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CHẶNG ĐƯƠNG GIÁC 
NGỘ CỦA THIÊN SƯ 


KHÁNH HỶ 


“Đầu lông trùm cả càn khôn thảy 


Hạt cải bao gôm nhát nguyệt trong” 


Thiền sư Khánh Hỷ (1067-1142) thuộc dòng thứ 14, thiền phái 
Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Sư họ Nguyễn, quê ở Cô Giao, huyện Long 
Biên, thuộc dòng tịnh hạnh, từng được vua Lý Thần Tông phong 
chức Tăng Thống. Sách Thiên Uyến Tập Anh (Anh Tú Vườn 
Thiền) ghi lại cuộc đối thoại giữa ngài với Thiền Sư Bản Tịch ở 
chùa Chúc Thánh, nhân dịp ngài cùng với thiền sư đến nhà đàn 
việt đề thọ trai, trên đường đi sư hỏi: 


Thế nào là ý chỉ của Tổ Sư? Sao thầy lại nghe theo nhân gian 
làm những chuyện đông côt mê hoặc? 


Bản Tịch đáp: 
Lời nói ấy đâu phải là không do đồng cốt giáng thần? 


Sư thưa: 


Chắng phải là Hòa Thượng đùa bỡn con hay sao? 
Bản Tịch đáp: 
Ta chắng hê đùa bỡn tí nảo! 


Sư không năm được ý chỉ của thầy bèn cáo biệt ra đi. 


Vạn dặm mây trôi 


Con đường để đị đến giác ngộ, không phải lúc nào cũng thênh 
thang rộng mở, sắc màu điểm tô, mà con đường đi đó, có những 
vẫn đề của riêng nó, thăm thắm xa, với bao gập chênh, gian khô, 
từ nội tâm cho đến ngoại cảnh, từ bên trong lẫn bên ngoải. Tâm 
ban đầu của người học đạo, tinh khôi, trong sáng, nhưng rỒi có 
mây ai giữ trọn, không bị thời gian bảo mòn, tâm cảnh dẫn đưa, 
trái ngang bám chặt, khó khăn đón chào. Đường đi, dù chăng dễ 
đi chút nào, phải bền tâm, kiên định, một lòng hướng thượng, 
quyết tâm vượt thoát, mới mong đi trọn. Bi nguyện cùng hạnh 
nguyện giải thoát khô đau, không còn là đích nhăm, không còn 
là sự hoài bảo, không còn là niêm ước mơ hy vọng, mà phải 
đánh đối, hoán chuyền thành nguyện lực, tâm lực, ra công găng 
sức, nô lực vươn cao, giải thoát chính mình và tha nhân, tìm đến 
an lạc ở hiện tại và bây giờ. 


Trong sự tu tập, không có thuận duyên, chỉ có nghịch duyên, 
không có thuận cảnh, chỉ có nghịch cảnh, nhưng từ trong đó, từ 
trong nghịch cảnh mới có thuận duyên, từ trong nghịch duyên 


mới có thuận cảnh, từ trong khổ đau mới cần đến giải thoát. Khi 
nhận biết tinh tường, thấu rõ, thì thuận nghịch, khổ đau sẽ 
chuyển hóa, thành chất liệu, tương tác, vượt lên, hồ trợ cho 
nhau. Tu là đi trên con đường nghịch dòng, con đường gian nan 
vất vả, con đường khổ ải, con đường ít người dám vượt qua, 
bước tới, nhưng đó lại là con đường của người tu và muốn tu, 
nếu quyết lòng bền chí thì sẽ vượt qua đến đích. Con đường, 
cũng chính là con đường của không đường, và chỉ mỗi con 
đường của không đường đó, mới đủ năng lực nhiệm mẫu đưa ta 
vượt thoát, bước vào cảnh cửa không môn. 


Chặng đường tâm linh, đôi khi lắm lúc, có những điều khiến cho 
ta bôi rối, khiến cho ta chột dạ, bâng khâng, khiến cho ta hoài 
nghi, đặt nhiều câu hỏi, mong chờ một sự giải đáp, những tín 
hiệu. Có khi, ta nhận được sự giải đáp, nhưng ta vẫn không thoả 
mãn, luôn khát khao tìm kiếm, ngóng trông, đợi chờ, rồi cứ lắc 
đầu không chịu, lại lăng xăng, khăn gói, hành trang ra đi tìm cái 
khác. Nhưng có sự đáp trả nào, khiến cho ta băng lòng, vui 
sướng, hả dạ, nếu không tự mình đào bới, khai quật nơi nội tâm, 
tự mình tìm phương giải quyết, tự mình tìm thấy câu trả lời cho 
chính mình, riêng mình, thì không một al, vị nào, đắng nào, đem 
lại cho ta câu trả lời đúng nghĩa. Trong những câu hỏi đặt ra, có 
những điều liên quan đến sự tu tập, giải thoát, có những thứ liên 
quan đến sở học, bùng vỡ của giác ngộ, và cũng có những điều, 
chỉ nhằm trình bảy kiến giải, sở đắc tu tập để nhờ thây ấn chứng. 
Có những câu trả lời, khiến cho ta càng thêm bối rối, nghĩ ngợi 
lung tung, bị gạt ra ngoài, bị đá bung ra, Dị phất trần đánh tới 
tấp, khóa miệng, bóp môi, đầu óc căng cứng, có khi tản nhãn, 
thô bạo, có khi vỗ về, an ủi, từ tốn, nhẹ nhàng, như nước chảy 


mây bay, qua cầu ĐIÓ thối, dẫu vậy, ta vẫn chưa hiểu được lý do 
là gì và tại sao, ta vân ngơ ngác đứng bên ngoài cuộc chơi. Đôi 
khi cũng có sự đáp trả, khiến ta bay bồng ra ngoài càn khôn, giật 
mình tỉnh mộng, bao nhiêu lầm chấp, ngờ vực, chỉ trong sát na 
tích tắc, bị quét sạch, cuốn trôi, nhận ra được bản thê vi diệu 
không cùng của giác ngộ, từ đó từng bước ta đi tới, vươn cao 
trong ý lực vượt thoát, chọc thủng màn đêm tắm tối. 


Câu hỏi của thiền sư Khánh Hỷ đặt ra, ta thấy có hai phân: 
- Ý chỉ của Tổ Sư? 


- Nghe theo nhân gian làm những chuyện đồng cốt mê hoặc? 


Câu thứ nhứt, tương đối rõ nét, dù phải trăn trở, khai quật trong 
tận cùng tâm thức tìm lời giải đáp, một công án mà ta phải 
nghiền nghẫm, quán chiếu nghiêm mật, may ra mới thấy được. 
Câu thứ hai, vừa hỏi, và cũng vừa phê phán, khi đọc thoáng qua, 
ta thấy Thiên Sư Bản Tịch chỉ trả lời câu thứ hai “Lời nói ấy đâu 
phải không do đồng cốt giáng thần”. Câu trả lời đó, liên quan 
đến câu thứ nhứt, hay câu trả lời tự nó phủ trùm lên cả hai, quy 
nguyên về một môi? Đồng cốt ở đây, không phải lên đồng nhập 
cốt, “hô thần nhập tượng” mà là sự quấy rối, đong đưa, mê hoặc, 
cái tâm thức lăng xăng trôi nôi, do vô minh sai khiến, và được 
hiểu như “tại tâm nhân giả phân biệt”. Ở vào thế chênh vênh nảo 
đó của tư tưởng, ngôn ngữ, đôi khi lại là một sự phủ định toàn 
triệt, quăng bỏ, đây bung ra ngoài, chăng ăn nhập gì cả, không 
có sự nói kết, khiến cho tâm thức của mình rơi vào cùng đường, 
bí lối, không phạm trù để nương tựa, không kẻ hở để trụ bám. 
Chính trong phút giây ray rức cùng cực, hoang mang tột đỉnh 


đó, ta mới giật mình choàng tỉnh, trông thấy được thực tại huy 
hoàng, thây được đâu là đâu, đâu là cửa ngõ đích thực đê đi đên 
giác ngộ, và đâu là căn nguyên đê giác ngộ từ đó lưu xuât. 


Trong thiên, vốn đầy dẫy những thuật ngữ, xảo ngữ, diệu ngữ, 
nhưng trong việc tìm thấy giác ngộ, bùng vỡ giác ngộ, thì không 
thể dùng đến ngôn ngữ như một minh chứng rạch ròi, vì lẽ ngôn 
ngữ không có trong giác ngộ, giác ngộ không ở trong ngôn ngữ. 
Rõ ràng, thiền sư Bản Tịch phá vỡ cái thế đứng chênh vênh, xóa 
nhòa biên giới, nhị nguyên, đập vỡ sự bày biện của ý thức, đạp 
đô mọi so đo, phân biệt, toan tính, rủ bỏ mọi phân vân nghĩ 
ngợi, chấp trước. Muốn thấy được “Ý chỉ của tổ sư là gì” tức là 
phải thấy được cái dụng của tâm, bản thể vi diệu của giác ngộ, 
năm trong sâu thăm, tự mình nghiền ngẫm, quản chiếu, vận 
dụng đến trí tuệ, chứ không thể y cứ vào những biểu hiện, đi lại, 
mang tính tùy tiện, bảy biện của tư tưởng, bản năng. Bản thể 
như thật, thường tại của chân tâm, không đến và không có từ 
kinh viện, giáo điều, những áp đặt, những tôn thờ, những định 
kiến, lối mòn, những biến đổi khôn lường của tâm thức. Điều đó 
không góp phần, không tăng trưởng, không giúp ích trong việc 
trông thây đâu là bản thể của giác ngộ, muốn đạt được, thấu hiều 
rõ ràng, là phải phá bỏ rào cản, sự ngăn ngại, vực dậy chơn tánh 
đang sẵn có trong mỗi chúng ta, làm cuộc cách mạng toàn triệt 
trong nội tâm, buông bỏ mọi dính mắc, phúi sạch mọi che mờ, 
để cho ánh sáng trí tuệ của giác ngộ chiếu vào, tỏ rạng, bằng Sự 
hoán chuyên, đôi thay, đào bới trong tận cùng tâm thức, nôi kết 
sự tỉnh lặng tuyệt vời, thuân nhất, trong từng hiển hiện. 


Một câu hỏi vượt thời gian 


Câu hỏi: “Như hà thị tổ sư Tây lai ý”? Thế nào là tô sư Tây lai 
ý? Trước đó, đã được Hòa Thượng Triệu Châu Tòng Thấm 
(778- 897) của Trung Hoa từng đề cập, nhân có một vị tăng hỏi, 
mẫu đối thoại nây được phi lại trong Triệu Châu Lục, và trong 
Vô Môn Quan. 


Tắc số 37. Cây bách trước sân (Đình tiền bách thụ) 
Bản tắc: 

Hòa Thượng Triệu Châu nhân có vị tăng hỏi: 

Tổ sư Đạt Ma từ phương tây xa xôi đến, ý là gì vậy? 
Thiền sư Triệu Châu bèn chỉ ra ngoài sân đáp: 

Là cây bách đó! 

Bình xướng: 

Vô Môn nói rằng: 


“Nếu thấu hiểu một cách chính xác câu trả lời của Triệu Châu 
thì coi như cả Phật Thích Ca Mâu NI trong quá khứ lần DI Lặc 
Bồ Tát trong tương lai đêu không hê tôn tại.” 


Tụng: 
Ngôn vô triển thi 
Ngữ bất đầu cơ 


Thừa ngôn giả tang 


Trệ cú giả mê 

“Nói không giải thích nói 
Lời chẳng động cơ thiển 
Kẻ hiểu lời toi mạng 
Người bảàm chữ nơu thêm”. 


Nguyễn Nam Trân, biên dịch 


Cũng trong câu hỏi: “Thế nảo là tổ sư Tây lai ý?” Thiền Tông 
Ngữ Lục Đại Quan của Viên Tân, Lý Việt Dũng góp nhặt và 
biên dịch, ta thấy có khoảng 41 câu trả lời từ những vị thiền sư 
khác nhau, ở vào những thời điểm khác nhau. Chúng ta thử đọc 
một vài trích đoạn dưới đây: 


Ngày kia Thiền Sư Trí Nhàn hỏi chúng tăng rằng: “Có một 
người tại chỗn non cao ngàn thước, miệng chỉ căn được nhánh 
cây, chân không có gì để giảm đạp, tay không có gì để bầu, thì 
bồng có người hỏi: Ý chỉ của Tổ sư Tây lai là gì? Nếu mở miệng 
trả lời thì tán thân mất mạng, mà không trả lời thì phụ ý người 
hỏi. Lúc đó các ngươi tính thế nào?” Khi ấy có vị Chiêu thủ tòa 
bước ra nói: “Lúc leo cây thì không hỏi làm chi, còn lúc chưa 
leo thì chí ý Tổ sư Tây lai ý là gì?” Thiền sư cười bỏ qua. 


Thiền sư Thủy Lao đến tham yết Mã Tổ hỏi: “Thế nào là Tổ sư 
Tây lai ý?” Tổ nói: “Hãy lễ bái cái đã”. Sư vừa cúi lạy, Mã Tổ 
nhăm ngay ngực sư cho một đạp té nhào. Sư liền đại ngộ, nhôm 
dậy xoa tay cười ha hả nói: “Thật lạ kỳ, thật lạ kỳ, trắm ngàn 
tam muội, biết bao diệu chỉ của Thiền tông chỉ nhờ nơi đầu mảy 
lông nhỏ xíu mà nhận thức được bốn lai nguyên”. 


Thiền sư Ngưỡng Sơn hỏi: “Thế nào là tổ sư Tây lai ý?” Thiền 
sư Linh Hựu chỉ chiếc đèn lồng bảo: “Là chiếc đèn lông”. 
Ngưỡng Sơn nói: “Có phải cái lồng đèn nây là nó không?” Linh 
Hựu hỏi: “Cái này là gì?” Ngưỡng Sơn nói: “Chính là một cái 
đèn “: Thiền sư Linh Hựu nói: “Quả nhiên là không thấy 
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TƠI 


Ý chỉ Tổ sư Tây lai ý là gì? Điều đó, quan trọng đến mức nào, 
mà chư thiền sư đem ra hỏi và đều nhận những câu trả lời khác 
nhau? Có phải đó, một bản di chúc, kho báu vô tận, bí quyết để 
đi đến giác ngộ, ta phải ra công tìm kiếm, gõ thật mạnh, thật sâu 
vào tận cùng tâm ý, phải đánh đôi mạng sông, tâm lực, bằng sự 
quyết lòng vực dậy? Ý chỉ đó, không đơn thuần là tôn ý, ÿ chỉ, 
mục đích của tô sư là gì, mà là cốt lõi, trọng tâm, chỗ tuyệt 
cùng, chỗ chính yếu, quan yếu, sự quyết định dứt khoát, kết quả 
tất nhiên, sự tựu nên, vi diệu cao tột của thiền? Ta không thể 
dùng khái niệm, thước đo, phạm trù, ngôn ngữ để đo lường, 
đong đếm, mà là bất khả tư nghì, không nói được, không thể 
diễn tả được, không thể nghĩ bàn, nó cuồn cuộn dâng cao, quét 
sạch mọi trì trệ ứ đọng, rôi lại thong dong rũ sạch mọi thứ, tự tại 
ra đi, không hề vướng bận. Cao tột diệu vợi, không hề có đến đi, 


chưa từng đi đến, kẻ hỏi và người trả lời, bặt dẫu mất tăm, chắng 
thấy có người hỏi và người trả lời, tìm ở đó như mò kim đáy 
biển, như vào chỗ không người, không lời, không vật, không 
năng sở. Dùng cái tâm thức vọng động, thường xuyên khuấy 
nhiễu, thì khó mà cảm nhận được, khó mà thấy được, chỉ có sự 
bặt ngôn trọn ý, tung mình thoát ra ngoài mọi tương quan, đối 
đãi, may ra ta mới trực nhận. Điều quan trọng, phải gõ cửa thì 
cửa mới mở, vì là cánh cửa không môn, nên phải biết cách gõ, 
phải vận dụng đến năng lực nội tại không cùng, người gõ và 
cánh cửa, có còn là năng là sở, là một là hai, hai nhập một, 
không gõ chắng mở. 


Nhìn chung, mỗi vị Thiên Sư đều trả lời mỗi cách, mỗi vẽ, mỗi 
nét, không vị nào giống vị nào, có vị hét, có vị quát, có vị đánh 
tới tấp, có vị lặng thính cười ha hả. Có chăng, một điểm tương 
đồng, đó là, mở ra cánh cửa nhiệm mẫu của thực tại, ngay lúc 
đó, tại nơi đó, thời điểm đó, tâm thức đó, con người đó, đây 
bung cảnh và tâm, lột trần tất cả, để lộ nguyên sơ. Một khi tánh 
thấy, chạm được vào sự nguyên vẹn, nhất như, thì cái thực tại 
đó, sẽ trở nên tuyệt vời, thuần khiết, và cũng chính nhờ vào sự 
chạm thắng được cái nguyên trạng tức thì đó, tạo nên sự tương 
tác, lực đây, khiến cho tâm thức của ta, đánh động ngay với thực 
tại ây, thê nhập vào đó, trực nhận vào đó, mở ra từ đó. Nó không 
ở đâu xa, nằm ngay tại đó, nằm chình ình trước mắt, hiện thực 
như thể, rõ ràng như thế, vốn dĩ như thế, chỉ có như thể, ý chỉ tổ 
sư như thế, không thể nghĩ, chẳng thể bàn, tự nhiên, như nhiên, 
thường hằng tỏa chiếu . 


Trong trường hợp ngài Bản Tịch trả lời cho thiền sư Khánh Hý, 
ta thấy có sự đặc biệt, là ngài dùng chính cái ngôn ngữ của 
người đã hỏi, trả ngôn ngữ đó về lại cho người hỏi, về chỗ cũ, về 
với cái ban sơ của chính ngôn ngữ đó, trả luôn cái tâm năng 
động, tra vấn, lâm chấp, lại cho người hỏi, VỆ, lại nơi nó đã ở, đã 
từng trú ngụ, về với nguyên ngữ, vê với sự văng lặng, bặt ngôn. 
Và đây cũng là điểm độc đáo, vượt bậc, thay vì viện dẫn, phân 
tích, chứng minh, nhọc lòng mệt óc, thì lại xử dụng ngay chính 
cái thực trạng đó, chính cái hiện trạng đó, thời điểm đó, câu hỏi 
đó, tâm cảnh đó, giây phút đó, khiến hành giả trực nhận thăng 
vào giác ngộ, không còn trụ bám, chấp trước, “còn đang nghĩ 
ngợi, vạn dặm mây trôi”. 


Vậy thì, ý chỉ Tô sư Tây lai ý là gì? Có phải, trồng không, tròn 
đây, lặng lẽ, hoạt dụng, không ý mà chăng tứ? 


Trong sự lý luận, so sánh, lập ngôn, tự mình vẽ ra, tạo ra, dựng 
nên, tự mình sắp đặt, tự mình bày biện, rôi tự mình đánh đâm túi 
bụi vào cái bánh vẽ đó, vào chính sự bày biện đó, vào cái 
khoảng không hụt hãng đó. Thật ra nó vốn không hề có, không 
hề tồn tại, không có ở đó, trong thiên, tất cả mọi tiền đề, tiêu đề, 
tri kiến, viễn kiến, kiến giải, nhằm xây dựng một cái gì, thiết lập 
một điều gì, dựng nên một điều gì, đều bị thiền vạch mặt điểm 
danh, quật ngã, đón sạch, đốt tan, không còn cơ may bén mảng 
đến. Ý đã lăng xăng không thật, thì còn cái gì gọi là ngôn là ngữ, 
chỉ có vô tâm phân biệt, sự văng bặt toàn triệt, mới là điều tối 
cần. 


Thiền kêu gọi “Kiến tánh thành Phật” Thấy được chân tánh 
thành Phật, tự tánh, bản thể của giác ngộ, sự linh hiện, như thật 
của các Pháp, tất cả mọi dụng công, mọi nô lực, là nhằm đề thấy 
được chân tánh, thường tại, muôn thấy được phải có trí tuệ, 
buông bỏ tất cả, để cho ánh sáng của Chân Như chiếu rọi. Tông 
chỉ của thiền có 4 câu, do tổ Bồ Đề Đạt Ma (470-543) nêu ra, 
nhưng cũng có người nói do Nam Truyền Phố Nguyện (749- 
S35) một môn đệ của Mã Tổ Đạo Nhất. 


Bắt lập văn tự 

Giáo ngoại biệt truyền 

Trực chỉ nhân tâm 

Kiến tánh thành Phật. 

“Không lập văn tự 

Truyền giáo pháp ngoài kinh điển 
Chỉ thắng tâm người 


Thấy chân tính thành Phật”. 


Ngôn ngữ văn tự, tự nó là một hồ thắm, nếu có sự dính mắc, 
chấp trước, là do chính mình tìm cách dính mặc, để cho dính 
mắc, chạy theo dính mắc. Thiền kêu gọi “không lập văn tự” 
nhăm ngăn ngừa chấp trước, phá vỡ sự nương nhờ, viện dẫn, 
bám víu, vướng bận, lạc lỗi, vào văn tự, ngôn ngữ. Thật ra, điều 
nây có vẽ như hơi lo xa, vì lẽ, thiền vốn xóa nhòa mọi chặng 
đường ởi lại, dấu vết, quét sạch trì trệ ứ đọng, trôi nỗi của tâm 


thức, đánh sập và ủi nhào tất cả thành trì của tư tưởng, tr1 thức, 
đâu phải chỉ có ngôn ngữ văn tự không thôi. Thiền vốn vượt 
thoát, “siêu ngôn ngữ, siêu văn tự, dĩ tâm truyền tâm” bởi lẽ 
ngôn ngữ chỉ sự bày biện nào đó của tâm thức, văn tự nhiều khi 
cũng chỉ là sự nhảy múa của tư tưởng, muốn thê nhập là phải tư 
duy, quán chiếu, trãi nghiệm, nếu mà “bất lập” thi còn. nhiều thứ 
để mà bất lập, chứ không đơn thuân chỉ có mỗi việc ấy, và nếu 
càn quét, triệt tiêu, thì còn có rất nhiều điều, nhiều thứ, để phải 
xoá nhòa, ủi sập, chứ không phải chỉ việc đó. Sự dính mắc của 
tâm cảnh, tâm vướng cảnh, cảnh dính tâm, cả cảnh và tâm cùng 
dính, cùng mắc, đó mới là điều đáng sợ, đáng giải quyết. Phải 
chăng, chính từ sự “bất lập” đó, mới có tiếng hét, tiếng quát, 
tiếng ha, phất trân đánh tới tấp, bất lập điều nây, để rồi lập nên 
điều khác? 


Câu thứ hai “truyền giáo pháp không xử dụng đến kinh điển” 
với chủ trương không nương vào kinh điển, không viện dẫn, 
giáo lý, giáo tông, có vẽ như mang tính bí mật bốn môn, sự 
truyền thừa riêng rẽ, truyền cho người đủ duyên lãnh hội, có tính 
ban bố, sự cho và nhận, tạo nét riêng biệt, độc đáo. Phải chăng, 
hai câu đầu nhằm chú trọng đến việc gây thanh thể, dựng tông 
lập phái, tạo sự đặc thù, gây sự chú ý? Dù là tông chỉ, hay gì đi 
nữa, nhưng một khi thiết lập, thì vẫn có những giới hạn của 
riêng nó, và nhiều khi chỉ có giá trị ở vào một thời điểm nào đó. 
Suy cho cùng, thiền không cân đến bất cứ sự bảy biện, trang sức 
nào cả, những điều đó cũng chăng tăng thêm uy tín cho thiền, vã 
lại, thiên đâu cần đến uy tín, và thiền cần uy tín để làm gì? Hai 
câu cuối “Trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật” có lẽ, đó 


mới đích thực là côt lõi của Thiên, và cũng có thê đó là “Y chỉ 
của tô sư Tây lai ý”. 


Trong hội Linh Thứu, một giai thoại thiền, Đức Phật Thích Ca 
cầm cành hoa đưa lên trong chúng hội, cả đại chúng yên lặng, 
duy chỉ có ngài Ca Diếp mĩm cười (Niêm hoa vi tiếu). Đức Phật 
tuyên bố: “Ta có chánh pháp vô thượng trao cho Ma Ha Ca 
Diếp. Ca Diếp là chỗ nương tựa lớn cho các thầy tì kheo, cũng 
như Như Lai là chỗ nương tựa cho tất cả chúng sinh”. Đức Phật 
biểu lộ một hành động, ở vào thời điểm cần thiết phải làm như 
vậy, ngài đưa một vật lên trước đại chúng, cả hội chúng phần 
nhiều đều chứng thánh quả, không lẽ chỉ mỗi một mình ngài Ca 
Diếp là năm được tôn ý của Phật? Dù Phật có đưa vật gì lên, thì 
ngài Ca Diếp cũng sẽ mĩm cười, cả hội chúng cũng sẽ an nhiên 
mĩm cười. Cũng từ câu tuyên bố đó của Đức Phật, được chư 
Thiền Tổ giải thích như sau: “Ta có chánh pháp nhãn tạng, niết 
bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, pháp môn vi diệu, bất lập văn 
tự, truyền ngoài giáo pháp, nay trao cho Ca Diếp.” 


Theo một số nhà nguyên cứu, đây là cách gây uy tín cho thiền, 
băng việc tạo ra một dòng tô bắt nguồn từ Đức Phật Thích Ca. 
Không lý, Tổ Bồ Đề Đạt Ma với chín năm ngồi quay mặt vảo 
vách, để rồi ngài sáng tạo ra bốn câu tông chỉ, còn có cuốn 
Thiếu Thất Lục Môn (Sáu cửa vào động Thiếu thất) được gán 
cho tổ, của tổ, hay do đời sau ngụy tạo? Xét về nội dung, tư 
tưởng, ngôn ngữ, văn khí đủ thấy sự thâm sâu cao tột của tác 
phẩm, vậy cớ gì, lý do gì, diệu dụng gì lại gán cho tổ. Nêu do 
đời sau ngụy tạo, thì dụng ý đó là gì, vân còn là một dấu hỏi thật 


lớn, và câu trả lời cũng thật lớn. Dùng phương tiện để đi đến 
chân lý, cứu cánh biện mình cho phương tiện, phương tiện biện 
minh cho cứu cánh, nhưng rốt cuộc, phương tiện vẫn là phương 
tiện, cứu cánh vẫn là cứu cánh, không thể song hành, chung lối, 
trừ phi cả hai nhập làm một, tuy hai mà một, có được chăng và 
đến bao giờ? Nếu không đủ năng lực thâm sâu, không thê nhập 
vào tận cùng, không vượt thoát, không vực dậy, không khéo ta 
lại mắc kẹt vào đó, rơi vào đối đãi, chấp trước, rôi lại đánh trồng 
thối kèn, khuyếch trương phóng đại. 


Có truyền thuyết, tô Bồ Đề Đạt Ma quảy dép về Tây, phi hành 
trên ngọn Thông Lãnh, cho dù là huyện thoại, huyền sử, thì 
bóng dáng hiên ngang đó, vẫn mãi bám theo ngài trên mọi lối. 
Có người còn gọi ngài là (Bích nhãn hồ) nghĩa là “Tên rợ mắt 
xanh” có vẽ như bất kính, nhưng có phải vì thể, mà làm ảnh 
hưởng, hoen ố đến hình ảnh độc đáo, phi thường của ngài? Cũng 
có thuyết cho răng Bộ Đề Đạt Ma, chỉ là nhân vật huyễn thọai, 
dù ở góc độ nảo, khía cạnh nào, huyền sử, chính sử, huyền thoại 
hay không huyền thoại, bất kính hay không, thì vẫn chưa một ai 
thay thế nôi, chưa một ai đương đâu nổi, cái bóng dáng hùng vì, 
hiên ngang, phủ trùm lên cả thời gian lẫn không gian, lông lộng 
trên bầu trời Đông Độ, đọng mãi trong dòng chảy của nền văn 
học Thiên hăng bao thế kỷ nay, và cũng chưa một ai sánh bằng, 
theo kịp, một kẻ được tôn xưng là độc đáo, hy hữu, siêu việt 
trong lịch sử Thiền Tông. 


Cuối cùng, tô sư Tây lai ý? Ý của tô sư? Ý của người sau? Hay 
ý đó, chỉ là ý của ý? 


Mặc dù có sau, đến sau, nhưng bốn câu tông chỉ đó, tác động 
không nhỏ đến nên thiền học Việt Nam, dẫu vậy, nều có chú 
trọng, thì thiền Việt Nam chỉ chú trọng vào hai câu cuối ““Trực 
chỉ nhân tâm, Kiến tánh thành Phật”. Với hai chử “kiến tánh”, 
vô cùng vi diệu, cao tột tuyệt vời, nói lên được tất cả, làm được 
tất cả, với hai chử đó cũng đã đủ, cho một đời tu tập. Những 
giáo pháp, giáo tông, tâm tông, pháp môn, những ngữ lục, thiền 
ngữ, công án, thi kệ, những thuật ngữ, diệu ngữ, cũng đều nhằm 
vào việc, chỉ thăng tâm người, thấy tánh thành Phật, khả năng 
thành Phật đều sẵn có trong mỗi chúng sanh. Thiền Việt Nam, 
không tạo nên những rôi bời lo lắng, không đi lòng vòng quanh 
co, đưa ta vào trận đồ không lối thoát, mở gút thắt ngay lập tức, 
để thấy thật tướng của các pháp, thấy được chân tính tròn đây, 
lặng lẽ, tuyệt diệu. Kiến tánh không còn là một trạng thái, mà là 
sự thực nghiệm, thể nhập trọn vẹn, phải nhập vào dòng chảy, 
phải leo lên đỉnh cao ngút ngàn đề trông rõ mọi hiện tượng, phải 
xuống tận cùng hồ thăm đề thấy những vi diệu ân chứa tại đó tự 
bao giờ. Đó là sự quan yếu, cốt lõi, để đạt đến giác ngộ, bởi lẽ, 
những tác động đều phải tác động ngay từ bây giờ, trên chính cái 
tâm của mình, tìm ra mọi ngõ ngách đi lại của tâm, theo dẫu tâm 
đi, thâu tóm tâm về một mối, tâm là chủ nhân ông, tâm dẫn đầu 
các pháp, tâm làm chủ, tâm tác tạo. Một khi tâm được giác ngộ, 
thông suốt, tường tận, thấy được bản tính như thật, nguyên vẹn, 
lập tức an lạc thường hằng xuất hiện. 


Thiền tông có mặt ở Việt Nam là thiền Đại Thừa, sáng tô là 
Thiền Sư Khương Tăng Hội (2-280) cha mẹ ngài gốc Khương 
Cư, ngài sanh ra tại Giao Chỉ, xuất gia, tu học và hành đạo tại 
đây, ngài cùng với Trần Tuệ, chú sớ và đề tựa kinh An Ban Thủ 


ŸÝ do An Thê Cao dịch, ngài phát triển thiền học theo tỉnh thân 
Đại Thừa, không những thê ngài còn là người đâu tiên đem thiên 
học phát huy ở Trung Hoa, ngài cư trú ở đây 25 năm. 


Trong Thiên Uyên Tập Anh, một tác phẩm quan trọng và lâu đời 
của nên thiền học Việt Nam, thì hầu hết các vị thiền sư Việt 
Nam, trước khi thị tịch đều lưu lại một bài kệ, thiền ngữ, công 
án, chứa đựng nội tâm giác ngộ siêu việt, những kinh nghiệm 
thực chứng, nhằm cảnh tỉnh, sách tấn, răn dạy, nhắc nhở nĐười 
sau. Bởi lẽ, chủ trương của thiền Việt Nam là nhập thế, đi vào 
cuộc đời để cứu độ chúng sanh, chuyền hóa phiền não khổ đau 
tìm đến an lạc giải thoát, trong sự rộng mở của trí tuệ giác ngộ. 
Giác ngộ được tìm thấy từ trong cuộc đời, từ nơi sự sống, từ 
trong phiền não khô đau, và giải thoát cũng từ nơi cuộc đời, từ 
nổi đau sự khổ, mới cân đến giải thoát. Đạo Phật Việt, lấy sự 
giải thoát cho chính mình và tha nhân, làm bị nguyện độ sanh 
lên đường phụng sự, dẫn thân và lập nguyện, cứu khổ quân sinh, 
đưa chúng sanh về nơi an lạc. Chính từ tâm lực, nguyện lực cao 
cả, làm chất liệu, hành trang vượt thoát, mà Đạo Phật Việt tồn 
tại và trãi dài cho đến tận hôm nay và mai sau. Chúng sanh có 
được an lạc, giải thoát là chính mình có được an lạc, độ mình 
tức độ người vậy, xả thân mạng không nẻ gian khổ, hết lòng 
phụng sự, không ngại gian nan, không từ khó nhọc. Thiền Việt 
Nam cao thâm vượt trội, tâm nguyện, hạnh nguyện đó, vẫn đêm 
ngày tỏa chiếu, soi từng bước đi, cho cả một dân tộc, làm sống 
dậy chân lý cao tột của giải thoát trong từng tâm thức, tạo nên 
những con người tốt đẹp, một xã hội hoàn thiện, vươn cao, tiễn 
thăng về phía trước, đem đến một lý tưởng sông an lạc, cao đẹp 
trong sự vựơt thoát đầy ý nghĩa, làm vơi đi niềm đau nổi khổ, 
của chính mình và tha nhân, quốc gia và xã hội. 


Đọc lại thiền sử, Thiên tô Lâm Tế Nghĩa Huyền (?-867) cũng 
từng rời bỏ thiển sư Hoàng Bá Hi Vận (2-850) để ra đi, do 
không nhận được yếu chỉ từ nơi thầy. Một hôm tô hỏi: “Yếu chỉ 
đạo Phật là gì?” câu hỏi vừa mới xong, âm vang chưa kịp tan 
loãng, tổ bị thây đánh cho ba mươi hèo. Cả ba lần như thế, đều 
bị ăn đòn cả ba, Lâm Tế quyết định đi tìm thây khác, Hoàng Bá 
chỉ ngài đến gặp Thiền sư Đại Ngu, khi tô đến Đại Ngu hỏi: 


Ö đâu tới? 
Ở Hoàng Bá 
Hoàng Bá dạy dỗ những gì? 


Nghĩa Huyền này ba lần hỏi về yếu chỉ của đạo Phật là gì, thì cả 
ba lần đêu lãnh đủ nhiêu gậy mà chăng được dạy gì cả, chăng 
biết tôi có lôi gì? 


Đại Ngu bảo: 


Chắng ai có thể tốt bụng hơn gã Hòa Thượng hủ lậu đó, thế mà 
ngươi còn muốn biết mình có lỗi ở đâu? Bị Đại Ngu quở măng 
Lâm Tế mới giật mình trông thấy cái dụng của Hoàng Bá, chứa 
đây sự thương mến trong cung cách tản bạo, Lâm Tế bèn thốt 
lên: 


Thế ra Phật Pháp của Hoàng Bá chắng có chỉ nhiễu. 
Đại Ngu nắm ngay lấy cô áo của Lâm Tế và bảo: 


Phút trước nhà ngươi nói không hiểu nổi, bây giờ bảo không có 
chi nhiêu, thê nghĩa là gì? 


Lâm Tế không trả lời, lại đánh vào cạnh sườn Đại Ngu ba thoI, 
Đại Ngu gỡ ra và bảo: 


Thây ngươi là Hoàng Bá việc nây chăng can dự gì đến ta. 

Khi Lâm Tế trở về, Hoàng Bá hỏi: 

Sao lại về nhanh thế? 

Lâm Tế trả lời: 

Vì thây qúa tử tế như bà nội. 

Hoàng Bá nói: 

Đợi khi nào gặp gã Đại Ngu ấy, ta cho gã hai chục gậy. 

Lâm Tế đáp: 

Khỏi cần gặp, có ngay đây. Vừa nói, vừa vỗ cho lão Hòa 
Thượng một chưởng thật nặng. 


Lão Hòa Thượng cười ha hả! 


Điều đặc biệt, đệ nhị tổ Pháp Loa (1284-1330) của thiền phái 
Trúc Lâm Yên Tử, cũng đã thưa hỏi Sơ tô Trúc Lâm Trần Nhân 
Tông (1258-1308) cả hai câu hỏi tương tự như vậy, ngài đặt ra 
hai câu đó, cùng một thời điểm, cùng một tâm cảnh. 


Một hôm, Thiền sư Pháp Loa hỏi Sơ Tổ Trúc Lâm Trần Nhân 
Tông: 


Thé nào là Phật? 


Ngài đáp: Tâm cám ở dưới côi. 


Thế nào ý Tổ Sư từ Ấn sang? 
Ngài đáp: Bánh vẽ 
Thế nào là đại ý Phật Pháp? 


Ngài đáp: Cùng hầm, đất không khác. 


Cả hai Thiền sư, đều nhận được hai câu đáp trả khác nhau, một 
bên thì bị ăn đòn tới tấp, bên khác thì nhận được cái “bánh vẽ” 

à “cùng hầm đất không khác”. Khi ta đào một cái lỗ, cái hồ 
xuống đất, thì cái hỗ, cái hầm đó vẫn ở trong đất, nằm nơi đất, 
trong lòng đất, không ra ngoài đất. Ý chính của phật pháp, bản 
thể của giác ngộ, giải thoát, cũng vậy không hẻ sai khác, “tâm 
địa” một khi cày bừa cho kỷ, dọn cho thật sạch, thì mặt trời trí 
tuệ soi sáng “tâm địa nhược không tuệ nhật tự chiêu”. Dù hai 
thiền sư, ở hai phương trời khác nhau, thời điểm khác nhau, tâm 
thức khác nhau, nhưng. đều chung một tâm điểm, đó là tìm cách 
vực dậy sự giác ngộ, bằng tất cả tâm lực, ý lực, nguyện lực, giải 
quyết sự bế tắc nơi nội tâm, những tra vân mãnh liệt đang bừng 
dậy, quyết lòng mở cho được cánh công giác ngộ băng mọi 
cách, dù bị ăn đòn, đớn đau thê xác, cũng không từ nan. GIác 
ngộ mới là mẫu chốt, giải thoát mới là quan trọng, hết lòng hết 
dạ tìm cho ra, thấy cho trọn, đạt cho được. 


Chặng đường trở về 


Thiền Uyễn tâp Anh ghi tiếp, sau khi cáo biệt Thiền sư Bản 
Tịch, sư đên chùa Vạn Tuê, thiên sư Biện Tài hỏi: 


Ngươi từ đâu tới? 

Sư đáp: 

Từ chồ thây Bản Tịch đến. 

Thiền sư Biện Tài nói: 

Thây ấy cũng là thiện tri thức một phương, bảo ngươi thế nào? 
Sư thưa: 


Đệ tử theo hâu bôn sư đã lâu, nhưng chỉ hỏi một câu mà người 
không chịu nói. 


Biện Tài hỏi: 
Ngươi hỏi thế nào? 
Sư bèn kê lại lời đối thoại bữa trước. Biện Tài nghe xong nói: 


Ôi! Thây Bản Tịch đã nói hết nhẽ cho ngươi rồi đây. Ngươi chớ 
nên hủy báng bôn sư. 


Sư 1m lặng suy nghĩ, thiên sư Biện Tài nói: 


Khi chăng thấy đạt đạo, thì dù có đi khắp cõi, cũng không ngộ 
được, mãi mãi sai trái thôi. 


Sư bông nhiên tỉnh ngộ, bèn trở vê chùa cũ. Bản Tịch thây sư vê 
bèn hỏi: 


Ngươi đi đâu mà quay về nhanh thế? 
Sư sụp xuống lạy tạ và thưa rằng: 
Đệ tử mang tội hủy báng Hòa Thượng nên trở lại xin sám hối. 


Bản Tịch thôi không hỏi nữa, từ đó sư cùng hai thiên giả Tịnh 
Nhãn, Tịnh Như thường đứng hâu thây, một hôm Bản Tịch nói: 


“Các kẻ nhân giả kia, học đạo của ta đã lâu, nay mỗi người cũng 
nên trình bày kiến giải của mình, để ta xem sự tiến đạo thế 
nào?” 


Tịnh Nhãn, Tịnh Như toan mở miệng trả lời, sư bèn quát to: 
Mắt bị vảy cá thì đốm hoa rơi loạn giữa không trung. 

Bản Tịch nói: 

Xà Lê Khánh Hỷ, ngươi đi thuyền sao đập vỡ gầu múc nước? 
Sư nÓI: 

Dùng thuyền làm gì? 

Bản Tịch đáp: 


Kẻ lanh lợi này! Chớ nói toạc ra! Ngươi chỉ thuyết giải được 
một phía thôi, nêu là việc phía bên kia thì chưa mộng thây. 


Sư đáp: 


Tuy thế cũng chỉ là nó mà thôi. 


Bản Tịch nói: 


Chông thuyên rời bên một trăm thước, rôi buông sào đi bộ, thì 
ngươi nói sao? 


Sư gI1ơ cả hai tay lên đáp: 
Chắng hiệu! Chăng hiểu! 
Bản Tịch nói: 


Tha cho ngươi một đòn! 


Chặng đường đến gặp thiền sư Biện Tài, và khi trở về lại, cũng 
chỉ là những tín hiệu ban đầu của sự nhận biết, cái thấy đang từ 
từ hiển lộ, những trăn trở về giác ngộ cũng đang từ từ mở lối. 
Những tháng năm kề cận bên thầy, thấm nhuân không khí nơi 
thiền môn, dòng suối tâm linh vi diệu của thiền, đêm ngày len 
lõi tác động, liên tục hồ tương, mãi cho đến khi thiền sư Bản 
Tịch thúc ép đề trình chỗ ngộ của mình, lúc ây mới thật sự chín 
mùi, đúng lúc, đúng dịp, lập tức mở bung ra, thể nhập trọn vẹn 
vào giác ngộ. Đây là lúc, bao nhiêu năng lực tu tập, bồng nhiên 
trào dâng ngập lỗi, mọi thứ vỡ tung ra, hiển hiện một cách vẹn 
toàn, giác ngộ đến tức thì, đến một cách toàn triệt, không xuyên 
qua thứ lớp, đến thật nhanh, đến một cách lạ lùng, sung sướng 
tột cùng, tinh tường thấu rõ, không còn ngăn ngại, không còn dò 
dẫm, thênh thang lông lộng. 


Cuộc hội tụ giác ngộ, trình kiên giải, Sư đôi đáp trôi chảy, thê 
hiện trọn vẹn, từ trong bản thê vi diệu của giác ngộ bước ra, một 


bước nhảy tâm linh cao tột, một bước nhảy mà thời gian lẫn 
không gian không thể nảo đuổi kịp. “Chống thuyên rời bến một 
trăm thước, rồi buông sào đi bộ, thì ngươi nói sao?” C ó gì để 
mà nói năng, trả lời, thưa hỏi, Sư đã từ trong giác ngộ, sống với 
giác ngộ, từ nhà Như Lai, ngôi tòa Như Lai, nên mọi hoạt dụng 
lưu xuất, cứ thế mà tự tại thong dong. “Chăng hiểu! Chẳng 
hiểu!” Có gì để hiểu, còn gì đề hiểu, công án, không còn là công 
án, giác ngộ không còn là giác ngộ, những đặt ra, những tra vẫn, 
những bày biện, một khi bê ra, vỡ ra, là vỡ một cách toàn triệt, 
bề một cách không còn ranh giới bến bờ, không có gì để vỡ, để 
thấy nữa, biến mất tự lúc nảo, vuột bay tự bao giờ, ở đó và ở 
đây, bên đó và bên này, bổng xóa nhòa, san bằng, đốn ngã, ủi 
sập tất cả. 


Bài thi kệ vượt càn khôn 


Thiền sư Khánh Hý có tác phẩm Ngộ Đạo Thị lập, rất tiếc đã bị 
thất lạc, bài thi kệ dưới đây không rõ, nằm trong thi phẩm hay từ 
nơi khác. Bài kệ, có tám dòng, năm mươi sáu chử, mỗi chử, mỗi 
cầu không còn là ngôn từ, chử nghĩa, nó biến thành một thứ linh 
dược, chất liệu quí hiếm, sự chứng nghiệm vô cùng quí báu, 
công năng chọc thủng màn đêm tăm tôi, để cho giác ngộ vụt 
khởi. 


Một hôm đệ tử Pháp Dung hỏi: 


Thây thấu đạt lẽ sắc không, vậy thì sắc là phàm hay thánh? 


Sư bẻn ứng khẩu đọc bài kệ: 

Lao sinh hưu vấn sắc kiêm không 
Học đạo vô qua phỏng tổ tông 

Thiên ngoại mịch tâm nan địch thế 
Nhân gian thực quế khởi thành tùng 
Càn khôn tận thị mao đầu thượng 
Nhật nguyệt bao hàm giới tử trung 
Đại dụng hiễn tiền quyên tại thủ 
Thùy tri phàm thánh dữ tây đông? 
Dịch: 

“Kiếp trần khoan nói sắc cùng không 
Học đạo gì hơn hỏi tổ tông 

Tâm kiếm ngoài trời khôn định thể 
Quế trồng cõi tục há đơm bông 

Máy lông chứa cả kiếp khôn rộng 
Hạt cải thu gôm nhật nguyệt trong 
Trước mắt nắm ngay công dụng lớn 
Ai hay phàm thánh với táy đồng.” 
Đào Phương Bình dịch, Thơ Văn Lý Trần I 


Trong sách Thiền Sư Việt Nam, bản dịch của Thiền sư Thích 
Thanh Từ như sau: 


“Uống công thôi hỏi sắc cùng không 
Học đạo gì hơn phỏng Tổ tông 
Ngoài trời tìm tâm thật khó thấy 
Thể gian trông quê đâu thành tòng 
Đầu lông trùm cả càn khôn thảy 
Hạt cải bao gôm nhật nguyệt trong 
Đại dụng hiện tiên tay nắm vững 


Ai phân phàm thánh với tây đông ” 


Trong câu “Thầy thấu đạt lẽ sắc không” Pháp Dung nói, và hỏi 
“vậy thì sắc là phàm hay thánh” có phải chử sắc của sắc pháp, 
hình thể, tướng trạng, có không? Sắc cùng không, không với 
sắc, không còn nằm biên độ của tâm thức, đóng khung trong thế 
giới tỷ lượng, đừng để thời không chi phối, không sợ vô thường 
tướt đoạt. Sắc là phàm hay thánh cũng chỉ là sự. diễn đạt, phô 
bày nội tâm, trong sự chừng mực của tâm thức, nếu đã đạt được 
lẽ sắc không, thì chẳng thấy có phàm hay thánh, tất cả đều như 
nhau, bình đắng trong giác ngộ, giải thoát. Dù nhìn, từ góc cạnh, 
vị trí nảo thì cơ duyên đối đáp, cũng đã khiến cho Thiển Sư 
Khánh Hỷ để lại bài thi kệ tuyệt vời, công phá thành trì mê ngộ, 


đánh động toàn triệt vào nơi thâm sâu, đập thật mạnh vào tận 
cùng tâm ý, làm thức dậy mọi tương quan, tâm pháp, sắc pháp, 
tạo thành sức bật khủng khiếp, thê nhập vào tận ngõ ngách, từ 
mọi hiện tượng, thời gian, không gian, vũ trụ, vạn hữu, cho đến 
những đi lại, trôi nỗi, không cùng của tâm thức. 


Thánh phàm, tự nó vôn đã như thế, trong cõi tử sinh sanh diệt, 
nhưng trong cõi vô sinh, bất diệt thì làm gì có thánh phàm, sắc 
không, tức là, không là. Nếu nhìn từ góc độ nhận thức, tri kiến, 
so sánh thì là như vậy, nhưng ở bình diện giác ngộ, thì không có 
giai bậc, không có thứ lớp, không một chắng hai, vì tất cả chúng 
sanh đều có Phật tánh, khả năng thành Phật, thánh phàm đồng 
cư, không có biên độ, cùng an trú, cùng chứng đặc, cùng thể 
nhập, bình đẳng trong tu tập giác ngộ. Vì thế, đối tượng, năng 
sở, giai bậc, thánh phàm không hề tồn tại, nhìn với con mắt trí 
tuệ, nhìn với tâm Phật, chất Phật, thì đâu đâu, chỗn chốn, chúng 
sanh nào, con người nào, tất cả đều cùng chung một Phật tánh, 
đều có khả năng giác ngộ, thành Phật, điêu quan trọng, giác ngộ 
hay không, chậm hay mau, bao giờ và lúc nào. 


Trong Kinh Duy Ma Cật, một vị Bồ Tát hiện thân, một đại cư sỹ 
vĩ đại, sống trong đời thường, sông với cuộc đời, thường như 
mọi người bình thường. Nhưng nội tâm cao vút, một sự thị hiện 
hy hữu, tuyệt diệu, khi ngài xử dụng phương tiện khéo léo để 
nói pháp, khiến cho những đại đệ tử của Phật phải khiếp đảm, 
run sợ, hoảng kinh, không ai đủ sức đương đầu, không ai đủ 
năng lực trực diện, không ai nghe mà không khiếp sợ, không ai 
đối diện mà không run rẫy, thậm thâm vi diệu, cao sâu không 
lường. Trong phẩm: Bất Tư Nghì, Hòa Thượng Thích Huệ Hưng 
dịch, có đoạn. 


Bỏ Tát Duy Ma Cật nói: 


“Ngài Xá Lợi Phất! Chư Phật và chư Bồ Tát có pháp "giải thoát" 
tên là "bất khả tư nghị". Nếu Bồ Tát trụ nơi pháp giải thoát đó, 
lây núi Tu di rộng lớn nhét vào trong hột cải vẫn không thêm 
bớt, hình núi Tu di vẫn y nguyên, mà trời Tứ Thiên vương và 
Đạo Lợi thiên vương không hay không biết đã vào đấy, chỉ có 
những người đáng độ được mới thấy núi Tu di vào trong hột cải, 
đó là pháp môn "bất khả tư nghị giải thoát". Lại lẫy nước bốn 
biển lớn cho vào trong lỗ chưn lông, không có khuấy động các 
loài thủy tộc như cá trạnh, ngoan đà, mà các biển lớn kia cũng 
vẫn y nguyên. Các loài rồng, qui thần, A Tu La v.v... Đều không 
hay không biết mình đi vào đấy, và các loài ấy cũng không có 
loạn động. Lại nữa, Ngài Xá Lợi Phất! Bồ Tát ở nơi pháp bất 
khả tư nghị giải thoát, rút lẫy cõi tam thiên đại thiên thê giới 
nhanh như bàn tròn của thợ gốm, rồi đê trong bàn tay hữu quãng 
ra ngoài khỏi những thế giới như số cát sông Hằng, mà chúng 
sanh trong đó không hay không biết mình có đi đâu, lại đem trở 
về chỗ cũ, mà người không biết có qua có lại, và thế giới ấy 
cũng vẫn y nguyên”. 


Lấy núi Tu Di nhét vào trong hạt cải vẫn không thêm bớt, kéo 
nhật nguyệt xuống để vào trong hạt cải, vẫn bao trùm lên thời 
không, muôn vật. Núi tu di và hạt cải, cái vĩ đại, to lớn, cùng 
cực, so sánh với cái nhỏ nhất, nhưng cái nhỏ nhất, lại được cấu 
tạo từ hằng hà sa số những vi trần nhỏ li ti, nên cái nhỏ nhứt 
cũng là cái lớn nhứt, rời cái nhỏ, thì sẽ không có cái lớn, cái lớn 
nhứt cũng chính là cái nhỏ nhứt. Tương quan g1ữa con người và 
vũ trụ không còn là sự bí ân nữa, tâm thức của con người, cao 
sâu thăm thăm, trải cùng khắp, nó đuôi bắt, rượt theo tất cả, thân 


ngồi đây chứ tâm ở tận phương nào, lang thang từ nơi này đến 
chốn khác, xuyên qua thời gian lẫn không gian. Trong sự giác 
ngộ, tỉnh thức, một khi tánh thấy khởi động, thì sẽ thây một cách 
tường tận, rõ ràng, như thật, xuyên suốt qua từng hiện thể, nên 
không thấy có nhiều hay ít, lớn hay nhỏ. Vì cái tánh thấy, là thấy 
cái tánh thấy, chứ không tìm cái thấy để thấy, nên cái thấy ấy 
nguyên vẹn nhất như, không tăng không giảm, không thêm 
không bớt, không lớn không nhỏ. Đầu lông trùm cả cản khôn, 
không gian phủ khắp đại địa, rộng lớn như sơn hà, bao la như vũ 
trụ, đều dung chứa tất cả, không hề khước từ đây xô, không còn 
ngân mé, biên độ, hòa nhập thành một thê, có với nhau, cùng với 
nhau trong sự đồng điệu, tương quan, tương hợp. Con người, 
một tiểu vũ trụ, tiêu vũ trụ năm trong đại vũ trụ, đại vũ trụ vân 
không ra ngoài tiểu vũ trụ, tiểu ngã, đại ngã, cái tôi, cái của tôi, 
cuối cùng đều bị chi phối bởi vô thường, thành, trụ, hoại, diệt. 
Thời gian, đêm ngày, sáng tối, nhật nguyệt, khi ta gieo hạt mâm 
xuống đất, lúc hội đủ duyên, những yêu tố cần thiết, nó sẽ đâm 
chôi nấy lộc, vươn lên tỏa sức sông, thời gian lẫn không gian 
vẫn là những hồ tương cần thiết, mà một khi phân ra, sẽ không 
tự tôn tại, nhưng rồi cơn lốc của vô thường sẽ cuốn đi tất cả. 
Một khi thấu rõ được thực tướng, thực tánh của các pháp, pháp 
giới, hư không, tất cả, tự nó không có vị trí nhất định, nêu không 
có sự liên kết của tương duyên, tương sanh, tương hợp, thì nó sẽ 
không là gì cả. 


Làm sao đưa tâm về với chính mình, sống với mình, thấy được 
chính mình, từng phút giây, đừng để tâm đi hoang, đi lung tung 
không hẹn ngày về, nhận biết tâm rõ ràng từng sát na, thấy nó 
hiện hữu trong từng hơi thở nhịp sống, dõi theo không để cho nó 


xăng lăng chạy mất, rồi lại khổ công đi tìm, chơi trò cút bắt, 
nhưng cũng đừng cột nó lại, nhốt nó vào, không khéo nó vùng 
vẫy làm cho đứt giây, khi nó thoát ra được, ta sẽ vất vả hơn 
nhiều. Trên hành trình giải phóng ra ngoài mọi tương quan, vốn 
đã chôn kín, đè nặng ta trong những luận cứ, mang tính bày 
biện, chị phối, so sánh của tâm thức, nêu dùng tư tưởng “không” 
của Bát Nhã, kiến chiếu, hành thâm, tiếp cận, thì tất cả đều đồ 
sập, biến mất, rỗng suốt, tường tận, không còn ngăn ngại. Chớ 
phí công, tốn sức, phí lời để truy tìm chữ có và không, “”có thì 
có tự máy may, mà Không thì cả thế gian nây cũng không ” Tổ 
tông, gia phong, sốc gác, bản thể, là phải quay về, trở vẻ, đi về, 
với chân như săn có, với tự tánh đang đón chờ, đi thật thong 
dong, về thật thong thả, thấy thật thảnh thơi. 


Hai câu cuối của bài thi kệ, mới là sự trọn vẹn, chỗ cùng tuyệt 
của giác ngộ, khi năm được diệu dụng, thấy được một cách vẹn 
toàn, có được chia khóa của giác ngộ, thì những hoạt dụng lưu 
xuất, những vi diệu mở ra, tỉnh thức đong đây, không gì ngăn trở 
được. Một khi từ trên đỉnh cao, khi trông thấy được thực tướng 
của các pháp, thì sự nguyên vẹn nhất như, sẽ phủ trùm lăng 
đọng, không có ranh gl1ới, bến bờ, ngân mé. Thánh phàm, đông 
tây, không còn phân chia, giai bậc, đồng một thê không dị biệt, 
cứ thế mà lưu xuất, vô tận, tuyệt cùng. 


Bài thi kệ đó, lời thơ đó, vẫn mãi còn đó, vang vọng trong cõi 
sắc không, đêm ngày tỏa hương thơm ngắt, dõi theo từng hơi 
thở, soi sáng từng bước ta đi. Thiên sư đó, thiền sư Khánh Hý, 
vẫn nụ cười tinh khôi hoan hỷ, đốn ngã càn khôn, dập tắt có 


không, ung dung rủ sạch, mĩm cười nhẹ bước, an nhiên tự tại 
trên mọi bên bờ. 





THIÊN SƯ NI DIỆU NHÂN 
VỚI BÀI KỆ THỊ TỊCH 


Trong lịch sử Thiền Tông Việt Nam, vị thiền sư ni đâu tiên, 
người trưởng lão m1 tuyệt vời, còn lưu lại bài kệ thị tịch, những 
lời nói sau cùng, những lời nhắn bảo cuối cùng, những lời nói 
thật, gây chân động mãnh liệt nơi nội tâm, thức tỉnh chúng ta 
trên dòng sinh tử, đề lại dẫu ấn đậm sâu, thắm đượm mãi trong 
lòng người đến tận hôm nay và mai sau. Ni Sư Diệu Nhân, và 
cũng là vị nữ sĩ ban đầu trong nên Văn Học Việt Nam. Dù chỉ 
một bài thi kệ, nhưng với một bài thôi, một lời thôi, những lời 
nói như nhiên, tự nhiên, những xác quyết rõ ràng về nguyên lý 
chân thật của kiếp người. Chừng đó, chỉ chừng đó, với chừng 
đó, cũng đủ bặt ngôn trọn ý, phủ trùm lên cõi tử sinh vô tận, 
đong đây kín lỗi nẽo nhân gian, đưa đường dẫn lối chúng ta, từ 
sông mê bề khổ, tìm về bờ giác. 


Sanh, lão, bệnh, tử, là danh từ trong nhà Phật, không phải sản 

phẩm của Đạo Phật. Đó là nguyên lý tự nhiên, lẽ thường, vốn 

như thế, sẵn như vậy, có như vậy, và như vậy, không øì có thể 
làm thay đôi, không aI có thê mặc cả trả giá, vì là như vậy, chỉ 
có vậy, nên phải như vậy, chỉ vậy mà thôi. 


Bài thơ ây, lời thơ ây, thi kệ ây, khiến ta nhìn thăng, trực nhận 
thăng vào thực tại, sáng tỏ trên dòng nhân sinh, hòa nhập với qui 
luật tự nhiên, hắn nhiên của kiếp người, đất trời thi nhau phô 
nhịp, thuận theo duyên theo, những nôi trôi đây đưa, vươn lên 
thoát khỏi thân phận mong manh, thong dong về miền xa thắm, 
cuốn hút ở trời không, phô giai điệu lên từng cung bậc, mở ra 
phương trời lắng đọng, một cõi thênh thang rộng mở. 


Những biến đổi ở nhân gian, vô thường dẫn đưa luân chuyên, lối 
về đọng khói sương nhạt nhòa, gió mây che kín trên từng đi lại, 
đất trời ôm quyện, lặng lẽ trôi theo tháng ngày, gõ lên từng tâm 
cảnh, vÕ trên từng biến động của kiếp nhân sinh. Có rồi không, 
không rồi có, đợi với chờ, mê lộ của tâm thức, hai bờ hai ngã, tử 
sinh, mê ngộ, cứ thế đong đây dâng cao choáng ngợp, chồng 
chất lên phủ kín đường về. Những nắm bắt, chôn dẫu, những mịt 
mùng không lối thoát, bỏ buông trên từng hoang dại, những đuôi 
xô níu kéo, những gọi mời rộn rã, đề tìm cho mình một sinh lộ, 
một lỗi đi, một nẽo về, sự tự tin vững chắc làm hành trang. 
Những nghĩ suy hành động phù hợp với chân lý, một sự nhận 
thức vượt trội, sông an nhiên với ngút ngàn biến động là điều tối 
cần, lúc nào và bao giờ mới có được? 


Lời thơ đó, sự dứt khoát rõ ràng và trong sáng, nhẹ nhàng và bất 
tận, một sớm mai bình minh trồi dậy, xô đây bóng đêm, đây lùi 
bóng tối, khoát lên tâm thức trinh nguyên, sự an lạc thường 
hăng. Sợi nắng soi mình qua khe hở, giọt buồn rụng xuống nhân 
gian, lời thơ chắp cánh trên từng đi lại, cõi nhân sinh sâu thắm 
đợi chờ. Bốn chặng đường sinh, lão, bệnh, tử, phải tới, phải đi, 


phải bước qua, có chặng nào ta trỗn được. Vậy phải thích nghĩ, 
dẫn bước, tùy duyên hành xử, duyên đến duyên đi cứ mặc cho 
duyên xoay vẫn. Điều quan trọng, là những tác tạo huân tập vào 
chủng tử, sự tỉnh thức và giác ngộ, hành trang cưu mang nặng 
hay nhẹ, có hay không, nhiêu hay ít, chỉ có chính ta mới đủ thâm 
quyên định đoạt. Đi trong hoàng hôn tái tê, với mưa buồn nặng 
hạt, rả rích đong nhớ đây thương, gió mây gầm thét, hay đi trong 
bình minh năng âm, với hư không lông lộng, an lạc phủ vây 
thường hăng, hơi thở an nhiên trong dòng luân chuyển, sanh, 

già, bệnh, chết, như nhịp câu lộng gió, hương - trần gian thắm 
đượm nẽo nhân sinh. Ở đó, và lúc đó, với tuyết sương, với mây 
trời lãng đãng, trên từng hoang dại, dấu chân xưa nhạt nhoả, tâm 
thức còn sót lại, tứ bề ngăn cách, quá khứ tương lai, hiện tại bây 
giờ, cuốn tận ở trời không. Ta đang tìm sự sông, một sự sống 
trong giá lạnh đơn côi, trong cõi nhân sinh bắt tận, sự sống thật 
cân thiết, sự sông đúng nghĩa, đã là sự sông thì lúc nào cũng cân 
để sông, phải sống, một sức sống vươn cao, vượt ra ngoài 
thường tình. 


Bài thơ đó, lời kinh đó, thi nhau gõ nhịp, ¡n dấu trên từng tâm 
thức, bay bổng lên từng thận phận, sương khói mong manh, 
dòng đời, dòng thời gian, trông xa vê cô quận, tâm thức trồi dậy, 
nhịp sông của hôm qua và bây giờ, khúc ly biệt não nề vận 
vương, sâu lo xa xăm tìm về chốn củ. Trong sự sông luôn ân 
mình cái chết, trong cái chết có mâm mông của sư sông, chết 
không còn là nỗi đau mà là sự sống tiếp nỗi, đây là điều tự nhiên 
đương nhiên như thế. Lời kinh ấy, phá vở tâm thức đi lại, nối 
trôi, lo lăng, khô đau, biến thành thức giác, sự nhận biết tinh 
tường sáng tỏ, xuyên suốt qua từng tâm cảnh, sự bừng tỉnh hoát 


nhiên, đây xô phá sạch những ủy my thường tình, những đăm 
nhiễm khó buông, những lọc lừa dối trá, làm vơi đi não phiền 
ngày đêm gặm nhăm. Nó như liễu nỗ cực mạnh, đánh thăng, 
xông vào tới tấp, làm khiếp đảm run sợ, làm vỡ tung, ngã sập đồ 
nhảo tất cả. Khơi dậy sự sông, SỨc sống trong từng muôn một, ở 
đó, sự khăng định, xác quyết đanh thép về thân phận của con 
người, lẽ thường của sanh, già, bệnh, chết, chân lý tối hậu về 
thực tại. 


Lời thơ ấy, điểm hương sắc trên dòng thời gian, tuôn lai láng 
trên đỉnh non cao, chảy xuống cuộc đời, làm ấm lòng người, mở 
bung cánh cửa thực tại nhiệm mẫu, mà quanh năm suốt tháng, 
mãi miết với bận rộn, lo toan, từng phút giây đăm chìm trong 
mộng mị khô đau, đời sống bất tật, chưa bao giờ ngừng nghĩ. Ở 
đó, đàng sau đó, trong đó, là những vỗ về an ủi, những nhăn bảo 
ngọt ngào, những lời thì thầm vang vọng, có lúc thét gầm, như 
một thứ âm thanh làm rung màng nhỉ. Công án, mật ngôn làm 
kinh khiếp, định tai nhức óc, mà công năng cảnh tỉnh, chỉ ra 
những lầm chấp, làm cái tâm thêm sảng tỏ, sự bình an tĩnh lặng 
tuyệt vời, hoán chuyền bao nỗi trầm luân tìm về giác ngộ. 


Lời thơ đó, dư âm xưa còn đọng lại, siêu việt lên từng tâm thức, 
mở ra cõi nhân gian sâu thăm, thôi thúc bay bồng lên từng thân 
phận, thắp sáng hiện hữu, phong kín từng lối đi lại mông lung, 
xóa mờ nhân ảnh, như ánh dương quang xua đuôi bóng đêm, 
đây lùi bóng tối, phủi sạch mê mờ che kín. 


Bài thi kệ ấy, chạm thăng vào nội tâm thâm sâu, mở ra phương 
trời sáng tỏ, chặng đường sanh, giả, bệnh, chết, như xa văng. 
nhạt nhoà, đong đây sức sống cho hiện tại và bậy gIỜ, tràn đây 
sinh lực theo tháng năm, đưa người phương xa trở về cô quận, 
kết thành luồng sinh khí mới, khai thông, mở đường chỉ lối. 
Trong mỗi chúng ta, đều có sự giác ngộ giải thoát cho riêng 
mình, nỗ lực để làm nó thức dậy, thuận theo như thế, duyên theo 
như thế, tu tập như thế, vượt qua như thế, cứ thế mà thong dong 
đến đi, nhẹ nhàng cất bước, an lạc mĩm cười, sáng soI hành trình 
vượt thoát, nương bè qua sông tìm về bến giác. 


Bài thi kệ đó, vẫn sừng sững hiên ngang, lồng lộng, trong dòng 
chảy của Thiền Việt Nam, liên tục công phá thành trì mê vọng, 
quét sạch những trì trệ chướng ngại, những ràng buộc cột chặt, 
những khuấy động, níu kéo trong ta, quật ngã mọi lo toan trong 
từng tâm cảnh, đánh đổi với thời không, mưa buôn nắng quái, 
với ngút ngàn phiên não khô đau, những bận rộn với tháng ngày 
chồng chất, một sự mở tung cởi trói, đưa ta vượt ra ngoài hệ lụy. 


Khi biết nhận chân, tu tập trong đời thường, trong sự bận rộn 
của đời sông, trong những biến động chuyền dịch của từng thân 
phận, tâm cảnh, hoán chuyền, đổi thay, vượt lên cũng từ trong 
cuộc đời nảy, trong từng tâm cảnh, trong từng nghiệp quả, số 
phận nảy, thăng duyên, nghịch cảnh, khổ đau, khó khăn thiếu 
thốn mọi bề, đều phải vượt qua, phải vươn lên. Sanh, già, bệnh, 
chết, là lẽ thường, ta cần làm chủ điều tự nhiên đó, nó vốn như 
vậy, nhưng do ta khuấy động lên, dính vào, níu lại, cầu cạnh, 
chạy nhảy lăng xăng, tìm kiếm lung tung, đào bới khắp chốn 


mọi nơi, vái lạy mười phương. Đây là điều cân xét lại, thông 
thường ta bám vào đó, rồi ra công gắng sức bồi đắp, vây vùng, 
đập phá, “trên đâu còn chồng thêm một cái đầu nữa” sao không 
để nó ở nguyên vị như chính nó đã ở, đang ở, ta chỉ việc minh 
mẫn dõi theo, trông thấy rõ ràng bản thể như thật của nó, tức 
khắc ta nhẹ nhàng thong dong, không cần phải làm gì cả, “mím 
miệng ngôi yên”. Những ra công gắng sức đó, những đập phá 
vây vùng đó, những nghĩ suy tìm phương bày kế, càng làm cho 
ta nhọc lòng mệt óc, rỗi mù, rối tung, mà không có kết quả, khi 
ta mê, ta đau khô, ta tìm khắp chỗn mọi nơi, gõ mọi cửa, làm 
mọi thứ, nhưng khi ngộ, khi tỉnh, thì không còn điều gì để phải 
lo toan, mê với ngộ không còn ranh giới, như đường tơ kẻ tóc, 
cuốn phăng hất trọn, nhẹ nhàng bất tận. 


Trong môi trường tu tập, thì ba tu (tu chợ, tu nhà, tu chùa) tu ở 
cảnh đời, tu trong phiên não thi phi, tu trong từng mảnh thương 
đau, trong sự bon chen tướt đoạt, tu trong sự bận rộn của đời 
sông, tu trong tâm cảnh thiêu phước, nghịch duyên, đầy biến 
động, tứ bề oái ăm, khô đau bận rộn đến độ dư thừa. Nếu thường 
xuyên mài dũa tinh luyện, tỉnh thức từng phút giây, nhận biết 
quán chiếu tinh tường, thì sự tác động bùng lên đến thật nhanh, 
vì nhờ vào môi trường cùng tâm cảnh đó trực tiếp gây ảnh 
hưởng, sự tác động mới thâm sâu, công năng phá vỡ mới nhiệm 
mâu. Trong ba tu, thì tu chợ là sâu dày, vì có nhiều tâm cảnh, 
thường xuyên đối diện, tâm thức luôn đối thay, một khi biết 
chuyển hoá, một lòng chuyền hoá, vựt dậy được thực trạng, 
quán chiếu thật sâu, thở thật nhẹ, thật kỷ, thật sâu lắng, thì kết 
quả sẽ nhanh không ngờ, do vì trực tiếp thọ nhận, những trãi 


nghiệm qúi báu, đi thắng đến thắng vào tâm thức, nên thành 
công nhanh hơn, cái ngộ dê đên dê đọng lại. 


Thân khô nhưng tâm không khổ, thân dính bụi nhưng tâm không 
dính, thân nhiễm nhưng tâm không nhiễm, kiên cường trong suy 
tư và hành động, trong nghĩ suy phán xét, nên một khi có được 
sự giác ngộ thì rất tuyệt vời. Đứng ở bên ngoài, nhìn từ bên 
ngoài, thây từ bên ngoàải, thì là như vậy, tràn ngập phiền lụy, bao 
nội đớn đau, trôi nôi bâng khuâng, lên thác xuông gênh, nhưng 
nếu biết buông, một lòng vượt thoát, thì đầu đó đều rụng xuống, 
đều vở tung, đều tuyệt vời. Một khi nhận chân ra được, thường 
xuyên gìn giữ, nó trở thành chất xúc tác mãnh liệt, chất keo sơn 
săn bó, nhờ những tra vấn đánh động liên tục, không phút giây 
ngừng nghĩ, nên thu ngăn được lộ trình. 


Nhưng nếu sống ở môi trường có nhiều thuận duyên, ít nghịch 
cảnh, ta đễ sanh tâm lý ở lại, nương tựa, sinh giãi đãi biếng lười, 
khi đầy đủ dư thừa, dễ sinh sự lạm dụng, nghịch cảnh đến, dễ bị 
lúng túng, lệ thuộc, do không làm chủ tâm thức nên phó mặc 
buông xuôi, khi tình cảm, luyễn ái, tham đắm phát sinh, nếu 
không biết kiềm chế, thì dễ dính mắc, sinh phiền não tiêu cực, 
bất lợi, phải biết vừa, biết đủ, biết xã ly. Tâm chưa được tinh 
luyện thì chưa sáng, thân thể chưa đau đớn thì đạ còn tối tăm, 
sanh đăm nhiễm che mờ, ngăn cách, không khéo ta chạy loanh 
quanh, lẫn quân với tháng ngày chồng chất. Ở đâu cũng vậy, tu 
ở đâu cũng vậy, tùy vào môi trường sống, ta mài đũa cái tâm, 
phủi sạch bụi trần, cần nhất là biết tu, phải tu, một lòng tu. 
Phướng động, tâm động, cảnh động, người động, thỏng tay vào 


chợ, thong dong trên mọi lôi, được như vậy, mới là dâu hỏi lớn, 
và câu trả lời lớn. 


Những bậc xuất trần, những hành giả đi trên con đường giác 
ngộ, không thấy cảnh, thấy người, không màng đến danh xưng, 
không chết trong quan niệm, chỉ có tâm giác ngộ đong đây giác 
ngộ, rộng mở thênh thang, sự nở hoa của an lạc thường hăng, 
vôn không nằm ở thân tướng, tâm trạng, cảnh đời, mảnh khổ, 
tâm cảnh, giới tính, chủng tộc, tất cả quyện lại hòa đồng, thành 
một khối chân như thuần nhất, đồng nhất, không dị biệt, không 
ngăn ngại, cùng Phật tánh, bình đắng trong tu tập và giác ngộ. 


Khi cái tâm còn năng động, khi não phiền còn phủ vây, ngang 
trái đêm ngày còn tra tấn, ngập chìm trong ngút ngàn biến động, 
khi vô minh che mất lối về, những ước định đóng khung, những 
bảo tàng cất giữ, không tìm thấy. sinh lộ, thì giác ngộ không có 
CƠ may đến, không cơ hội tiến gân, ngoài tầm phủ sóng, vụt mất, 
đi mất, biết khi nào gặp lại. 


Trong sách Thiền Uyên Tập Anh, Ngô Đức Thọ và Nguyễn 
Thủy Nga dịch và chú thích, ghi lại cuộc đời và hành trạng của 
thiên sư như sau: 


Ni Sư Diệu Nhân (1042-1113) thế hệ thứ 17 Thiền Phái Tỳ Ni 

Đa Lưu Chỉ. Tên húy là Lý Ngọc Kiều ở làng Hương Hải, Phù 
Đồng, huyện Tiên Du. Bà là con gái lớn của Phụng Càn Vương 
Lý Nhật Trung, được vua Lý Thánh Tông nuôi ở trong cung từ 


nhỏ, lớn lên phong làm công chúa. Ngôn hạnh đoan trang, thuần 
hậu, bà được vua gả cho người họ Lê, không rõ tên, làm quan 
Châu Mục ở Chân Đăng, chồng. mất bà thủ tiết không chịu tái 
giá. Một hôm bà nói: “Ta xem tất cả các pháp trong thế gian đều 
như mộng ảo, huồng gì những thứ vinh hoa phù phiếm mà có 
thể trông cậy được hay sao?” 


Từ đó bà đi xuất gia, thọ giới với thiền sư Chân Không ở làng 
Phù Đồng, được thiên sư ban cho pháp danh Diệu Nhân, một 
bậc mẫu mực đức độ trong Ni chúng thời ấy. Vào ngày mông 
một tháng sáu năm Hội Trường Đại Khánh thứ 4 (1113) đời vua 
Lý Nhân Tông, một hôm sư lâm bệnh gọi Tăng chúng đến đọc 
bài kệ thị tịch, sau đó sư tắm gội sạch sẽ, rồi ngôi kiết già viên 
tịch, thọ bảy mươi hai tuôi. Dưới đây là bài kệ: 


“Sinh, lão, bệnh, tử 
Tự cổ thường nhiên 
Dục cầu xuất ly 

Giải phọc thiêm triền 
Mê chỉ cầu Phật 
Hoặc chỉ cầu thiền 
Thiền, Phật bất câu 
Uống khẩu vô ngôn. ” 


Dịch: 

Sinh, lão, bệnh, tứ 
Lễ thường tự nhiên 
Muốn cầu thoát ly 
Cảng thêm trôi buộc 
Mê, mới cầu Phật 


Hoặc, mới câu Thiến 
Chăng câu Thiên, Phật 
Mim miệng ngồi VÊHn. 


Ngô Đức Thọ, Nguyễn Thúy Nga dịch, Thiên Uyễn Tập Anh, 
trang 235 


Trong sách Thiền Sư Việt Nam, Thiền Sư Thích Thanh Từ dịch 
bài kệ thị tịch, trang 163 như sau: 


Sanh già bệnh chết 
Xưa nay lẽ thưởng 
Muốn cầu thoát ra 
Mở trói thêm ràng 

Mê đó tìm Phật 

Lâm đó cầu thiển 
Phật, thiên chẳng cầu 
Uống miệng không lời. 


Từ cô công chúa đến thiền sư, từ nữ nhi cao sang quyền qúy đến 
bậc xuất trần, một bước nhảy tâm linh cao tột, như đường tơ kẻ 
tóc, như nhát kiếm chém phăng vào dòng nước không để lại dấu, 
cánh nhạn vượt trời không, lặng thinh phô cập, một sự đến đi 
trong vô củng không tận, không nghĩ chắng bản. 


Đọc bài thơ trên, chiêm nghiệm từng lời từng chử, mỗi câu mỗi 
chử là cả một sự đánh động vào tâm thức, thâm sâu lăng đọng, 
một sự đập thăng dội mạnh vào tâm ý, sự khăng định xác quyêt 


về chân lý như thật, sự có mặt của tướng trạng, sự biến đối của 
vô thường, chặng đường sanh lão bệnh tử của kiếp nhân sinh, là 
sự hắn nhiên, điều tự nhiên, là lẽ thường. Nhìn từ bình diện tỷ 
giảo, thước đo tâm thức, so sánh đôi thoại, thì thấy như vậy, có 
cảnh có người, có sinh có tử, có khổ có đau. và cũng vậy có sanh 
nên mới có tử, có thân ắt có bệnh, có già đương nhiên phải có 
chết, không gì khác hơn. Ở khía cạnh tâm linh giác ngộ, nhận 
biết bản thê như thật của các pháp, thì không có tướng trạng, 
năng sở, đến đi, sanh diệt, còn mắt, già chết, một sự thường 
hăng phố cập, bất sinh trong sự sinh diệt, chân thường trong cõi 
vô thường, an bình trong sự biến động. Nếu không sinh thì lây gì 
tử, huyền thân thì lấy gì lão, bệnh, không đến thì lấy gì đi, không 
thêm chẳng bớt, vốn dĩ như vậy, không thay đôi, nêu đã như 
vậy, thì có gì để phải than trách, kêu gào, trỗn chạy, lo toan? 
Không một ai thoát ra được, nên phải sông chung, phải đương 
đầu, một khi đứng lên, vượt lên được, thì không còn ranh giới 
biên độ, không còn nhân ngã bỉ thử, không cảnh không người, 
không mê chắng ngộ, không cầu chắng nguyện, không có gì cả, 
không lưu lại gì cả, lặng thinh thông suốt, chơn không diệu hữu. 


Chỉ có giác ngộ phủ vây trong từng hơi thở, tịch nhiên, như 
nhiên chiếu rọi thường hằng, chân như hiện tiền, giải thoát đong 
đây giải thoát, chư Phật vô lượng chư Phật, hằng sa chư Phật, 
Phật Tánh, Chân Như có mặt trong mỗi chúng sanh, bao trùm 
khắp CỐI, khắp chỗn mọi nơi, ở đó, có sẵn ở đó tự bao ĐIỜ, cầu ở 
đâu, tìm ở đâu, phương nào, chốn nào? 


Trong các loài, chỉ có loài người biết mình sẽ chết, cái chết 
không còn là chuyện sẽ phải mà là nhất định, chắc chắn sẽ chết, 
chỉ là bao giờ và lúc nào, đến chậm hay mau. Như vậy, chết là 
điều hắn nhiên không có gì để bàn cãi, chết như thế nào, chuẩn 
bị ra sao cho cái chết cũng không còn là điều quan trọng nữa, 
chết thật đẹp. thật nên thơ, chết bình vên an lành, chết nhẹ tưa 
lông hồng hay nặng tựa thái sơn, mới là điều đáng nói. Vậy thì 
làm sao, đó là lẽ thường, tự nhiên không làm sao cả, phải làm là 
làm trong lúc sống, sự sống, sông ra sao, sống như thế nào mới 
là điều quan trọng, hành trang, chủng tử, nghiệp quả mang theo 
nặng hay nhẹ, mới là điều tối cân. 


Sinh khởi và hủy diệt đan xen lần nhau, hồ tương, đi đôi với 
nhau, trong sự sông có sự hiện hữu của chết, trong chết có mầm 
mống của sự sinh, cứ thế chuyên tiếp nối đuôi qua lại, vòng 
quay của nghiệp quả, vô minh tham sân sĩ dẫn chúng ta đi mãi 
miết trong luân hồi hồn độn, ngó quanh nhìn lại tứ bề, với phiền 
não khổ đau chồng chất. Chặng cuối đó không còn đường còn 
lỗi để đi, con đường của không đường, chỉ có lối đi của nghiệp 
quả đo ta tác tạo, phải dùng tuệ giác quán chiếu, mới thấy đâu là 
đâu, đâu là bến bờ. Sanh tử là việc lớn, làm sao vượt lên, thoát 
ra chấm dứt mới là điều tối cần, thăng hoa đời sống, làm mới cái 
tâm, chuyển cái khổ, vượt lên số phận. Những trắc trở đắng cay 
lụy phiên, nhìn kỷ cũng chỉ là sự trả vay, những tác tạo từ trước, 
nên quyết lòng, bằng lòng giải quyết, không cách nào hơn, 
không làm gì khác được, than văn trách móc không giải quyết 
được, không còn giải pháp, không gì thay thế, chỉ có đương đầu 
trực diện mới đối thay, hoán chuyền được, an lạc trong từng suy 
tư tác tạo, lợi mình lợi người, lợi chúng sanh. 


Thiền Uyến Tập Anh ghi: “Sư tu tập, hành thiền được chánh 
định, trở thành bậc mâu mực trong hàng mi sư thời bây giờ. Có 
người đên câu học, sư tât dạy cho tập Đại Thừa”. 


Sư nói: “Nêu trở vê được nguôn tự tánh thì đôn ngộ hay tiệm 
ngộ cũng sẽ tùy đó mà thê nhận”. 


Vào thời nhà Lý, Trần, sự ảnh hưởng của Lục Tổ Huệ Năng và 
Pháp Bảo Đàn, tạo thành một trào lưu lớn mạnh, danh từ tự tánh, 
đôn ngộ, tiệm ngộ, xuât hiện vào thời này. 


Tự Tánh, bản thê như thật, Chân Như, Phật tánh, sự giác ngộ 
luôn có mặt, có sẵn trong mỗi chúng sanh. Từ vô thủy đến vô 
chung, từ khởi đầu đến cuối cuộc, vẫn như thế không hề suy 
giảm, ở đó, trong đó, sự sâu thắm trùm khắp. Chỉ cần lắng đọng, 
buông bỏ, những lầm chấp mê hoặc, những phiền não si mê lũng 
đoạn, để cho ánh sáng giác ngộ trồi dậy, thì vô minh liền tan, 
bình minh lên thì hoàng hôn xuống, ánh sáng đến thì bóng tối 
biến mắt, giác ngộ nỗi lên sẽ đây lùi vô minh. Một khi nhận biết 
được tinh tường sáng tỏ, những tăm tối, không sáng suốt, tham 
sân s¡ sẽ bị quét sạch cuốn trôi, lúc ấy chân như giác ngộ tức 
khắc xuất hiện, “Tất cả trí tuệ Bát Nhã đều từ Tự Tánh sanh” 
Lời của Lục Tổ Huệ Năng. 


Trong Pháp Bảo Đàn, khi Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn trao pháp cho 
Lục Tổ Huệ Năng, ngài giảng kinh Kim Cang đến câu “Ưng vô 
sở trụ nhi sanh kỳ tâm”. Ngay cầu đó ngài Huệ Năng đại ngộ, 
thấy muôn pháp không ngoài tự tánh, không lia tự tánh, liền 
thưa với Tổ rằng: 


“Đầu ngờ tự tảnh vốn tự thanh tịnh 
Đâu ngờ tự tánh vốn không sanh diệt 
Đâu ngờ tự tảnh vốn tự đây đủ 

Đâu ngờ tự tánh vốn không dao động 
Đầu ngờ tự tảnh hay sanh muốn pháp `. 
Thiền Sư Thích Thanh Từ dịch 


Đón ngộ, chóng ngộ, ngộ tức thì, không đi qua giai tầng thứ lớp, 
ngộ chớp nhoáng như điện xẹt, ngộ tức khắc, thật nhanh thật lẹ 
thật mau, không chân chừ so đo, đến tức thì, đến thật nhanh đến 
thật lẹ thật mau, không một sát na phút giây nào thư thả, đến 
một cách sung sướng chấn động thân tâm, chạm tức thì vào bản 
thể vi điệu của giác ngộ. Tiệm ngộ, ngộ một cách từ từ, đi qua 
thứ lớp, đi qua chặng đường tra vấn nơi nội tâm, những khai 
phóng nở ra, những hé mở từ tốn đón chờ, một khi chuyển hoá 
thân tâm, dù đón hay tiệm ngộ thi cũng phải duyên theo đó mà 
thể nhận, tất cả phải trở về với tự tánh, sống với bản thê chân 
như, thường tịch. 


Quán chiêu, tỉnh thức, trực nhận thăng vào sát na thực tại, khơi 
mở, kích hoạt để tự tánh bừng dậy, đòi hỏi sự bền bỉ liên tục, tạo 
những xúc tác, châm ngòi bùng vỡ, làm một cuộc lên đường đổi 
thay tất cả. Không gián đoạn ngăn ngại, không khởi đầu và 


chấm dứt, không đợi chờ thời gian và không gian, không quá 
khứ tương lai, không còn kẻ hở lỗi thoát, sự đi lại tán gẫu của ý 
thức, chỉ có hiện tại bây giờ, sự linh hiện tối thăng, sự an trú 
tuyệt vời, sự lắng đọng thuần nhất. 


Con đường mong manh, con đường gian khổ, con đường ngập 
năng, con đường nở hoa nâng gót trên từng đi lại, con đường 
gập ghênh gian truông vật vả, con đường an lành đó năm ở đâu, 
mà ta mãi miết tìm câu, vẫn vụt xa thăm thăm, lúc sông, khi 
sông, đang sống, ta tìm chưa ra, thì lúc chết, đang chết, sau khi 
chết, thì làm sao, nó ở đâu? 


Bài thi kệ đó, ngài đề cập thoáng qua chặng đường sanh, già, 
bệnh, chết, với thiền sư, thì điều đó tự nhiên như thế, quy luật tất 
nhiên như vậy, nhưng với chúng ta nó không còn bình thường, 
không còn tự nhiên, nó nặng nê, nó khổ đau, nó nhức nhi, ta lo 
lắng, sợ hãi cuồng cuông, lo ngày lo đêm, đầu tối mặt tắt, vẫn 
còn lo, sống đã khổ đau mà chết lại càng đau khổ hơn. Ta đi 
nghịch lại, ta làm ngược lại, ta suy nghĩ ngược lại, ta cô tỉnh 
thay đối quy luật tự nhiên, ta đi ngược chiều, ta mãi miết tìm 
cầu, hướng vọng, nên ta khổ, ta than, ta trách, ta ra công gắng 
sức nguyện cầu đề được bù đắp, ân sủng, nhưng càng làm ta lại 
càng xa, càng bị trói, càng gỡ lại càng dính chặc, mê lại càng 
thêm mê. Nhưng nếu, ta sạch chấp, hết mê, không mê, ta tỉnh, ta 
ngộ, ta thuận theo, duyên theo, thì đâu cần phải cầu, phải 
nguyện, phải làm gì nữa, mím miệng lặng thinh, ngôi yên mĩm 
cười, thong dong một cõi. 





Ý NGHĨA KHÔ ĐAU 
VÀ CON ĐƯỜNG GIÁC 
NGỘ VƯỢT THOÁT 
TRONG THIÊN TÔNG 


“Làm thỉnh như Chánh Pháp 
Nói năng nhự Chánh Pháp” 


1, Từ hiện tượng nây sanh hiện tượng khác 


Những đau khổ nào mà con người còn diễn tả được, còn quan 
niệm, còn sờ mó được, thì cái đó chưa phải tột cùng của khổ 
đau. Cái khô mà con người đang gánh chịu chỉ là kết quả tất 
nhiên của một động cơ, nó đây đưa con người từ hiện tượng này 
sang hiện tượng khác, chìm đắm trong đêm dài tắm tối, lặn hụp 
trong biến si mê không thê nào thoát ra được, cũng chỉ vì sự chỉ 
phối tác động và cai trị của một chủ tế đó là Vô Minh. 


Vô minh là không sáng suốt, tăm tối, không nhận ra được chân 
lý và khô não, nó không là gì cả, chỉ là bóng dáng của một giả 
thê, nhưng con người đã tông hợp và cho đó như một thực thê, 


ôm ấp, gắn vào đó những nhãn hiệu, khuôn mẫu mà thực ra 
không phải là nó. Chưa một lần nảo ta chịu nhìn ngăm khám phá 
ra nó và nêu có chăng đi nữa thì sự nhìn ngăm đó, cũng chỉ là 
nhìn ngăm để rồi ngắm nhìn, chứ chưa thật sự đặt vẫn đẻ giải 
quyết và tìm phương vượt thoát khỏi nó. 


Sự nhận thức của con người vốn đã bị bóp méo và không thật, 
khi nhìn ngắm và SOI XÉt về một đối tượng, con người đã không 
nhìn bằng ánh mắt của như thật, của trí tuệ mà bằng sự chi phối, 
dẫn dắt, tác động của vô minh. Không một sự nhìn ngắm nào mà 
không khởi lên những phân biệt, chấp trước, năm bắt, vì khi 
phân biệt phải có chủ thể khách thê, cái nhận thức và cái bị nhận 
thức, cái ta và cái của ta. Con người luôn năm bắt thực tại và 
không sự nắm bắt nào mà không tạo nên khổ đau, rên rỉ, thất 
vọng. Bởi lẽ tất cả mọi sự vật đều biến hóa, ảo tưởng, không 
thật, thì sự nắm bắt ấy đồng nghĩa với sự biên dạng mất mát. 


Khi ý thức nảy sinh sự ham muốn, thì động niệm theo đó phát 
sinh, khi động niệm sinh, tức khắc ý thức bị phân hai trở thành 
chủ và khách, như vậy sự xung đột chắc chăn xảy ra. Nếu sự 
phân hóa vừa xuất hiện, thay vì quán chiếu vào tận cùng tâm 
thức để phản tỉnh vượt thoát những kiến chấp nắm bắt, dùng trí 
tuệ vốn sẵn có 'trong mỗi người để soi sang, thì chúng ta lại bám 
vào thế giới trần cảnh, những quan niệm cùng giáo điều cứng 
ngắt, những khuôn mẫu đúc sẵn, những trí thức lừa đảo. Khi nào 
tâm thức còn bị đánh lừa bởi những gì do chính nó tạo ra hoặc 
phản chiếu, thì vô minh vẫn còn ngự trị trong sâu thắm. Chỉ khi 
nảo lớp vỏ khô cứng đó bị đập vỡ tung, trí tuệ xuất hiện chiếu 
rọ1 trong tận cùng tâm thức, xé tan màn dày đặc của vô minh, thì 
lúc ấy nó mới không còn chồ đề dung thân. 


2, Ý thức thường trực về khô đau. 


Khô đau đã gắng liền với con người như bóng với hình, cho dù 
có trỗn chạy cũng không thê nào thoát ra. Đã không trôn chạy 
được, phương pháp hay nhất là đối diện với nó, đương đầu và 
chấp nhận, sẵn sàng nở nụ cười hoan hỷ chấn động cả tâm thức, 
ôm âp nó vào lòng như ôm một đứa con yêu quý. Không một sự 
thoát khổ nào bắt nguôn từ sự xa lánh trốn chạy, cái khô cảng 
được nung nấu, un đúc, trui rèn, mài đũa thì cái tâm lại càng tinh 
luyện, cứng rắn và vững chãi, thân thể càng bị đày đọa, tim rỉ 
máu, mắt đẫm lệ, thì tâm thức mới thể nhập vào sự diệu huyền 
biến hoá của vũ trụ. Như một con dao được trui rèn trong lửa, 
đập phá nhiều lần bởi người thợ rèn, con dao ấy mới có công 
năng chặt đứt được sự vật. Nếu một con người không trưởng 
thành từ trong đau khổ, con người ấy dễ bị thời gian đào thải. 
Nếu một con người không đương đầu, mặc nhiên, chấp nhận, ý 
thức thường trực về nỗi thông khô và tìm phương thoát ra, thì 
con người đó không thê thoát được khô đau. 


Cuộc đời vốn đây dẫy sự bất công và đe dọa bởi thực trạng khổ 
đau, không một ai dành cho chúng ta sự hạnh phúc bình an và 
nếu có đi nữa thì sự bình an do kẻ khác mang đến trao tặng, đều 
kèm theo điều kiện. Sự ích kỷ, ngộ nhận, bóp méo sự thật, vốn 
là một tâm lý năm sẵn trong mỗi người, được dịp và đúng thời 
điểm là con người dán chặt vào đó những nhãn hiệu, những móc 
ngoặc, tạo khủng hoảng cho chính mình và đối tượng. Con 
người tìm mọi cách để thấy mình hơn kẻ khác, những phương 
cách lọc lừa, mưu mẹo đều được đem ra trắc nghiệm, xử dụng. 
Nhận lây điều nây, là sự đau khổ, bất an xuất hiện, dĩ nhiên 
không một sự hơn thua nào mà không bắt nguôn từ khổ đau, gây 


nên khô đau. Con người vốn đã không nương tay với nhau khi 
hành động, khi được dịp họ chỉ cân chiến thăng, dù sự chiến 
thắng được xây đắp trên nỗi khổ, nỗi đau của kẻ khác, dù sự 
chiến thắng ấy phát xuất từ sự sai khiến của tâm lý phức tạp, trải 
qua những xáo trộn trong tận cùng tư tưởng, và do vô minh chủ 
động. Cho dù sự chiến thắng ấy có đồng nghĩa với chiến bại, thì 
trong nội tâm họ vẫn muốn làm kẻ chiến thăng, và đương nhiên 
không một sự chiến thăng nào mà không đưa đến mất mát, đau 
khô. 


Thông thường những phương cách mà con người dùng để giải 
quyết khô đau là tạo ra những cuộc vui giả tạo, tìm hạnh phúc 
trong sự bất chợt, năm bắt, hoan lạc, trong ly cà phê điều thuốc, 
trong khói hương ngây ngất của cuộc đời, bên những ly rượu 
mạnh để giải sầu. Thực ra đây chỉ là phương pháp tạm thời, chứ 
chưa phải cứu cánh, điều hăn nhiên không một cuộc vui nào lại 
không chóng tàn, không cơn say nào mà không tỉnh. Con người 
trốn chạy khổ đau bằng cách tìm vui, nhưng vui lại là nguyên 
nhân của khổ, khi vui vừa tàn sự trồng trải, cô đơn, chán 
chường, và điều muốn tiếp tục vui nữa lại dâng cao, cứ thế đây 
dần ta vào vũng bùn đen tối, chôn chặt trong hỗ thắm không biết 
lúc nào ra khỏi. 


3, Bùng vỡ của tâm thức 


Con đường vượt thoát ra khỏi chính nó là phải nhìn thăng, quán 
chiêu vào lẽ sinh diệt của nó, hãy yên lặng đê thây nó len lõi đi 


vào, một khi không tạo được sự tác động gây hắn, thì chính nó 
sẽ hủy diệt. Thân phận con người như điều thuốc đang cháy dân, 
nếu người hút thuôc muốn tìm thêm khói cảm trong đó mà hít 
vào thật nhiều, dĩ nhiên sẽ chóng tàn hơn, và nếu không hít thì 
điều thuốc đang cháy cũng vẫn phải tàn. Vì thân phận con người 
là thần phận của bèo mây tan hợp. 


Khi sự vật được hình thành đề rồi tự nó hủy diệt, một đóa hoa 
tươi đẹp đang khoe sắc dưới nắng hồng ban mai nhưng trong đó 
đang có sự hủy diệt trong từng phút giây và ngày mai kia hoa sẽ 
héo tàn rơi rụng theo thời gian. Thời gian là khởi diễm của tồn 
tại và là kết quả của diệt vong. Thời gian được đặt ra để đo 
lường sự hiện hữu và mất mát, sự liên tục của nó tạo cho con 
người cái cảm giác trường cửu, nhưng trong đó sự biến dạng 
liên tục chi phôi, từ ban ngày chuyên thành ban đêm, từ đêm trở 
lại ngày, nối tiếp nhau đi qua trở lại. Cái có và không xuất hiện 
ở một kết hợp, khi duyên không còn tự tiêu vong. Nêu không có 
cái không thì hăn nhiên không có cái có, và ngược lại sở dĩ 
chúng ta trông thấy được cái có thì cũng nhờ cái không bao bọc 
chung quanh nên cái có hiển lộ. Nếu sơn hà đại địa nây chất đây 
cả cái có, không một kẻ hở để cái không xen vào thì sao gọi là 
có được. Như vậy cái có nương vào cái không, cái không nương 
vào cái có, nương với nhau mà thành, duyên với nhau mà hợp " 
có thì có tự máy may, mà không thì cả thể gian nây cũng không" 


Con người vốn lần quần trong vòng sanh diệt, chấp có, chấp. 
không, tha hồ năm bắt, nhận giả làm thật, lây mê làm ngộ, đến 
khi vụt mất khỏi tâm tay sinh ra tiếc nuối khổ đau, do vì vô minh 


tạo ra những cảm tưởng mê mờ. Nếu muôn vượt thoát tử sinh, 
cần phải quán chiêu vào nội tâm, tìm về uyên nguyên của giác 
ngộ, uông ngụm nước đầu nguôn. Giác ngộ không tách rời vô 
minh mà có, muốn được điều nảy cần phải trực nhận vào tận gốc 
rễ của vô minh, nhận rõ chân tướng của sự thật trong mọi khía 
cạnh nhận thức. Vượt lên đôi đãi, chấp trước, phân biệt, kiêm 
chứng và duy trì nội tâm băng chánh niệm một cách liên tục 
không gián đoạn, không một kẻ hở, chúng ta mới có thê đoạn trừ 
được vô minh, vén màn cho sự giác ngộ. Nếu giác ngộ là sự 
chân động toàn diện tâm thức con người, vượt thoát tử sinh, thì 
vô minh khi chưa giác ngộ vẫn có ý tưởng ngược lại, đây lùi con 
người vào hồ thăm ngút ngàn của tử sinh. Chỉ cần chúng ta dốc 
sức binh sinh xoay chiều thì công năng và kết qủa sẽ trái ngược, 
cũng cái tâm nây chúng ta thành Phật và cũng cái tâm nây điên 
đảo tử sinh. 


4, Hoán chuyền đối nghịch 


Giác ngộ là sự bùng vỡ của tâm thức, chuyên hoán từ vô minh 
thoát ly ra ngoài mọi ràng buộc, không còn niệm phân biệt, hiển 
lộ nên chân tâm, bặt hết duyên trân, những kiến giải, quan niệm 
đều bị vỡ tung khi ánh sáng giác ngộ chiếu vào soi sáng. Trong 
Kinh Pháp Cú có đoạn: 


Trong vòng sống chết vô tận 
Ta chạy mãi không nghĩ ngơi 


Từ bào thai nây sang bào thai khác 


Đuổi theo người chủ ngôi nhà 
Chủ nhà ta phát giác mỉ rồi 
Mĩ không cất nhà lại được 
Kèo cột gây hết rồi 

Mái sườn sụt đồ hết 

Tâm lìa hết tạo tác 


Tất cả diệt trừ xong. 


Cái hoát nhiên đại ngộ là khi nhìn thắng vào chân tướng của sự 
vật, một khi vọng động dừng lại thì cả càn khôn hiển lộ. Điều 
nảy không nằm trong kiến giải mả là sự thử thách cam go, trực 
nhận không một giây tách rời, cằm giữ thanh gươm trí tuệ sẵn 
sàng chặt tan mọi ràng buộc động niệm, đây lùi tất cả đến tận 
cùng, chuyền hoán sự đối nghịch, trở thành chất liệu nuôi dưỡng 
giác ngộ. 


Vô mình đã nằm trong sâu thắm, thì sự tỉnh thức trong từng 
niệm đã cắt đứt và cuốn phăng đi chặng đường tôn tại của nó, 
khi giác ngộ vụt khởi trạng thái nầy không còn một mảy may tư 
tưởng, kiến giải, đôi tượng. Chủ thê và khách thể hòa cùng một 
thê, đó là thê của giác ngộ, dĩ nhiên giác ngộ không phải tiến 
trình đi tới của tri thức mà là sự quật khởi nội tâm, buông bỏ sự 
níu kéo nắm bắt, vượt thoát những ý thức sai biệt. Sự nối liền 
giữa vô minh và giác ngộ như đường tơ kẻ tóc, nếu không nhận 


ra được đâu là nguôn cội, thì tự nó là hỗ thăm nghìn trùng xa 
cách, một khi nhận chân ra được thì trong tích tắt mọi ngăn ngại 
đều đánh bật ngã. Sự hoát nhiên giác ngộ liền xâm nhập vào tâm 
thức, như một làn chớp bất chợt xuất hiện chỉ trong sát na. 
Trong Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng có dạy: 


"Thiện tri thức đừng trụ bất cứ ở đâu, ở trong ở ngoài, thì lui tới 
được tự do. Đừng để tâm chấp trước thì thông suốt hết không øì 
vướng mắc. Kẻ ngu nếu bồng chốc trí sáng tâm mở thì với người 
trí chẳng sai khác. 


Thiện trì thức khi chưa ngộ Phật là chúng sanh như ta, phút 
chốc ngộ rồi thì ta chúng sanh tức là Phật. Thế mới biết tất cả 
đêu ở nơi tâm. Vậy sao ta không biết tự nơi tâm thoắt thấy ngay 
cái bổn tánh chân như. " 


Huệ Năng là một chú tiều đốn củi nuôi mẹ, nghe một người tụng 
kinh Kim Cang đến câu "Ứng vồ sở trụ nhỉ sanh kỳ tâm” ngài 
hốt nhiên đại ngộ. Cái ngộ của ngài không nằm trong suy luận, 
so đo tính toán, mà là sự tiếp nhận thăng vào tâm thức. Càng suy 
luận càng tách rời chân tâm, không giúp được gì cho giác ngộ, 
“khảy mô cùng một lúc”, hành động nhịp nhàng ăn khớp trong 
một thời điểm nhất định, ngộ là ngộ tức khắc, không chân chử, 
so đo phân biệt, và không ngộ là không ngộ chứ không có kiểu 
nửa tỉnh nửa say. 


Ngài Hương Nghiêm có lân nói: "Wƒ như có người lơ lừng trên 
miệng vực sáu muôn trượng, răn căn vào một cành cây, chán 
thòng giữa hư không, hai tay không bám vào đâu được. Lúc áy 


có người đi ngang qua hỏi vọng lên, nếu người trên cây mở 
miệng trả lời thì rơi xuống vực sâu mắt mạng. Nếu không trả lời 
thì phụ người hỏi. Trong phút giây nguy kich ấy, người đó phải 
làm sao?” 


Giữa cái chết và cái sống, giữa cái mê và ngộ, giữa sự trả lời và 
không, quả thật lúc ấy không còn gì để mà biện luận, cân nhắc 
tính toán, hề mở miệng ra để trả lời thì rơi xuống hồ sâu muôn 
trượng tan thân nát thịt. Lúc ấy chỉ còn "Làm thỉnh như chánh 
pháp, nói năng như chánh pháp”. 


Một cuộc sống an lành là khi không còn bị trói buộc bởi nội và 
ngoại tại nữa, vì tất cả những dính mắc đều phải tốn công nhọc 
lòng tháo gỡ, hể còn phải tháo gỡ thì vẫn còn phiền não, khổ 
đau. Nếu ở trong tâm bặt hết duyên trần, ở ngoài không đắm 
trước, thi không một hành động nào làm hoen ỗ được, ung dung 
tự tại mà bốn thê hoàn toàn vô nhiễm. Điều nây quả thât là khó, 
nhưng tử sinh, luân hồi sông chết vô tận, làm cho chúng ta quá 
chán ngán rồi, điều may mắn còn làm được thân người, ngay từ 
bây giờ nêu không vận dụng cả bình sanh, xương tủy, máu thịt 
trong người thì khó mà thoát ra. Buông bỏ tất cả, theo dõi tâm 
mình, tỉnh thức trong từng động niệm, những vọng niệm nào cản 
trở giác ngộ, cần phải chặt phăng nó đi, duy trì chánh niệm một 
cách liên tục, một ngày nào đó giác ngộ sẽ bùng vở. Nếu buông 
thỏng nội tâm không kiểm soát, phó mặc cho duyên trân, thì 
muôn kiếp vẫn phải tử sinh, trôi lăn vô tận. 


5, Tầm an tịnh 


Sự vượt thoát tử sinh tìm về giác ngộ là điều tôi cần, mục đích 
của Đạo Phật giải phóng con người ra khỏi khô đau, đạt đến giải 
thoát hoàn toàn. Giải phóng là thoát ly ra ngoài mọi đối đãi, 
không còn dính mắc ở khía cạnh hay góc độ nào, còn níu kéo thì 
còn bị trì trệ ứ đọng, buông xả tất cả. Tâm con người tựa như 
dòng nước chảy, nó có thể cuốn phăng đi tất cả, nhưng ngược lại 
nó vẫn có thể bị ô nhiễm, điều quan trọng cho sự tìm về giải 
thoát là phải lắng đọng chính cái ô nhiễm đó. Thường trực quán 
chiếu không khơi dậy dòng nước dục, không tạo những chuyên 
động để ô nhiễm tái sinh, luân lưu nhưng không nhiễm ô. Dòng 
tâm thức nêu ngăn chận dễ phát sinh ra những nguy hại, như 
dòng nước đang chảy xiết nêu ngăn lại tất nhiên nước sẽ phá bờ, 
chảy lan tràn. Cho nên cứ mặc nhiên đề nó tuôn chảy, chỉ cần 
lắng đọng, ý thức một cách liên tục rõ ràng sự lưu chuyển ây, 
tươi mát trong suốt là điều cần thiết cho hành trình vượt thoát. 


Giải thoát không có nghĩa chối bỏ trốn chạy cuộc đời nây, vì chỉ 
trong cuộc đời nây mới tìm thấy sự giải thoát, bên cạnh khổ đau 
phiền não thì giải thoát mới có ý nghĩa tuyệt diệu. Nếu cuộc 
sông lúc nào cũng binh an, hắn nhiên không cần giải thoát và 
không cần tìm phương vượt thoát. Sở dĩ điều này phát sinh cũng 
chính từ sự ràng buộc chìm đăm trong khô đau. Bồ Tát mang 
hạnh nguyện độ sanh, nên quốc độ của qúy ngài là thế ĐIỚI khổ 
đau, hề còn khô đau thì còn phải giải thoát, ngoài điều này ra Bồ 
Tát sẽ không còn đối tượng để phục vụ và đất đề dung thân. Qúy 
ngài xuất hiện cũng chính vì cuộc đời đầy dẫy khổ đau, khi 


không còn khổ đau lúc ấy không còn qúy ngài nữa, tự động biến 
mất. 


Nếu tâm con người được an tịnh trong mọi chiều hướng, có 
nghĩa chúng ta đã giải thoát ở một vài khía cạnh nào đó, Ít ra sự 
bình an trong cuộc sông. Giải thoát không có nghĩa vượt thoát 
được tử sinh, khi chưa thật sự thể nhập vào uyên nguyên của nó. 
Đó chỉ là một chặng đường chứ chưa phải rốt ráo cho một hành 
trình, đó chỉ là nền móng chứ chưa phải ngôi nhà thật thê, đó chỉ 
là cánh công để hành giả bước vào ngôi nhà giải thoát, vào được 
hay không, an trú lâu dài hay không, đều tùy thuộc vào mỗi 
người và đó mới là vấn đề trọng đại. 


Có những lúc trong một cuộc hành trình dài, ta hay dừng lại đề 
nghỉ ngơi, nhưng do mãi vui hay lầm tưởng đó là cứu cánh, nếu 
không dụng tâm rốt ráo ta vẫn còn sự ngự trị của vô minh. An 
phận và lâm tưởng vẫn là điều cô hữu trong mỗi chúng ta, nó tạo 
ra khuynh hướng phụ thuộc biếng nhác, mặc nhiên. Mặc nhiên 
trong ý nghĩa chấp nhận trôi lăn trong dòng đời, chứ không phải 
mặc nhiên trong ÿ nghĩa cùng tuyệt của giác ngộ, giải thoát. 
Chính những điều ấy tạo nên sự dừng lại bên công của ngôi nhà, 
muốn vào được bên trong, trước hết và trên hết sự an tịnh nơi 
tâm thường xuyên ngự trị, không còn dính mắc nơi ngôi nhà và 
người đi vào, thể nhập trọn vẹn hòa đồng, không một hình thái 
vướng bận nào, dù vi tế cuả tâm thức. 


Giải thoát không đòi hỏi nhất thiết cho một tương lai, quá khứ 
không níu kéo lại được, tương lai thì quá xa vời, chỉ có hiện thực 
là quan trọng, cho nên những tác động cần phải tác động ngay 
trong hiện tại, ngoài điều này ra tất cả đều trở nên vô nghĩa và 
không giúp được gì cho hành trình giải thoát thật sự. Hiện tại là 
nên móng cho tương lai và quá khứ cũng săn liền ngay từ bây 
giờ, nêu hiện tại còn sự xô bổ, sanh diệt, phân hoá tiếp nói, thì 
hăn nhiên tương lai cũng như vậy. Khi đã gieo nhơn sanh diệt 
thì quả không thể sai khác, cho nên cần phải tác động cho một 
hiện tại không sanh diệt, chỉ khi nào không sanh mới không bị 
diệt. 


Trong Chứng Đạo Ca có ghi lại cuộc đôi thoại hào hứng của nhà 
sư Huyền Giác với Lục Tổ Huệ Năng. Huyền Giác mang tâm 
trạng hoang mang giữa mê và ngộ, sinh tử, vô thường, tìm đến 
gõ cửa Huệ Năng và đặt vấn đề sông chết lên trên, một vẫn đề 
trọng đại gấp rút, cân phải giải quyết ngay tức khắc "Sanh tử là 
việc lớn, vô thường mau chóng lắm" Sanh tử vẫn là chuỗi dài vô 
tận, vô thường tân tốc không chờ đợi một ai, khi nó đến chỉ 
trong một hơi thở thân mạng không còn. Huyền Giác đưa vấn đề 
của kiếp nhân sinh ra, và Huệ Năng đã giải quyết "Sao chẳng 
nhận cái lý không sinh, thấu rõ cải nghĩa không chóng" Câu nói 
nây như một đòn thí mạng đánh vào tâm thức, nhưng nhà sư đã 
thoát hiểm vì may măn đạt được tâm Phật nhờ bộ kinh Duy Ma, 
nhưng phải nhờ Huệ Năng ấn chứng cho. 


6, Lôi trở về 


Chặng đường tìm về giác ngộ vưọt thoát đã thênh thang, chỉ cần 
chúng ta bước vào với tâm trạng tha thiết cầu mong, dốc cả tâm 
huyết của mình thê nhập vào cái diệu huyền, niêm tin mãnh liệt 
vào sự giải thoát ngay trong hiện tại cần phải thực hiện. Lỗi trở 
về đầy hoa thơm cỏ lạ, mỗi bước chân khắc ghi kỳ công, đánh 
phá trong thâm sâu của dòng tâm thức một cách liên tục, thì sự 
đồ vở ảo tưởng do vô minh chủ động, mới không còn cơ hội tôn 
tại. Như hoa đốm ở giữa hư không vốn không thật, vì do con 
mắt bị nhậm mới sinh ra ảo tưởng như vậy, khi mắt hết nhậm thì 
làm gì thấy được hoa đốm. 


Sự sanh diệt, phải đánh đôi băng cái vô sanh vô diệt, vô thường 
phải được thay thế bằng cái thường còn bất biến. Cả một kỳ 
công và cả một tâm niệm không còn ngự trị, móng dậy của sát 
na sanh diệt nào, lý lẽ nầy như một thoại đâu, cần phải nghiền 
nát thì mới vỡ ra ở kiếp nhân sinh nây. Nếu không thì muôn kiếp 
phải đăm chìm trong khổ não, nỗi trôi giữa dòng thác loạn tạp 
nhiễm, cái hoang mang ray rức giữa trạng thái mê ngộ, dỡ sông 
dỡ chết, giữa cái sinh và vô sinh diệt, một khi không còn vọng 
động thì chân như hiện diện, then chốt cuối cùng cân phải ân 
mạnh mở tung, nếu không thì sự trở về vẫn còn là khúc quanh 
trong cuộc đời. 


Sự khác biệt giữa căn cơ và trình độ, không cân thiệt cho sự trực 
nhận về giác ngộ, ứng dụng vào thực tê mới là điêu câp bách, cứ 
việc gõ cửa thì cửa sẽ tự động mở, sự kiên nhân và chờ đợi đê 


được mở cửa, đòi hỏi chúng ta phải biết cách gõ và chờ. Gõ sao 
cho đúng nhịp, thì âm vang đinh tai nhức óc của nó, khiến cho 
vô minh run sợ khiếp viá trong âm hưởng vô tận. Một khi cánh 
cửa được mở tung, chúng ta lập tức bước vào ngay không so đo, 
chùn bước, đó là cơ hội nghìn vàng, dịp may hiếm có mà suốt cả 
dòng nhân sinh, chúng ta mới có cơ may bắt gặp, nêu buông lơi 
vụt mất cơ hội, thì không biết lúc nào mới gặp lại. Như chú rùa 
một mắt biết khi nào mới gặp bộng cây trôi trên biên, chú rùa 
vẫn phải lặn hụp trong dòng biển mặn bao la, trong khi khúc cây 
cứ lững lờ trôi về nơi vô tận, mặc cho chú rùa gào thét quờ 
quạng, thâm sâu của đại đương là ngôi mộ chôn chặt chú. Chỉ 
còn lại tiếng gầm thét của biển khơi, của những đợt sóng tiếp 
nÔI. 


Làm sao và làm sao vượt thoát? Một câu hỏi gắng liền với 
quảng đời còn lại, một công án đánh động ray rức ngay trong 
hạnh phúc, khô đau, hỷ lạc, trong sự say đắm của lý lẽ vô sanh 
vô diệt. Nếu cái đích cuối cùng không tóm thâu, thì cả một hành 
trình không cơ may tôn tại lâu bền. Chư Phật và Bỏ Tát đã thể 
nhập trọn vẹn vảo cái thường còn, nên lúc nào cũng thấy được 
cái lẽ vô sanh ở trong cái sanh diệt, cái ngộ trong cái mê, giải 
thoát trong khổ đau. Với chúng ta còn mịt mù xa thăm, thì làm 
sao và lúc nào mới đến được đầu nguồn của giải thoát? 


7, Chiếc bè 


Khi nào cứ điểm cuối cùng thâu tóm và ngự trị rồi, thì lúc ấy cả 
một bình sanh còn lại, không cần dụng công mà vẫn như dụng 
công, hành mà vô hành. Chặng đường nào, nếu không khéo 
dụng công thì chặng đường đó có muôn lỗi, lạc buớc rơi vào hỗ 
thăm ngay. Trí tuệ sáng soi, ý lực vượt thoát tử sanh, đều phải 
trải qua thử thách cam go, hành giả phải cần trọng, đò dẫm từng 
bước, đạt được trạng thái liễu ngộ chân tâm, thấy được mặt trời 
chân như chiếu rọi, theo đó mới không lạc lỗi, lúc ấy mới không 
dọ dẫm nữa, mà phải lao mình cho thật nhanh đến đích cuối 
cùng. Nương vào ngộ đề đến giải thoát, nương vào chiếc bè để 
qua sông, khi qua được bờ kia đừng quên bỏ bè lại cho dòng 
sông, đừng vác theo làm gì cho mệt xác, nơm dùng đề bắt cá, 
được cá rồi thì quêm nơm, hạnh nguyện độ sanh phải lập thệ, 
đừng an hưởng trong niết bàn chứng đắc. 


Hành trang cho ngày trở về phải được chuẩn bị, trăng thanh 
đang soi đường, hoa thơm đang chờ đón, hương lạ được kết tinh 
băng giải thoát. Chúng ta chỉ cần lập thệ dẫn thân, dụng công 
liên tục, chắc hăn ta tìm thấy được một bình minh tươi sáng, 
hạnh phúc trong vòng khổ đau, giải thoát trong vòng ràng buộc. 
Phải uống trà mới thấy được hương vị ngọt ngảo của nó, trong 
cái thâm sâu mênh mang, vượt thoát là tôi cân. 


Như Hùng : 
Tạp chí Chân Nguyên, số l thaàng I0 năm 1965 





TÂM HIỂU CỦA THIÊN SƯ 
TÔNG DIÊN 


Mỗi năm vào rằm tháng bảy mùa Vu Lan Hiếu Hạnh lại trở vẻ, 
mùa của những con tim rộn ràng thôn thức, hy vọng đợi mong 
nhớ thương cha mẹ người thân tìm về ngự trị. Cũng là dịp để 
chúng ta tri ơn, nhớ ơn, báo ơn, đền ơn đến với cha mẹ, ông bà, 
tổ tiên, người còn kẻ mất, những anh hùng liệt nữ, chiến sỹ trận 
VOnØ, đồng bào tử nạn, đã hy sinh cho sự sống còn của Dân Tộc, 
cho đến muôn loài chúng sanh. Mấẫy ngàn năm có mặt Đạo Phật 
Việt luôn đồng hành với Dân Việt, từng bước vươn lên, từng 
chặng đường đi tới, có lúc trôi nỗi điêu linh có khi huy hoàng 
rực rỡ, đều cận kê sát cánh bên nhau, hòa quyện với nhau như 
bóng với hình, như hoa với hương. Hiếu đạo vốn có trong nếp 
sông văn hoá từ lâu của người dân Việt. " /hở cha kính mẹ mới 
là đạo con" là điệm son nôi bật và niềm tự hào trong mỗi chúng 
ta. Khi Đạo Phật truyền vào Việt Nam đạo hiểu được nâng cấp 
trở thành lý tưởng sống cao đẹp, bằng tất cả tâm, hạnh, và trí 
tuệ. Phụng sự cha mẹ băng vật chất chưa đủ mà còn về mặt tinh 
thần, tạo duyên lành để cùng nhau thực hành chánh pháp, thoát 
khỏi khô đau tìm đến giải thoát, đó là phương cách báo hiểu trọn 
vẹn nhứt. Vụ Lan về, đóa hoa màu hồng cài trên áo, diễm phúc 
cho những ai còn mẹ, còn có dịp gọi hai tiếng "mẹ ơi" nghe thân 
thương ngọt ngảo, được che chở trong vòng tay yêu thương trìu 
mến. Đóa hồng trắng cài trên ngực áo, bất hạnh cho những ai 
không còn có mẹ, "nát mẹ như mất cả bầu trời" nỗi đớn đau hụt 


hãng, mẹ ra đi bỏ ta côi cút ở lại thế gian này. Báo Hiếu là đền 
đáp thâm ân không những cho một đời mà nhiêu đời, không 
những chỉ có song thân phụ mẫu, mà là tứ thân phụ mẫu, cửu 
huyền thất tổ nội ngoại. Tâm nguyện cùng hạnh nguyện độ sanh, 
vẫn ngày đêm vang vọng, tâm hiểu cùng hạnh hiếu, vẫn luôn tỏa 
sáng làm chỗ dựa mong tìm về bến bờ an lạc. 


Trong Đạo Phật có bốn ân đức cao cả, chúng ta luôn khắc dạ ghi 
tâm, ngày đêm hướng nguyện: ÂN CHA MẸ, ÂN THẦY TÔ 
BẠN HỮU TRI THỨC, ÂN QUỐC GIA XÃ HỘI CHÚNG 
SANH, ÂN TAM BẢO. Ngoài ơn cha mẹ cho ta hình hải, nuôi 
ta khôn lớn, ơn thầy tổ bạn lành mở mang trí tuệ, dạy dỗ nên 
người, còn có ơn trọng đối với gia đình, xã hội, con NgƯỜi, 
chúng sanh, và thâm ơn ba ngôi báu hướng dẫn ta từ bến mê tìm 
vỆ giác ngộ, trong sự tương quan, tương duyên, tương hợp. Hiếu 
đạo không những là bồn phận thiêng liêng, mà là nên tảng tâm 
linh cao tột, ta phải tôn thờ, bằng tất cả cõi lòng và công hạnh, 
quyết tâm phụng sự và hoàn thành sứ mạng cứu độ, tự độ, độ 
tha. Cũng chính từ trong tâm hiếu, hạnh hiểu ây Đạo Phật Việt 
đã sản sinh ra một vị thiên sư mà công hạnh và tâm lòng hiểu 
đạo của ngài mãi ngát hương thơm, soi đường dẫn lối cho chúng 
ta trên con đường hoàn thiện nhân cách, và đi đến giải thoát. Đó 
là thiên sư Tông Diễn hiệu Chơn Dung (1640 - 1711). Đời thứ 
37 dòng Tào Động. (Những trích đoạn về ngài dưới đây từ sách: 
Thiền Sư Việt Nam, của Thiền Sư Thích Thanh Từ, từ trang 
3/4- 382, người viết tạm chia ra làm bốn phân đoạn) chuyện kế 
răng: 


"Khi còn bé cha mất sớm, mẹ tảo tần buôn gánh bán bưng để 
nuôi con. Khi Sư được 12 tuôi, một hôm bả mẹ chuẩn bị gánh 
hàng ra chợ bán, dặn con: “Mẹ có mua sẵn một giỏ KH để ở ao, 
COn g1ã cua nâu canh, trưa về mẹ con mình cùng ăn " Vâng lời 
mẹ gân trưa Sư ra ao xách giỏ cua lên định đem giã nâu canh, 
khi nhìn thấy mấy con cua tuôn những hạt bọt ra, như khóc rơi 
từng giọt nước mắt. Sư xót thương quá, không đành đem giã, 
bèn đem thả hết. Trưa mẹ đi bán về, hai mẹ con cùng ngồi ăn, bà 
không thấy món canh cua liền hỏi nguyên do. Sư thưa: “Con 
định đem đi giã, thấy chúng nó khóc, con thương quá đem thả 
hết.” Mẹ nồi trận lôi đình, buông đũa xuống, lẫy roi đánh, Sư sợ 
quá chạy một mạch không dám ngó lại, bỏ nhà ra đi biển biệt từ 
đó". 


Ngay từ tuôi thơ, lòng từ bi thương xót chúng sanh đã thể hiện 
nơi ngài, sợ mẹ đánh đề phải bỏ nhà ra đi thì ít mà thương chúng 
sanh không nở giết hại thì nhiều. Bỏ nhà ra đi, bỏ mẹ ở lại một 
mình, thoạt nghe có vẻ như ngài bất hiếu, nhưng âu đó cũng là 
nhân duyên, chủng tử lành nhiều kiếp khiến ngài tìm đến với 
đạo. ĐI tu là đi trên con đường nghịch dòng, con đường gian 
khổ, nhưng đó là con đường cao cả, con đường cứu độ, độ mình 
và độ chúng sanh. 


I1, ÂN CHA MẸ 


AI trong chúng ta từng làm cha mẹ, đã đi qua chặng đường nuôi 
con khôn lớn, mới thâm thía được câu " công cha nghĩa mẹ ” 


mới thấy được công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ to lớn 
như thế nào. Quả thật "cao lớn như núi, rộng sâu như biển", từ 
ăm bồng bú mớm "chổ ráo con nằm chỗ ướt mẹ lăn" cho đến 
mọi thứ đều đưa tận miệng trao tận tay, không nề gian khổ, 
không biết mõi mệt từ nan. Khi bé thơ đi đứng nói cười cho đến 
khi trưởng thành, ta luôn sông trong sự yêu thương che chở của 
đắng sinh thành, cha mẹ dù vất vả khô cực cũng ráng lo cho con, 
có ăn có mặc, bằng bạn băng người. Khi khôn lớn bước chân 
vào đời, dù cảnh sống của ta có được sung sướng hay khổ đau, 
có thành công hay thất bại, dòng đời có phong ba bảo tố, lòng 
người có hất hủi ngã nghiêng, hoặc khi lầm lỡ mất phương 
hướng, thì bóng hình của cha mẹ và những lời dạy bảo của 
người, vẫn mãi bám theo an ủi vỗ về, trở thành điểm tựa vững 
chắc cho ta ở cuộc đời nây. Dù học hành đến nơi đến chốn, công 
danh đồ đạt, sự nghiệp hơn người, hoặc chẳắng may ốm đau tật 
bệnh, ngang trái phủ phàng đớn đau phủ ngập, thì tâm lòng yêu 
thương của cha mẹ dành cho con cái vân không hề phai nhạt, 
vân cuôn cuộn dâng trào, vẫn là con bé bỏng của cha mẹ như lúc 
còn âm bông. Tình yêu thương cha mẹ dành cho con cái, là thứ 
tình yêu thương cao cả không bến bờ, không gì có thê ngăn chia 
thay thế hoặc đổi chác được. Chính nhờ vào tâm lòng yêu 
thương không giới hạn, không cần đáp trả, và cũng nhờ vảo bài 
học yêu thương đầu đời đến từ cha mẹ đó, mới đọng lại trong ta 
một thứ tình yêu thương, để mai sau ta biết đem dâng hiến đến 
cho đời, cho tha nhân, đồng loại, chúng sanh. 


Hạnh phúc cho những ai còn cha mẹ, bất hạnh cho những ai 
không còn cha mẹ, đau khô cho những ai không có dịp gọi được 
hai tiêng mẹ cha từ thuở lọt lòng. Điêu bât hạnh ăn năn, ray rức 


nhất, là khi cha mẹ còn sống ta đã không làm tròn hiểu đạo, 
không hết lòng phụng dưỡng. Vì tha phương, cầu thực, công ăn 
việc làm, lợi danh tiền bạc, cơm áo vợ con, tất tả ngược xuôi, nợ 
nần chồng chất, việc nây đè lên việc kia, cái nọ vừa đi cái khác 
lại đến, khiến ta không kịp thở, mà ta quên mẹ quên cha, quên 
ông quên bà? Hoặc mãi vui, mãi buôn, mãi cô đơn, mãi lận đận, 
mãi lặn hụp, mãi nỗi chìm, khiến ta quên cha quên mẹ? Ta quên 
mất mẹ, ngày ngày dựa cửa ngóng trông, đêm đêm giấc ngũ 
không trọn vì nhớ thương đợi chờ. Ta quên mất cha, ngược xuôi 
lo lắng từng miếng cơm manh áo, hai vai tiĩu nặng VÌ con cái, vÌ 
nợ nhà, nợ nước. Cứ thế tháng ngày trôi qua, mà ` Ơn nghĩa sinh 
thành chưa trả xong". Đến khi cha mẹ tuôi già sức yêu, bệnh tật 
ốm đau, hoặc khi vô thường sanh tử đến, một hôm ta bàng 
hoàng nhận được hung tin, thì đã nghìn trùng xa cách. Lúc đó, 
cho đủ ta có tất cả, đánh đổi tất cả, thì tất cả đều trở nên vô 
nghĩa, chăng bao giờ tìm lại, có lại, thấy lại, được lại. Hởi những 
người con của cha của mẹ, đừng để mình phải rơi vào sự hối 
hận, dày vò, ăn năn, khi mọi thứ trở nên muộn màng. 


Ở đời, không phải người con nào cũng có hiếu, và cha mẹ nào 
cũng thương yêu con cái đúng nghĩa. Có những mảnh đời bị bỏ 
rơi, mô côi bất hạnh, hận cha oán mẹ, hoặc cha mẹ thương 
không đồng đều, chia năm xẻ bảy, thương theo bản năng, trọng 
nam khinh nữ, thương những đứa con biết vâng lời, thành đạt, 
đứa ngõ nghịch hư hỏng bỏ bê không màng tới. Tình yêu thương 
thật sự, không phải ta cung cấp vật chất cho con cái đến độ dư 
thừa phủ phê, mới gọi là thương, không phải ta thỏa mãn tất cả 
yêu cầu mới gọi là yêu. Yêu thương thì lúc nào cũng trọn vẹn, 
nhưng vật chất chỉ cho lúc cần thiết, biết vừa biết đủ, người cho 


và kẻ nhận luôn sống trong sự tỉnh thức, không nhằm thoả mãn 
bản năng, chạy theo cảnh theo người. Ta hướng dẫn con cái thực 
hành nêp sông cao cả, phù hợp với chánh pháp, băng chính lối 
sông và cách sống của ta, mang lại lợi ích thiết thực cho mình và 
tha nhân, rộng mở cõi lòng, dùng trí tuệ sáng soI ngôn hành và 
tư tưởng, biết cư xử lăng nghe, cùng nhau tu tập và phụng sự. 
Nhờ vào chất liệu sống cao đẹp của cha mẹ, nhờ vào thành quả 
thường xuyên tu tập, con cái lẫy đó làm tắm gương noi theo, làm 
hành trang mai sau bước vào đời. Người con nào may mắn được 
huân tập giáo dưỡng trong môi trường tốt và lành mạnh, thì mới 
đem lại lợi lạc cho chính bản thân, gia đình và thành người hữu 
dụng cho xã hội. Sự có mặt của chúng ta ở cuộc đời này, đều do 
nhân duyên, nghiệp quả, mới thành người thân, mới gặp nhau, 
cùng chung sông dưới một bầu trời, khi hoạn nạn còn có nhau. 
Nhưng không phải vì không bằng lòng vừa ý, bất đồng quan 
điểm, ta vội đồ lỗi cho nghiệp, lây nghiệp làm bình phong chắn 
lỗi. Đã là nghiệp thì đương nhiên ta phải nhận lãnh, chịu phân 
trách nhiệm, vì ta tác nghiệp, nhưng đừng phó mặc đồ thừa, cô 
chấp, chạy trồn. Chỉ có đương đầu trực diện, chuyển đôi, hoá 
giải nghiệp, thì ta mới thánh thơi nhẹ bước, còn không thì 
nghiệp mãi theo ta đến muôn kiếp. Ta không chịu, không hết 
lòng hoán chuyền, thì mọi ngăn ngại cứ thế đong đây dâng cao. 
Hiếu đạo không phải là sự đòi hỏi mà là bốn phận, không phải là 
sự ban phát đến từ một phía, mà phải công bình sòng phăng với 
người cho và kẻ nhận. Bởi lẽ nó vốn xuất phát từ tâm lòng thủy 
chung, tắm lòng nói lên tất cả, làm được tất cả. 


"Khoảng hơn ba mươi năm sau, sư vê quê cũ tìm kiêm mẹ, đên 
một cái quán bán nước trà, có một bà lão đầu tóc bạc phơ đang 


châm trà bán cho khách. Sư vào quán ngồi, chờ bà lão rảnh, hỏi 
thăm lai lịch, bà thở dài than: 


- Tôi chông mât sớm, có một đứa con trai mà nó bỏ đi mât từ khi 
được mười hai tuôi. Thân già hôm sớm không al săn sóc, tôi 
phải lập quán bán nước trà, kiêm chút ít tiên sông lây lât qua 
ngày. 

Sư hỏi: 

- Bà lão có ưng ở chùa không? Chúng tôi thỉnh bà vê chùa đê 
nương bóng từ bị trong những ngày già yêu bệnh hoạn. 
Bà nói: 

- Tôi già rôi đầu làm gì nôi mà vào chùa công quả, không làm 
mà ăn cơm chùa tội lăm. 

Sư nÓI: 

- Bà đừng ngại, ở chùa có nhiều việc, người mạnh gánh nước 


bửa củi, nấu cơm, người yếu quét sân, nhồ cỎ, miễn có làm chút 
Ít, thì giờ còn lại thì tụng kinh niệm Phật là tốt. 


Bà lão bèn nói: 
- Nếu Thầy thương giúp kẻ cô quả này, tôi rất mang ơn. 


Sư cho cất am tranh gân chùa, thường ngày Sư phân công bà lão 
quét sân chùa hay nhồ cỏ, tùy vào sức khỏe của bà. Sư luôn luôn 
nhắc nhở Bà tu hành. Thời gian sau, bà lão bệnh, Sư cảm biết bà 
không sống được bao lâu, song vì có duyên sự phải đi vắng vài 

hôm. Trước khi đi, Sư dặn dò trong chúng: “Nêu bà lão có mệnh 
hệ gì thì chúng Tăng nên để bà trong áo quan đừng đậy nắp, đợi 


tôi về sẽ đậy sau.” Đúng như lời Sư dặn, vài hôm sau bà mất, 
Tăng chúng làm đúng như lời Sư bảo, chỉ để bà trong áo quan 
mà không đậy nắp. Khi Sư trở về, nghe bà lão mất còn để trong 
áo quan. Sư nhìn mặt lần chót rồi đậy nắp quan lại. Sư nói to: 


- Như lời Phật dạy: "Một người tu hành ngộ đạo cha mẹ sanh 
thiên, nêu lời ây không ngoa xin cho quan tài bay lên hư không 
đê chứng minh lời Phật ". 


Sư liền cảm tích trượng gõ ba cái, quan tài từ từ bay lên hư 
không, rồi hạ xuống. Ngang đây mọi người mới biết bà lão là 
mẹ của Sư” 


Về sau chỗ quán bán trà của mẹ, Sư lập một ngôi chùa tên “ 
Mại Trà Lai Tự ” ở thôn Phú Quân, huyện Câm Cang. Và Am 
bà đã ở đê tên là “Dưỡng Mâu Đường”. 


Nhớ mẹ mà tìm về, đền đáp thâm ân cưu mang nuôi dưỡng, ngài 
không tỏ thân phận mình là con vì không muốn mẹ rơi vào sự Ỷ 
lại, và cũng không dám cho đại chúng biết đó là mẹ mình, khiến 
sinh lòng lo lăng không cần thiết. Ngài khuyến khích mẹ làm 
công quả trong điều kiện sức khoẻ cho phép, để không mang nợ 
của đàn na tín thí, nhắc nhở mẹ thường xuyên niệm Phật để có 
được sự an lạc. Ngài làm tròn hiểu đạo bằng sự nồ lực tu tập 
giác ngộ của mình, gây cảm động đến nhân thiên. Tâm hiếu và 
hạnh hiểu, cũng chính là tâm Phật và hạnh Phật, vừa là lý tưởng 
và là con đường để hoàn thành đạo nghiệp giải thoát, cứu độ 
quân sanh. Đó cũng là phương cách báo đáp công ơn của cha mẹ 
một cách hoan hỷ và trọn vẹn. 


Ta cúi đầu lạy tạ công ơn cao dày nhiều đời nhiều kiếp của cha 
mẹ, nguyện hết lòng báo đáp bằng sự tu tập như chánh pháp, 
nguyện đem lòng từ bi yêu thương chia xẻ đến muôn loài, đem 
trí tuệ sớt chia đến muôn phương, hồi hướng cho tất cả chúng 
sanh thoát khỏi khổ đau, tìm về bờ giác. 


2, ÂN THÂY TỎ BẠN HỮU TRI THỨC 


Khi rời khỏi vòng tay yêu thương của cha mẹ bước vào đời, mọi 
thứ đều trở nên xa lạ hụt hãng, khô đau lúc nào cũng rình rập, 
hạnh phúc không chờ đón, miếng cơm manh áo không ai dâng 
tặng miễn phí, phải bương chải, đấu tranh giành giật để sông 
còn. Ta mới chợt hiểu ra, không có sự bình yên nào ở cuộc đời 
băng sự bình yên trong vòng tay che chở của cha mẹ. Con 
đường ta đi đầy chông gai trắc trở, sóng gió cuôn cuộn phủ vây, 
bên ngoài đem đến thì ít, do ta chủ động thì nhiều. Ta đạp kẻ 
khác xuống, không từ mọi thủ đoạn, bước lên ngắng cao tự đắc, 
bất chấp tất cả, miễn sao chiến thắng cùng chiến lợi thuộc về 
mình. Nổ lực để có, bằng và hơn cho dủ ta sống trong sự khổ 
đau và gây tôn hại đến kẻ khác. Dòng đời có thật sự nghiệt ngã 
như thế, hay vì bản năng tham sân si cô hữu ở trong ta khiến 
mình bị quật ngã? Cảnh đời có khi không do ta định đoạt, nhưng 
biết sống cho được vui tươi, không hại mình hại người, an lạc 
hạnh phúc thì lại do chính mình quyết định chọn lựa. 


Trong tất cả những sự may mắn thì sự may mắn lớn nhất của ta 
trong cuộc đời nây là gặp được chánh pháp, gặp được thây tô ân 


sư, những người bạn lành hiểu biết, đem đến cho ta món ăn tỉnh 
thần, hướng dẫn ta thấy được chân lý cao tột, khuyến khích ta 
hết lòng tu tập noi theo. Cha mẹ dù có yêu thương lo lăng, 
nhưng không thê ở đời mãi với ta, thây tổ dù cho ta món ăn tinh 
thần lý tưởng, nhưng ta phải tự mình đứng dậy đi bằng đôi chân 
của chính mình, hết lòng nô lực tu tập, mới không cô phụ tâm 
lòng từ bi yêu thương. Đường đi điểm đến đã được thây tô ân 
sư, thiện hữu tri thức chỉ lỗi. Tự mình đốt đuốc soi sáng nẽo vô 
minh, tìm đến chân trời cao rộng giải thoát. 


"Sư đang trụ trì ở Đông Sơn khi nghe Thiền sư Thông Giác từ 
Trung Quôc đặc đạo trở vê ở chùa Vọng Lão trên núi Yên Tử, 
liên tìm đên vêt kiên. Thiên sư Thông CIác hỏi: 


- Như khi ta đang nghỉ, đợi đến bao giờ có tin tức? 

Sư đáp: - Đúng ngọ thấy bóng tròn, giờ dân mặt trời mọc. 
Thông Giác hỏi: - Bảo nhậm thế nào? 

Sư bạch bằng kệ: 

"Cần có muôn duyên có 

Ưng không tất cả không 

Có không hai chẳng lập 

Ảnh nhật hiện lên cao”. 

(Ung hữu vạn duyên hữu 


Tùy vô nhất thiết vô 


Hữu vô câu bắt lập 
Nhật cảnh bồn đương bô) 
Thông Giác bước xuống bảo: 


Tào Động hợp quân thân, tiếp nỗi dòng của ta, nên cho ngươi 
pháp danh Tông Diện. Bèn nói kệ trao pháp: 


"Tất cả pháp chắng sanh 
Tất cả pháp chăng diệt 
Phật Phật, Tổ Tô truyền 
Uấn không sen đầu lưỡi". 
(Nhất thiết pháp bất sanh 
Nhất thiết pháp bất diệt 
Phật Phật, Tổ Tô truyền 
Uấn không liên đầu thiệt) 


Từ đây Sư luôn theo hầu dưới gối, cho đến khi Thiền Sư Thông 
Giác về trụ trì chùa Hạ Long. Nơi đây Sư cũng sớm hôm không 
rời tả hữu. Ban ngày Sư đi khuyên hoá cúng dường chúng tăng, 
ban đêm thì thưa hỏi diệu nghĩa thâm huyễn, có khi suốt đêm 
ngôi thiền không đặt lưng xuống chiếu. Sư chịu vất vả nhọc 
nhăn không tiếc thân mạng." 


Ngài đắc pháp với Thiên Sư Thông Giác qua bài kệ ” có không 
cả hai chăng lập " Trong sự tương duyên, bất nhị, cái nây sinh 
cái khác cũng sinh, cái nầy diệt cái khác cũng diệt, cái này sinh 
cái khác diệt, cái nây diệt cái khác sinh. Cả hai sinh và diệt, là lẽ 
thường. Cái có với cái không, cái không với cái có, không không 
có có, đều không có tự tính vì vốn không thật tính. Khi mặt trời 
lên cao, khi trí tuệ tỏ rạng, khi mọi biên kiến nhị nguyên vở 
tung, khi giai tầng câu trúc đồ nhào ngã quy, thì ánh đương 
quang của vô sinh bất diệt, chơn không diệu hữu, tự nhiên tròn 
đây toả chiếu. 


Lạy tạ thâm ân thầy tổ và những người bạn lành hiểu biết, 
nguyện hết lòng phụng sự chúng sinh, đền đáp ân đức cao dày 
trong muôn một. Lạy tạ ân sư, bạn lành vì ta mà kiếp nây ra tay 
tẾ độ, hướng dẫn cho ta biết đường ngay lẽ phải để quay về, đem 
tất cả tâm thành cùng nhau hướng về giác ngộ. Kính lễ dốc lòng 
lễ kính. 


3, ÂN QUỐC GIA XÃ HỘI CHÚNG SANH 


Giáo lý mà Đạo Phật đóng góp vào truyền thống văn hoá của 
Dân tộc, không những thiết dụng về mặt tinh thân, mà còn hoàn 
thiện lý tưởng sống cao đẹp cho cá nhân và xã hội. Trong tinh 
thần từ bi, ban vui cứu khô, trong sự hợp nhất của tri hành, trãi 
lòng từ bi hướng nguyện đến muôn loài chúng sanh, chuyển hoá 
khổ đau tìm đến giải thoát. Có như thế ta mới hoàn thành sứ 
mạng cứu mình, độ người và độ chúng sanh. Chúng ta truy niệm 


ân đức, lạy tạ công ơn những người xả thân hy hiễn đời mình 
cho Dân Tộc, những bậc anh hùng cứu quốc, những chiến sỹ 
trận vong, những anh linh đồng bào tử nạn, vì sự sông còn của 
chúng ta, sự vươn lên đi tới của Dân Tộc, đã và đang dẫn than, 
hy sinh thần mạng. Giá trị đích thực của Đạo Phật Việt là đứng 
trong lòng Dân Việt, vì Dân Việt và cho dân Việt, kê vai sát 
cánh bất khả phân ly, dựng xây một xã hội lấy từ bi nhân bản và 
trí tuệ giải thoát làm sự nghiệp. Lý tưởng cao đẹp là lý tưởng đó 
phải được thành tựu trong sự cho và vì tha nhân, đồng loại, 
chúng sanh. Nó sẽ không còn cao đẹp nếu vì ý thức hệ, tôn giáo, 
chủ nghĩa cá nhân, bản ngã, lòng tham sân si mà hành động. 
Những gì phi Dân Tộc phản Dân Tộc, đứng ngoài Dân Tộc thì 
chắc chăn sẽ bị bánh xe lịch sử của Dân Tộc nghiền nát. 


Ta làm đổi thay chính ta, con người, xã hội không phải bằng sự 
kêu gảo, cô chấp, đồ tội, phê phán, mà bằng tắm chân tình 
không vị kỷ, bằng năng lực tu tập tỉnh thức, nhân cách làm 
người cao cả. Tâm hành của chúng ta là phụng sự cho chúng 
sanh bằng mọi cách đề đi đến giải thoát. Lý tưởng của chúng ta 
là ban vui cứu khô, giải phóng con người ra khỏi khô đau. Đấu 
tranh là tranh đấu với chính ta, với bản ngã cô chấp, VỚI phiên 
não vô minh, thiện, ác, tham sân si. Ta không thê thay đối kẻ 
khác khi trong ta không tự mình thay đôi. Lối sông và cách sống 
của fa có đượcchuyêền hoá, toát ra sự an lành khiến cho kẻ khác 
vững tin tìm về, từ bi trong ta có dâng trảo, trí tuệ trong ta có 
thắp sáng? Chân lý hay phi chân lý, lý tưởng hay tham vọng, cá 
nhân hay tha nhân, nhập nhằng lẫn lộn, đánh đồng tráo đối? 
Giáo lý tuyệt vời của Đạo Phật luôn tỏa sáng trong từng tâm 
thức, làm chỗ dựa mong vững chải trong thế giới thông khổ phủ 


vây. Cái nào đáng để ta gánh trọn lên đôi vai, cái nào đáng để ta 
buông bỏ? Buông cái gì, bỏ cái gì, hay tât cả, do chính ta chọn 
lựa. 


"Niên hiệu Vĩnh Trị năm 1678 vua Lê Hy Tông ra lệnh cho các 
quan khắp nước bất cứ ở đâu Tăng Ni hoặc già hoặc trẻ đều đuôi 
hết về rừng núi. Sư biết được tin này rất đau lòng, tự nghĩ: “Tại 
sao nhà vua đối với đạo Phật lại cho là vô dụng? Nếu ở núi rừng, 
dù thuyết pháp đá phải gật đầu, giảng kinh được hoa trời rơi 
loạn, cũng chắng có lợi ích gì cho chúng sanh. Nếu không hoăng 
dương được chánh pháp thì làm sao đáng đền ơn Phật Tô! Chỉ 
riêng tốt cho mình thì làm sao độ được hàm linh trong bề khô, 
thật uỗông công vào cửa Phật, luống trôi qua một đời.” Sư bèn 
quyết tâm rời chốn sơn dã về đất thần kinh, mong cảnh tỉnh nhà 
vua, cứu vãn Phật pháp trong khi tai nạn. Sư trở về trình thầy để 
xin phép đến kinh đô, Thiên sư Thông Giác hoan hỉ. Sư đi mây 
hôm đến chùa Cổ Pháp, xin phép nghỉ lại trong chùa, vị Trụ trì ở 
đây tiếp đãi rất ân cân. Suốt đêm, Sư tọa thiền đến khi nghe 
tiếng chuông sáng mới xả thiền, lên điện lễ Phật. Khi lễ, Sư nhìn 
lên thấy tượng đức Điều Ngự, Sư liền viết bài thơ dâng lên như 
sau: 


“Trước là vua sau cũng là vua 
Xưa sao kính mộ nay chẳng ưa? 
Có linh xin nguyện phen này đến 
Cửa khuyết ra vào được tự do” 


(Tiên Quốc vương hề hậu Quốc vương 


Tiền hà kinh mộ hậu hà mang 
Hữu linh tương nguyện kim phiên xuất 
Ư cửu trùng môn nhập bất phương) 


Ba hôm sau, Sư đến kinh đô vào cửa Đông thì trời đã tối, nghe 
có tiếng mõ ở gần khám đường, ngỡ đây là nhà Phật tử, bèn gõ 
cửa. Chủ nhân mở cửa trông thấy Sư liền thỉnh vào nhà. Vào 
nhà, Sư thấy trên bản thờ Phật hương đèn trang nghiêm, bèn hỏi: 


- Tượng Phật thờ là từ đâu có ? 

Chủ nhà đáp: 

- Tôi là cai ngục, nhân đào đất được tượng đồng nên đem về thờ. 
Sư bảo chủ nhà: 


- Tượng Phật quí như thế lẽ nảo lại thờ nơi thấp bé thế này, tôi 
muôn củng anh mai ra thành phó quyên tải những nhà hảo tâm 
để mua cây gỗ cất một ngôi chùa nhỏ thờ Phật mới xứng đáng. 
Chủ nhà liền bằng lòng. 


Sáng hôm sau, Sư ra phô phường quyên tiền, gặp quan Đề Lĩnh 
bắt đem về dinh chất vấn: 


- Hiện nay lệnh vua truyền khắp nước, tất cả Tăng Ni giả trẻ đều 
phải vào ở trong rừng núi. Ông là người thể nào dám bỏ núi 
rừng về kinh kỳ đi lại tự nhiên như thế này? Có phải khinh 
thường pháp luật của vua không? 


Sư trả lời: 


- Mệnh lệnh của vua mà có aI dám trái phạm, chỉ vì kẻ tăng quê 
mùa này ở trong núi sâu được một viên ngọc quí, mang đến đây 
để dâng hiến nhà vua, xin ông đạo đạt lên vua cho tôi dâng ngọc, 
dâng xong tôi sẽ trở về núi. 


Quan Đê Lĩnh nghe xong liên vào triêu tâu lên vua. Vua sai 
quan Đê Lĩnh ra nhận ngọc đem vào vua xem. Đê Lĩnh vê thuật 
lại Sư nghe,Sư nói: 


- Viên ngọc quí rất thiêng liêng vô giá, người ăn cá thịt hôi tanh 
không thê cầm giữ được, dám phiên ông trình lên nhà vua cho tự 
tay kẻ hèn này dâng lên nhà vua, cho mãn nguyện của kẻ trung 
thành ở nơi hoang vắng. 


Quan Đề Lĩnh vào tâu lại, nhà vua không băng lòng. Sư than: 
“Mặt trời tuy sáng tỏ, không khỏi bị mây che. Mặt trăng dù rạng 
ngời, khó khỏi đám mây phủ, việc này như thê ta biết làm sao?” 
Sư ở đây ba tháng mà không vào được triều đình, bèn suy nghĩ 
viết một tờ biểu, nói rõ việc tu hành cách thức làm yên nhà lợi 
nước một cách rành mạch rõ ràng. Thí dụ đạo Phật như là hòn 
ngọc quí soi sáng mười phương, phá dẹp mọi mây mờ u tôi. Viết 
xong, Sư để trong cái hộp đem dán kín cần mật, xin cầu quan Đề 
Lĩnh vào triều tâu lên Thánh thượng một lần nữa rằng: “Xin nhà 
vua chọn lấy một ông quan văn trung trực thanh tiêm, tăm gội và 
trai giới ba ngày, sẽ ra nhận ngọc quí dâng lên vua.” Vua nghe 
xong liền phán cho viện Hàn lâm chọn một người rất tín cần, 
thành tâm trai giới ba ngày rồi đến chỗ vị tăng quê nhận lẫy hòn 
ngọc dâng lên vua. Vị quan văn được đề cử giữ đúng trai giới ba 
ngày xong, liên đến dinh quan Đề Lĩnh hỏi vị tăng đề nhận 
ngọc. Sư trao cái hộp, dặn dò cân thận dâng lên tận tay vua. VỊ 
quan văn bưng hộp ngọc đến trước triều dâng lên vua, khi mở ra 
xem chỉ là một tờ biểu, chớ không có hòn ngọc nảo. Vua phán vị 


quan văn đọc tờ biêu cho vua nghe. Vị quan quì đọc xong, vua 
nghe qua thây lý lẽ rõ ràng, sự tình đây đủ, lời văn sáng suôt, ý 
tứ thâm trầm, bèn ra lệnh quan Đê Lĩnh dân vị tắng này vào 
triều. 


Khi vào triều, vua cho Sư ngồi một bên trước mặt vua. Vua hỏi 
những sách lược trị dân, Sư ứng đối sự lý rất dung thông. Khi 
ây, vua phán: “Đạo Phật là viên ngọc quí, chẳng lẽ trong nước 
chúng ta không dùng, Tăng Ni hay khuyên người làm thiện, tại 
sao lại vất bỏ đi? Người đem Phật pháp khai hóa dân chúng 
cũng là phương pháp tốt giúp cho triều đình trị dân.” Vua liền 
mời Sư ở lại chủa Báo Thiên để bàn luận đạo lý. Thượng hoàng 
nghe tiếng sai Trung sứ đến nói với vua thỉnh Sư vào cung diễn 
giảng kinh pháp. Vua cũng đến dự nghe thấu hiểu đạo lý, liền 
ban cho Sư được quyên ra vào nội cung để tuyên dương chánh 
pháp, đồng thời ra lệnh thu hồi lệnh trước, để Tăng Ni tự ý trở 
về chùa mình ở đâu tùy duyên giáo hóa. 


Vua Lê Hy Tông đã thắm nhuân đạo lý, thành tâm sám hối lỗi 
trước của mình, nên tạc hình vua quì mọp đề tượng Phật trên 
lưng để tỏ lòng thành sám hối. Tượng này hiện còn thờ ở chùa 
Hồng Phúc. 


Đã giải được ách nạn của Tăng Ni (Phật pháp) và giáo hóa được 
vua chúa trong triều, Sư nghỉ việc xin vua về núi thăm thầy. Vua 
băng lòng liền ban áo gâm cho Hòa thượng ở núi để an ủy, tặng 
tiền bạc để Sư làm lộ phí, hẹn thời gian ngắn gặp lại. 


Hôm ấy, Sư lên đường khi đến bến đò Bồ-đê, thấy nước sông 
Nhị trong veo thuyên lớn nhỏ qua lại tự do, liên cảm hứng làm 
bài thơ: 


"Ngàn tâm sông Nhị đục rồi trong 
Qua lại thuyền bè rất thong dong 
Mừng gặp Bồ-đề động đến bến 

Toại lòng ta nguyện độ quân sanh ". 
(Thiên tâm Nhị thủy trọc hoản thanh 
Phao quá đông tây vãng phục hành 
Hi đáo Bỗỏ-đề đồng đáo ngạn 

Toại dư xuất thế độ quân sanh) 


Sau đó, về đến Đông Triêu, rồi tới Hạ Long, Sư lên điện lễ Phật, 
vào phương trượng lễ thầy, mọi người gặp lại trong niềm hoan 
hỉ. Ở lại thời gian, Sư từ giã trở lại kinh đô. Về đến kinh vua 
chúa đều mừng rỡ. Vua ban cho Sư chức Ngự Tiền Chi Quân 
(ngôi ở trước vua) và ảo gâm. Sư từ chối chức tước, chỉ nhận áo 
gâm cho vui lòng vua. Sư tổ chức khắc bản in kinh Hoa Nghiêm 
để ở chùa Báo Thiên, khắc bản kinh Pháp Hoa in để ở chùa 
Khán Sơn. Bấy giờ bà Quốc nhũ (mẹ vú của vua) quê ở Hòe 
Nhai mời cậu vua phát tâm cúng dường cho Sư tu sửa chùa 
Hồng Phúc. Sư nhận lời khởi công xây dựng không bao lâu thì 
được hoàn thành. Làm chùa xong còn dư tiên, Sư sáng lập chùa 
Cầu Đông, xong xuôi Sư xin vua cho người cai ngục lúc trước 
làm tăng gìn giữ chùa Câu Đông." 


Đường đạo hay đường đời không phải lúc nào cũng bình yên, kẻ 
khác mang đên thì ít mà do ta khuây động thì nhiêu. Dù tâm hay 


cảnh, nội giới hay ngoại giới, thì tự mỉnh quán chiếu tìm phương 
vượt thoát. Không có điều gì tự nhiên đến mà không có nguyên 
nhân, tất cả đều do nhân quả nghiệp duyên. Ta tỉnh thức tu tập, 
băng lòng đón nhận tất cả trong sự hoan hý tuyệt cùng, thì cảnh 
cùng tâm mới không gây đau khổ, ta mới được nhẹ nhàng an lạc. 


AI trong chúng ta không từng thọ ơn của muôn loài chúng sanh, 
từ thiên nhiên đến con người, từ chuyện lớn đến vật nhỏ, chén 
cơm ta ăn, cái áo ta mặc, công sức mô hôi nước mắt của biết bao 
con người. Tiếng chim hót líu lo trên cành, hoa trong vườn nở 
rộ, đem đến cho ta hương vị sắc màu, những phút giây thả hồn 
lắng đọng, một chút hoan hỷ có dịp ghé lại nơi tâm hôn. Chiếc lá 
vàng rơi trong chơ vơ lạc lõng, cơn gió vô tỉnh cuốn đi những 
tàn hoa rơi rụng, tiếng kêu não nê trong đêm trường cô tịch, 

nhắc nhở cho ta sự có mặt của vô thường lẫn khuất đâu đây, ta 
phải ra công găng sức tìm phương vượt thoát. Dù lặng lẽ sớt 
chia hay âm thầm nhắc nhở, tất cả đều là ơn. 


Ta lạy tạ ơn đời, ơn người, ơn tất cả chúng sanh, cho vả vì sự có 
mặt của ta trong cuộc đời nây. Dù cuộc sống của ta khổ đau hay 
hạnh phúc, nụ cười hay nước mắt, ta vẫn phải tạ ơn đời sống vừa 
khổ vừa vui, vừa được vừa mắt này. Lạy tạ những người đem 
niềm vui và nỗi khô đến, để ta còn dịp trả hết nghiệp một lần 
cho trọn. Tạ ơn một lòng tạ ơn. 


4. ÂN TAM BẢO 


Trong bốn ân đức mà Thiền Sư hết lòng báo đáp, thì ân Tam 
Bảo là khó lòng đền đáp nhất, cho dù trưởng tử hay trưởng nữ 
của đức Như Lai, tất cả đều là con Phật, đều mang trong mình lý 
tưởng cao cả "Thượng cầu Phật đạo, hạ hoá chúng sanh" .Nếu 
không làm được điều đó, không ra sức gắng lòng tu tập, không 
phát khởi bi nguyện dẫn thân phụng sự, không đem thân mạng 
nồ lực tu tập đi đến giải thoát, thì muôn kiếp vẫn không đáp trả 
được ơn nây. Trong ý nghĩa "Phụng sự cho chúng sanh là cúng 
dường chư Phật”. Bằng vào cách đó, mỗi một cách đó, chỉ có 
cách đó, mới phần nào chúng ta trả ơn Tam Bảo. 


"Sau Sư trụ trì ở chùa Hồng Phúc, thường tới lui giảng đạo cho 
vua chúa nghe. Ngày tháng trôi qua, thấy tuổi già sức yêu sắp 
đến ngày viên tịch, bèn gọi đệ tử là Thiền sư Tĩnh Giác hiệu 
Hạnh Nhất đến dạy: “Gió từ thôi mạnh cuốn sạch mây mù, vâng 
mặt trời trí tuệ sáng ngời, gió lành thối mát trong triều ngoài nội, 
nhưng không hẻ trụ trước, vì không cũng hoàn không. Trước sau 
như một cho ngươi hiểu rõ ba điểm hiển mật, cho ngươi giữ lây 
trung đạo, ra đời độ người nay cũng như xưa, trời Tây, cõi Đông 
đạo vốn như nhau.” Dặn dò xong Sư nói kệ: 


"Xuán đến hoa chởm nở 
Thu về lá vàng rơi 


Đầu cành sương lóng lánh 


Cánh hoa tuyết rạng ngời. 

Buổi sáng trời trong rồng bày vảy 
Ngày trưa máy sáng voi hiện hình 
Văn cọp tuy thấy một 

Bây phụng thể toàn đồng. 

Đạt-ma Tây sang truyền pháp gì? 
Cành lau qua biển nổi phau phau ". 
(Hoa khai xuân phương đáo 

Diệp lạc tiện tri thu 

Chi đầu sương oánh ngọc 

Ngạc thượng tuyết liên châu. 
Thanh thân vân tán sản long giáp 
Bạch nhật hà quang lỏa tượng khu 
Báo văn tuy kiến nhất 

Phụng chúng thê toàn câu. 
Đạt-ma Tây lai truyền hà pháp? 
Lô hoa thiệp hải thủy phù phù) 


Truyền pháp xong, Sư bảo: “Báo thân của ta đến đây đã hết.” 
Nói rồi, Sư ngồi trên giường thiền yên lặng thị tịch. Bấy giờ là 


ngày l6 tháng 7 năm Tân Sửu nhăm niên hiệu Vĩnh Thịnh thứ 
năm (1711) triêu Lê Dụ Tông, Sư thọ 72 tuôi. Đệ tử làm lê hỏa 
táng xong, thu xá-lợi xây tháp ở Đông Sơn đê thờ". 


Bài thi kệ và những lời dạy bảo của ngài trước khi xả bỏ tâm 
thân tứ đại, nói lên vẫn đề chung quyết của mỗi chúng ta. Ở đó 
sự rộng mở tuyệt vời của giác ngộ về nguyên lý vô thường sanh 
diệt, "không hề trụ trước" hiển lộ nên chân tính của bất sinh bất 
diệt, "không cũng hoàn không”. "Nở” và "rơi", sanh và diệt là 
một ý thức thường trực về vô thường, về thân phận mong manh 
của kiếp người, thoạt có rồi không, sớm nở tối tàn, biễn động 
nồi trôi, từ đó nỗ lực quán chiếu, tìm phương vượt thoát tử sinh. 
"Một" và "đồng", đồng một thể vô phân nguyên vị, thê tánh 
thường hằng bắt biến, sẵn có trong mỗi chúng ta. Giác ngộ là sự 
thê nhập, tỉnh thức, bùng vỡ, vượt qua, thăng tiễn trong sự hợp 
nhất của tri hành. 


Ngài năm xuống cách đây mây thế kỷ, tâm lòng hiếu đạo cùng 
nguyện lực cao cả, và công hạnh sâu dày của ngài, vẫn mãi lớn 
dần theo nhịp thời gian, đượm ngắt cả không gian, lưu lại trong 
lòng mỗi người. Lòng từ bị và tâm gương hiếu hạnh của ngài 
vân mãi là ngọn đuốc soi đường cho chúng ta đi, tỏ rọi bến mê 
tìm về bờ giác. Chúng ta nguyện hết lòng báo đáp, hết lòng trân 
trọng kính lễ ân đức sâu dày cao cả, bằng vảo sự tu tập giải thoát 
của chính mình, để phụng sự chúng sanh. Có như thế mới không 
cô phụ, mới đền đáp thâm ân cho được muôn phân trọn vẹn. 


Ngày Lễ Vu Lan Báo Hiếu không còn riêng của Đạo Phật mà trở 
thành chung cho mọi người Dân Việt, chúng ta duy trì và phát 
huy truyền thống đó, để làm rạng ngời cho chính ta và cũng là 
vẽ vang cho dân tộc. Đề yêu thương lắng đọng trùng khắp, 
hương thơm hiếu hạnh lan tỏa muôn phương. Trong niềm hiểu 
kính vô biên, trong sự rạng ngời của tâm thức, tâm hiểu và hạnh 
hiểu đong đây lên mãi, tâm Phật và hạnh Phật sáng tỏ trong lòng 
mọi người bất diệt. 


Ta hết lòng đãnh lễ mười phương Tam Bảo gia hộ cho ta vững 
tiễn trên con đường đạo. "Con về nươn g tựa Phật người ẩưa 
đường chỉ lối cho con trong cuộc đời nây. Con về nương tựa 
Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Con về nương 
tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh 
(hức `. Nương tựa vào ba ngôi báu, phát nguyện tu tập, găng 
lòng bên chí. T. cho thể giới không còn, lòng con cũng vẫn sắc 
son lời nguyên" 





THIÊN SƯ TỪ ĐẠO HẠNH 
CON ĐƯỜNG TÁI SINH 


Một con người với nhiều huyền thoại bao phủ theo từng bước đi, 
dù ngàn năm trôi qua nhưng dấu ấn vẫn còn đong đây trong tận 
cùng tâm thức, hạnh nguyện độ sanh vẫn lớn dân theo nhịp tử 
sinh, in dấu trên từng hoá độ, kỳ bí trong vô cùng không tận, 
không ngôn ngữ nào có thể diễn tả trọn vẹn. Một sự lặng thinh 
phô cập trên từng đường nét, chỉ có cõi lòng thành kính trị ơn, 
nhớ ơn, biết ơn, được nhân dân tôn thờ lễ bái, khói hương nghĩ 
ngút cả ngày lẫn đêm, đượm ngát cả không gian, nối kết từ quá 
khứ đến hiện tại, tương lai, mở đường dẫn lỗi cho chúng ta, nhận 
ra chân lý cao tột của nghiệp quả tử sinh, luân hồi cùng đại 
nguyện. Cho đến bây giờ lời kinh nguyện cầu, với những câu 
thần chú liên tục vang vọng trên bến bờ tử sinh mê ngộ, sự bí ân 
linh hiện của những mật ngôn, thi nhau gỏ nhịp phong kín từng 
lỗi đi lại của tâm thức, tạo thành năng lực vi diệu phá vở màn 
đêm tăm tôi của vô minh, chuyên đổi nghiệp lực cho từng chúng 
sanh, trong sự sáng soi rộng mở để tuệ giác bừng lên toả chiếu, 
một sự ân hiện linh diệu vô cùng mà chỉ có công năng tu tập thật 
sự mới đem lại kết quả. Ta không thể dùng cái tâm dong ruôi để 
lôi kéo vào những trạng huồng bất chợt, không đi qua chặng, 
đường nổ lực tra vấn, bởi lẽ tất cả mọi năng lực được phát tiết 
ra, là khi ta đào bới vào tận cùng, bằng tất cả sức lực không 
ngừng nghĩ, cho đến khi hoà nhập vào tận cùng thê tánh, kết nối 
xuyên suốt từ trong ra ngoài, từ tâm đến cảnh. Cho tới bây giờ 


bài kệ "có, không" mà người để lại, đây bật tâm thức của ta lên 
tận mây ngàn, chơi vơi trong cõi không cùng vô tận. Con người 
siêu dị đó là Thiền sư Từ Đạo Hạnh (1072- 1116) một vị thiền 
sư nổi tiếng của Việt Nam vảo thời nhà Lý, còn được nhân dân 
cung kính với tên gọi Đức Thánh Láng. Hình tượng được tôn 
thờ ở chùa Láng, chủa Thây và chùa Nền tại Hà Nội, lễ hội hằng 
năm tô chức vào ngày 7 tháng 3 âm lịch, ngày ngài viên tịch, 
theo truyền thuyết ngài còn là ông Tổ của nghề múa nước tối. 


1, Dâu chân xưa còn đó 


Thiền Uyến Tập Anh, ghi về sư như sau: "Thiền sư họ Từ, húy 
Lộ. Cha là Từ Vinh, làm quan đến chức Tăng quan đô án. 
Nguyên là Từ Vinh trọ học ở hương Yên Lãng, lấy vợ là con gái 
nhà họ Tăng rồi cư trú ở đó. Ông là con bà họ Tăng đó. Bản tính 
ông từ nhỏ hào hiệp phóng khoáng, có chí lớn, phàm việc làm 
lời nói không a1 đoán trước được. Ông kết bạn thân với nho sĩ 
Phí Sinh, đạo sĩ Lê Toàn Nghĩa và người kép hát là Vi Ất. Ban 
đêm ông miệt mài đọc sách, ban ngày thôi sáo đá cầu, đánh bạc 
vui chơi, thường bị cha trách măng là lười nhác. Một đêm Từ 
Vinh lén vào phòng thấy ngọn đèn đã tàn, sách vở chất đồng bên 
cạnh, còn Từ Lộ thì đang tựa án mà ngủ, tay vẫn cầm quyên 
sách, tàn đèn rơi đầy cả mặt bàn. Từ đó cha ông mới không phải 
lo nghĩ gì nữa. Sau triều đình mở khoa thi tăng quan, ông dự thi 
được trúng tuyên. Nguyên trước kia thân phụ ông là Từ Vinh có 
điều xích mích bị Diên Thành Hâu cho là dùng tà thuật xúc 
phạm đến mình, vì vậy Diên Thành Hâu nhờ sư Đại Điên dùng 
pháp thuật đánh chết, ném xác xuống sông Tô Lịch. Thây Từ 


Vinh trôi đến cầu Quyết thì bật dậy, chỉ tay vào nhà Diên Thành 
Hầu suốt một ngày. Diên Thành Hầu sợ hãi sai người đi báo với 
Đại Điên. Đại Điên đến nơi quát: "Kẻ tu hành giận không quá 
đêm!" Thây Từ Vinh nghe vậy lại tiếp trôi đi. Ông muốn báo thủ 
cha nhưng không biết cách nào. Một hôm nhân lúc Đại Điên ra 
ngoài, sư bèn xông vào đánh. Bỗng nghe trên không có tiếng 
quát: "Dừng lại! Dừng lại! " . Ông sợ vứt gậy mà chạy. Từ đó 
ông quyết chí tìm đường sang Ấn Độ câu học phép lạ để về báo 
thù cho cha. Đến nước Kim Xi (Miễn Điện) gặp đường đi hiểm 
trở nên phải quay vẻ. Từ đó ông vào ân cư trong hang đá núi 
Phật Tích, ngày ngày chuyên chú trì tụng Đại BI Tâm Đà La NI, 
đủ mười vạn tám nghìn lần. Một hôm sư thấy thần nhân đến bảo: 
"Đệ tử là Trứ Trấn Thiên Vương, cảm công đức của sư trì tụng 
kinh Đại Bi nên xin đến hầu để sư sai phái". Sư biết là đạo pháp 
viên thành, đã có thể báo thù cha. Sư bèn đến bên câu Quyết, thử 
ném gậy xuống giữa dòng nước xiết. Chiếc gậy liền trôi ngược 
dòng đến phía tây cầu Tây Dương (Câu Giấy ở Hà Nội) thì dừng 
lại. Sư mừng nói : "Phép ta thắng rồi". Sư bèn đi thắng đến nhà 
Đại Điên. Đại Điên trông thấy nói: 


- Ngươi không nhớ chuyện ngày trước sao? 


Sư ngước nhìn lên trời, không thấy động tỉnh gì, bèn vung gậy 
đánh. Đại Điện phát bệnh mà chết. Từ đó rửa sạch oán thù, việc 
đời như tro lạnh, sư bèn đi khắp nơi trong chốn tùng lâm để tìm 
thầy ân chứng. Nghe nói Kiểu Trí Huyền hoá đạo ở Thái Bình, 
sư tìm đến tham vấn. Sư đọc bài kệ hỏi về chân tâm: 


Cửu hỗn phảm trần vị thức câm (kim). 
Bất tri hà xứ thị chân tâm 

Nguyện thùy chỉ đích khai phong tiệm 
Liễu kiến như như đoạn khô tâm. 


" Lận với bụi đời tự bấy lầu 

Chân tâm vàng ngọc biết tìm đâu? 
Cui xin rộng mở bày phương tiện 

T hấy được chân như sạch khổ sâu. " 


Nguyễn Lang dịch, Việt Nam Phật Giáo Sử Luận tập 1 
Trí Huyền đọc kệ đáp: 


Ngọc lý bí thanh diễn diệu âm 
Cả trung mãn mục lộ thiên tâm 
Hà sa cảnh thị Bồ Đề đạo 

Nghỉ hưởng Bô Đề cách vạn tâm. 


"Minh ngọc vang đưa tiếng ảo hyuên 
Ở trong vẫn lộ tắm lòng thiên 

Cát sông là cõi Bồ Đề đó 

Mà tưởng còn xa mấy dặm nghìn" 


Ngô Tất Tố dịch, Văn Học Đời Lý 


Sư vẫn lờ mờ không rõ bèn tìm đến chùa Pháp Vân thỉnh giáo 
thiên sư Sùng Phạm. Sư hỏi: 


- Thế nào là chân tâm? 
Sùng Phạm hỏi lại: 
- Thế cái gì không phải chân tâm? 


Sự rạng rỡ, tỉnh ngộ, hỏi lại răng: 


- Lấy gì làm bảo chứng? 
Sùng phạm đáp: 
- Đói ăn khát uống. 


Sư lạy tạ rôi cáo từ trở về. Từ đó pháp lực như được tăng thêm, 
duyên thiền càng thêm thuần thục, có thể khiến rắn rết, muông 
thú đến châu phục, đốt ngón tay cầu mưa, phun nước phép chửa 
bệnh, không việc gì không ứng nghiệm. Có vị Tăng hỏi: 


Đi đứng nằm ngôi đều là Phật tâm. Vậy thế nào là Phật tâm? 
Sư đọc kệ đáp: 


Tác hữu trần sa hữu 

Vi không nhất thiết không 
Hữu không như thuỷ nguyệt 
Vật trước hữu không không. 


“Có thì muôn sự có 
Không thì tất cả không 

Có không trăng đáy nước 
Đừng mắc có cùng không" 


Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch, Thiền Sư Việt Nam 
Sư lại nói: 


Nhật nguyệt tại nham đầu 
Nhân nhân tận thất châu 
Phú nhân hữu câu tử 

Bộ hành bất ky câu. 


” Nhật nguyệt tại non đâu 
Người người tự mất châu 
Kẻ giàu sẵn ngựa mạnh 
Bộ hành chẳng ngôi xe. " 


Hòa thượng Thích Thanh Từ dịch, Thiền Sư Việt Nam 


Bấy giờ vua Lý Nhân Tông tuổi đã cao mà không có con nối 
dõi. Tháng hai năm Hội Trường Đại Khánh thứ 3 (1112) ở phủ 
Thanh Hoá có người tâu: "Vùng bờ biển Sa Đinh có một đứa trẻ 
con linh dị, mới lên ba tuổi mà nói năng biện giải như người lớn, 
xưng là con đích của vua, tự đặt hiệu là Giác Hoàng. Phàm mọi 
việc làm của hoàng thượng, không điều gì đứa bé ấy không biết" 


Vua sai trung sứ vào tận nơi xem xét, thấy đúng như lời tâu, bèn 
cho đón về chùa Báo Thiên ở kinh đô. Thấy đứa trẻ thông minh 
dị thường vua có lòng yêu mến, định lập làm hoàng thái tử. Các 
quan hết sức can ngăn vua không nên làm như vậy. Các quan lại 
nói nêu đứa bé quả thật linh dị, tất nên thác sanh vào nội cung 
rồi sau mới lập làm thái tử được. Vua nghe theo, bèn cho mở hội 
lớn, bảy ngày đêm đề làm phép thoát thai. Sư nghe chuyện tự 
nghĩ: "Đứa bé nây dùng phép yêu dị để mê hoặc mọi người, ta 
nở nào ngồi nhìn để nó lừa dối, làm loạn chính pháp?". Sư bèn 
nhờ người chị gái giả làm người đi xem hội, lén đem chuỗi hạt 
do sư đã kết ấn, treo lên rèm cửa. Hội đến ngày thứ ba, thì Giác 
Hoàng bồng kêu đau, bảo mọi người: "Ta đã đi khắp hoàng 
thành, nhưng ở đâu cũng có lưới sắt vây kín. Muốn thác sinh 
cũng không biết lọt vào bằng cách nào". Vua ngờ sư làm bùa 


chú để phá, bèn sai quan xét hỏi thì sư thú nhận. Quan quân bèn 
bắt sư trói, đem đến lầu Hưng Thánh để triều thần định tội. Lúc 
ây gặp Sùng Hiền Hâu đi qua, sư thống thiết giải bày với Hầu về 
chuyện đó. Sư nói 


- Qúy Hầu găng giúp cho bản tăng thoát tội. Ngày sau xin đầu 
thai đê đáp ơn tạ đức. 


Sùng Hiện Hâu nhận lời. Khi vào triêu nghị, các quan đêu nói: 


- Bệ hạ không có nôi dõi nên mới câu Giác Hoàng thác sinh làm 
con, vậy mà Từ Lộ dùng bùa phép cản trở, xin bệ hạ cho xử 
chém đê thiên hạ hả lòng. 


Sùng Hiên Hâu từ tôn tâu răng: 


- Giác Hoàng nếu quả có thân lực, thì dẫu cả trăm Từ Lộ làm 
bùa chú cũng không làm hại được. Đăng này Giác Hoàng lại bị 
lưới sắt chăn không vào được, thế thì Từ Lộ cao tay pháp hơn 
Giác Hoàng. Theo ngu ý của thân, bệ hạ nên tha tội cho Từ Lộ 
và cho Từ Lộ thác sinh. 


Vua thuận theo lời tâu của Sùng Hiển Hầu. Sư bèn đi ngay đến 
phủ đệ của Sùng Hiền Hầu, vào thắng nơi phu nhân đang tăm 
mà nhìn. Phu nhân tức giận nói lại với chồng, nhưng Sùng Hiền 
hâu biết trước nên không căn vặn gì. 


Từ đó phu nhân cảm thấy mình có thai. Sư dặn Sùng Hiền Hầu: 
"Khi nào phu nhân sắp sinh thì báo cho bần tăng biết trước". 
Đến lúc phu nhân sắp sinh Sùng Hiền Hầu cho người đến báo. 
Sư bẻn tắm rửa, thay quân áo sạch sẽ rồi bảo đệ tử: 


- Nghiệp duyên của ta chưa hết, còn phải thác sinh để tạm giữ 
ngôi vua. Ngày sau thọ chung sẽ được làm thiên tử ở cõi trời thứ 
ba mươi ba. Nếu thấy chân thân của ta hư nát thì lúc ấy ta mới 
thật nhập Niết bàn, không còn phải trụ trong vòng sinh diệt nữa. 
Các đệ tử nghe nói không cầm được nước mắt. Sư bèn đọc bài 
kệ rằng: 


Thu lai bất báo nhạn lai quy 
Lãnh tiếu nhân gian tạm phát bi 
Vị báo môn nhân hưu luyến trước 
Cổ sư kỷ độ tác kim sư. 


"Thụ về chẳng báo nhạn theo bay 
Cười nhạt người đời uổng xót vay 
Thôi hởi môn đồ đừng quyỄn luyễn 
Thầy xưa mấy lượt hoá thầy nay". 


Ngô Tất Tố dịch, Văn Học Đời Lý 
Nói xong sư trang nghiêm mà hoá, đến nay hình xác vẫn còn ". 


Thiên Uyên Tập Anh, (Anh Tú Vườn Thiền ) Ngô Đức Thọ - 
Nguyên Thúy Nga dịch, trang 197- 203 


Đạo Hạnh có ba nguơi bạn vừa nho sỹ, đạo sỹ, và nghệ sỹ 
phường chèo, tuổi thơ của ông trưởng thành trong môi trường 
hiểu đạo, mối thù giết cha không thể không trả. Từ Đạo Hạnh 
con của một vị "Tăng quan đô sát" Từ Vĩnh, một vị pháp sư, 
một vị Tăng không hoản toàn xuất gia, có gia đình vợ con. Ông 
bị giết, thây trôi đến trước nhà Diên Thành Hầu, khi Đại Điên 
đến mới quát lên rằng (Tăng hận bất cách túc) "Kẻ tu hành giận 


không được quá một đêm". Về phương diện hiếu đạo, ta có thể 
cảm thông phần nào việc làm của ông, nhưng đứng về luật nhân 
quả, thì tất cả mọi tác tạo từ suy tư đến hành động đều bị chi 
phối bởi luật nhân quả. Đó là chân lý bất di bất dịch, không 
miễn trừ cho bất cứ cá nhân chúng sanh nào. Chỉ có năng lực tu 
tập vượt thoát, đề cho điều tốt, thiện quả, trí tuệ, an lạc lớn mãi, 
thường xuyên ngự trị, thay thế chuyền hoá điều ác, điều xấu, 
tham sân si, không còn dẫn dắt lôi kéo, xúi dục, cho đến khi nào 
chúng ta thật sự giải thoát, vượt ra ngoài sanh tử, thì nó mới 
không chi phối, còn ngoài ra tất cả chỉ là sự vay mượn thế vào, 
không sớm thì muộn, kiếp nầy hoặc kiếp sau, ta phải trả lại băng 
mọi g1á, không có sự ngoại lệ. 


Sơ tô Thiền Tông Việt Nam là Khương Tăng Hội (?- 280 TL) 
cũng có sự liên hệ đến Mật Giáo. "Ngô Tôn Quyên (229- 252 
TL) thấy ngài thi thô nhiều phép lạ lẫy làm tin phục, xây dựng 
ngôi chùa Kiến Sơ thỉnh ngài ở, từ đây Phật Giáo thạnh hành 
miền Giang Tả". Thiền không hề xử dụng đến phép lạ, năng lực 
nây chỉ có ở những vị tu tập về Mật Giáo. 


Theo Thiền Uyên Tập Anh, ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi dịch kinh 
Đại Thừa Phương Quảng Tổng Trì tại chùa Pháp Vân, đây là 
cuốn kinh về Mật Giáo, thiền phái nầy có khuynh hướng về Mật 
Giáo. Thiền sư Từ Đạo Hanh thuộc thế hệ thứ mười hai của 
thiên phái Tỳ NI Đa Lưu Chị, ngoài ra ta còn thây một số thiền 
sư nỗi tiếng, đã sử dụng năng lực tu tập đề cứu dân giúp đời, 
trong tinh thần từ bi và giải thoát của Đạo Phật. 


Thiền sư Vạn Hạnh (? 1018) thuộc đời thứ 12 thiền phái Tỳ Ni 
Đa Lưu Chi, ngài chuyên tu tập pháp "Tổng Trì Tam Ma Địa". 
Ngô Thời Sỹ viết về ngài như sau "có kiến thức cao siêu thần 
toán, biết trước mọi việc, cũng là tay xuất sắc trong giới thiền". 
Vua Lý Nhân Tông truy tán công hạnh của ngài như sau: 


"Vạn Hạnh thông ba cỐI. 
Thát hợp lời sắm xưa. 

Quê nhà tên Cổ Pháp. 
Dựng gậy vững kinh vua. ” 


Thiền sư Sùng Phạm (2? -1087) thế hệ thứ 11 thiền phái ly Ni 
Đa Lưu Chi, ngài từng đi du học chín năm ở Ấn Độ, về nước 
ngài mở trường dạy đạo tại chùa Pháp Vân, trong số học trò 
tham dự có thiên sư Đạo Hạnh. Vua Lê Đại Hành nhiều lần triệu 
thỉnh ngài vào cung để tham khảo. Vua Lý Nhân Tông làm bài 
kệ ca tụng ngài như sau: 


"Tên Sùng Phạm, nhưng người Nam Quốc 
Phật trường về đồ được Tâm Không 
Tai dài tướng tốt đoan trang 
Hạnh ngôn đung pháp trăm đường không chê. ” 
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Thiền sư Trì Bát (? - 1117) thế hệ thứ 12 thiền phái Tỳ Ni Đa 
Lưu Chị, cũng học với thiên sư Sùng Phạm tại chùa Pháp Vân, 


trong bài kệ thị tịch đoạn cuôi ngài đê lại cầu mật ngữ "An tô rô 
tô rô tât rỊ." 


Không chỉ có bấy nhiêu thiền sư kết hợp Thiên và Mật trong sự 
tu tập, mả trong suốt chặng đường phát triển và tồn tại, Mật 
Tông đã thật sự thấm sâu trong lòng dân tộc Việt, trở thành một 
trong ba phương pháp tu tập (Thiền, Mật, Tịnh) căn bản của Đạo 
Phật Việt. 


"Mật Giáo là giai đoạn phát triển thứ ba của tư tưởng Phật Giáo 
đại thừa ở Ấn Độ (giai đoạn thứ nhất là Bát Nhã, gia1 đoạn thứ 
hai là Duy Thức). Giai đoạn này bắt đầu từ thế kỷ thứ tư, trở nên 
hưng thịnh từ đâu thế ký thứ sáu, đến giữa thế kỷ thứ tám thì 
được hệ thông hóa trong một truyền thống gọi là Kim Cương 
thừa (Varayana). Từ Kim Cương thừa xuất hiện nhiều hệ thông 
mật giáo, trong đó có hệ thông Sahajayana mà giáo lý và thực 
hành rất giống với thiền, nhắn mạnh đến sự quan trọng của thiền 
tọa, của trực giác bồ đẻ, và sử dụng những hình ảnh cụ thê và 
những mật ngữ để khai mở trí tuệ giác ngộ. 


Mật Giáo bắt đầu từ tư tưởng thâm sâu của Bát Nhã đồng thời 
cũng bắt đầu từ những tín ngưỡng nhân gian Ân Độ. Về phương 
diện này, Mật Giáo chấp nhận sự có mặt của những thần linh 
được thờ phượng trong dân gian, và như thế khiến cho đạo Phật 
phát triển rộng trong sinh hoạt quân chúng. Ở Giao Châu 
khuynh hướng này rất phù hợp với sinh hoạt tín ngưỡng và 


phong tục người Việt, vì vậy cho nên Mật Giáo đã trở nên một 
yếu tô khá quan trọng trong sinh hoạt thiền môn. 


Đứng về phương diện tư tưởng, Mật Giáo là một phản ứng đối 
với khuynh hướng quá thiên trọng tri thức và nghiên cứu các hệ 
thống Bát Nhã và Duy Thức. Theo Mật Giáo, trong vũ trụ có ân 
tàng những thế lực siêu nhiên; nếu ta biết sử dụng những thế lực 
siêu nhiên kia thì ta có thể đi rất mau trên con đường giác ngộ 
thành đạo, khỏi phải đi tuân tự từng bước. Sự giác ngộ cũng có 
thể thực hiện trong giây phút hiện tại. Sự sử dụng thế lực của 
thần linh, sự sử dụng thần chú, ân quyết và các hình ảnh mạn đà 
la, có thê hồ trợ đắc lực cho thiền quán hành đạo. Chính vì 
khuynh hướng này của Mật Giáo mà Phật giáo đã bao trùm 
trong mọi tín ngưỡng bình dân trong lòng nó, ở Ấn Độ, cũng 
như ở Việt Nam. 


Từ ngữ Tổng Trì nguyên là dharani (đà la ni) trong Phạn ngữ, có 
nghĩa là nắm giữ, duy trì và ngăn ngừa. Sách Đại Trí Độ Luận 
(Mahapra-jnaparanita-sastra) của Long Thọ (Nagarjuna) viết vào 
thế ký thứ hai nói: "đà la ni có nghĩa là duy trì và ngăn ngừa, 
duy trì là duy trì những thiện pháp không đề cho thất lạc, như 
một cái bình nguyên vẹn có thê chứa nước không đề nước rịn ra; 
ngăn ngừa là ngăn ngừa những ác pháp không cho phát sinh, nếu 
có khuynh hướng tạo tội ác thì ngăn ngừa không cho tạo tắc: đó 
là đà la ni”. Có bốn loại đà la ni, tức là bốn loại tông trì: pháp, 
nghĩa, chú và nhẫn: Pháp đà la ni là duy trì những điều học hỏi 
vê phật pháp, không cho tán thất. Nghĩa đà la ni là duy trì yếu 
nghĩa của các giáo pháp không để cho quên mất. Chú đà la ni là 


duy trì các thần chú không để quên mất. Thân chú là những lời 
nói bí mật được phát sinh trong khi ngồi thiền định, những mật 
ngữ này có những hiệu lực linh nghiệm không thể đo lường 
được. Nhẫn đà là ni là an trú trong thực tướng của vạn pháp 
không để tán loạn." 
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2, Lý Thần Tông hoá thân của Thiền Sư Từ Đạo Hạnh. 


Thiền sư Từ Đạo Hạnh biết trước sẽ tái sinh trở lại " túc nhơn 
của ta chưa hết phải còn sanh lại thế gian nầy tạm làm vị quốc 
vương" để gánh chịu nghiệp quả tác tạo, nhờ người bạn đồng tu 
từ trước mới chửa khỏi chứng bịnh hoá hồ của mình, âu cũng là 
túc duyên nhiều đời với nhau. Sự tái sanh của Từ Đạo 

Hạnh mang một ý nghĩa, phải nhận lãnh nhân quả mà mình đã 
gây ra, và cũng để chứng minh lý nhân quả không sai chạy. Việc 
dùng pháp thuật giết chết Đại Điện, nên thọ mạng Lý Thân Tông 
ngăn ngủi, chết năm 23 tuổi, việc vua hoá hồ có thê do xử dụng 
pháp thuật không phù hợp với chánh pháp nên phải bị quả báo 
như thể. Vua Lý Thần Tông cho xây dựng chùa Láng ở Hà 

Nội đề thờ tiền thân của mình, là thiền sư Từ Đạo Hạnh. 


Thiền sư Từ Đạo Hạnh, vua Lý Thần Tông và Thiên Sư Nguyễn 
Minh Không, cả ba nhân vật lịch sử nây nôi kết lại VỚI nhau, 
trong sự tương duyên tương họp, tạo thành những dâu ân đậm 


nét, đầy tính kỳ bí không làm sao vén lên nỗi. Ở đó là cả một sự 
kết hợp từ thời gian đến không gian, từ tiêu ngã đến đại ngã, từ 
COn nØười đến tâm thức, từ quá khứ đến hiện tại, tuôn chảy mỊt 
mùng đến tương lai, ân mang một thứ năng lực diệu kỳ, mà tầm 
nhìn giới hạn của tâm thức ta chưa có cơ may bén mảng đến 
được. Khi nào cả một vũ trụ mêng mang được tóm gọn trong 
lòng bàn tay, uống được ngụm nước đầu nguồn, lúc đó mọi sự 
mới trở nên linh hiện sáng tỏ. 


"Lý Thần Tông là con trai của Sùng Hiền Hầu - em tra1 của vua 
Lý Nhân Tông, tức là cháu gọi Nhân Tông băng bác. 


Có ý kiến cho răng Lý Thần Tông là hậu thân của thiền sư Từ 
Đạo Hạnh. Sách Đại Việt Sử ký Toàn thư, quyền III ghi lại việc 
Từ Đạo Hạnh thoát xác tại chùa núi Thạch Thất năm II 1ó, ngay 
trước khi Lý Dương Hoán ra đời. Người xưa cho răng vì Lý 
Nhân Tông không có con nên Từ Đạo Hạnh đầu thai làm con 
trai Sùng Hiền hầu để duy trì sự nghiệp của nhà Lý. 


Tháng § năm 1132, quân Chân Lạp và Chiêm Thành vào cướp 
phá Nghệ An. Thân Tông sai quan Thái úy Dương Anh Nhị 
đánh thắng được quân hai nước. Sang năm 1134, hai nước phải 
đến tiến cống. 


Tháng 9 năm 1 136, tướng Chân Lạp là Tô Phá Lăng lại mang 
quân vào cướp phá Nghệ An. Thân Tông sai quan Thái phó là 
Lý Công Bình đi đánh bại quần Chân Lạp. 


Vua Thân Tông đại xá cho các tù phạm và trả lại ruộng đất mà 
đã tịch thu của quân dân trước đó. Ong cũng thực hiện chính 
sách ngụ bình ư nông, cho binh lính thay phiên nhau cứ sáu lân 


một tháng được về làm ruộng. Vì thế, việc sản xuất nông nghiệp 
của Đại Việt phát triên. 


Tương truyền năm Thần Tông 21 tuôi (1136), bỗng nhiên mắc 
bệnh lạ, trên người mọc lông hồ, ngôi xốm chụp người, cuồng 
loạn, gầm gừ đáng sợ. Triều đình phải làm cũi vàng nhốt Vua 

trong đó. Khi ấy có đứa bé ở Chân Định hát rằng: 


Nước có Lý Thần Tông, 

Triêu đình muôn việc thông. 
Muốn chữa bệnh thiên hạ, 

Cần được Nguyễn Minh Không. 


Triều đình sai quan chỉ huy đi đón sư Nguyễn Minh Không. Đến 
am, sư cười bảo: "Đâu không phải là việc cứu cọp đó ư?” Quan 
chỉ huy hỏi: "Sao thầy sớm biết trước?" Sư bảo: "Ta đã biết việc 
nảy trước ba mươi năm". Sư đến triều vào trong điện ngồi, lên 
tiếng bảo: "Bá quan đem cái đảnh dầu lại mau, trong đó để một 
trăm cây kim, và nấu cho sôi, đem cũi vua lại gần đó." Sư lấy 
tay mò trong đảnh lấy một trăm cây kim găm vào thân vua, nói: 
"Quí là trời". Tự nhiên lông, móng, răng đều rụng hết, thân vua 
hoàn phục như cũ. Vua tạ ơn sư một ngàn cân vàng và một ngàn 
khoảnh ruộng để hương hỏa cho chùa, ruộng này không có lẫy 
thuê. 


Lý Thần Tông ở ngôi hoàng đề được 10 năm, chỉ thọ 23 tuôi. 
Kêt thúc thời vua Lý Thân Tông, nhà Lý đi vào thời kì suy 
VOnE”. 


3, Thiền sư Minh Không một con người độc đáo 


Thiền sư Minh Không (1076 - 1141) còn gọi là Lý Quốc Sư, 
người sáng lập ra chùa Bái Đình, thuộc đời thứ 12 dòng Tỳ Ni 
Đa Lưu Chi. 


"Sư tên Nguyễn Chí Thành, sanh ngày 14 tháng § năm Bính 
Thìn (1076) tại làng Loại Trì, huyện Chân Định, tỉnh Nam Định, 
thường cùng với Giác Hải, Đạo Hạnh làm bạn thân. Năm hai 
mươi chín tuổi, Sư cùng hai vị ấy sang Thiên Trúc học đạo với 
thầy Sa-môn, được phép Lục Trí Thần. Trở về quê, Sư tạo ngôi 
chùa Diên Phước, ở đó chuyên trì chú Đại BI. 


Bấy giờ, Sư muốn tạo Đại Nam Tứ Khí (tượng Phật, hồng 
chung, cái đỉnh, cái vạc) không nệ nhà nghèo sức mọn. Một 
hôm, Sư suy nghĩ: “Nước Tông ất có nhiễu đồng tốt, có thể dùng 
đúc được.” Nghĩ xong, Sư thăng đường sang Bắc triều (Trung 
Quốc). Trước nhất, Sư ghé trọ một nhà trưởng giả xin mảnh đất 
băng chiếc ca-sa để lập Kỳ Viên. Trưởng giả cười bảo: “Xưa kia 
Thái tử nhà Lương muôn lập Kỳ Viên, khoảng đất rộng đến 
ngàn dặm, lấy vàng lót đất. Tại sao ông chỉ xin mảnh đất băng 
áo ca-sa, chỉ bằng chuông gà mà làm gì?” Đêm â ây, Sư trải chiếc 
ca-sa khắp mười dặm đất. Trưởng giả thấy Sư có phép thần liền 
dẫn vợ con ra lễ bái, từ đây cả nhà đều qui y Tam Bảo. 


Hôm khác, Sư đắp y mang bát chống gậy trước thềm rồng đứng 
khoanh tay. Vua Tống vào triêu, bá quan văn võ tung hô xong, 
xem thấy vị Sư già bèn triệu vảo, hỏi: 


- Thầy già ôm này là dân phương nào, tên họ là gì? đến đây có 
việc chỉ? 


Sư tâu: 


- Thần là kẻ Bắn tăng ở tiểu quốc, xuất gia đã lâu, nay muốn tạo 
Đại Nam Tứ Khí, mà sức không tùy tâm, nên chăng sợ xa xôi 
lặn lội đến đây, cúi mong Thánh đề mở rộng lòng thương ban 
cho chút ít đồng tốt, để đem về đúc tạo. 


Vua Tống hỏi: 

- Thầy đem theo bao nhiêu đồ đệ? 

Sư tâu: 

- Bắn tăng chỉ có một mình, xin đây đãy này quải vẻ. 
Vua bảo: 


- Phương Nam đường xa diệu vợi, tùy sức Sư lây được bao 
nhiêu thì cho bây nhiêu, đủ quải thì thôi. 


Sư vào kho đồng lây gần hết sạch mà chưa đây đãy, quan giữ 
kho le lưỡi lắc đầu, vào triều tâu việc ây cho Vua. Vua ngạc 
nhiên hối hận, nhưng lỡ hứa rồi, không biết làm sao. 


Sư nhận đông xong, vua Tông sai bá quan tiên Sư đưa về nước. 
Sư từ răng: 


- Một đãy đồng này, tự thân Bắn tăng vận sức quải nối, không 
dám làm phiên nhọc các Ngài tiên đưa. 


Nói xong, Sư bước ra lẫy đãy máng vào đâu gậy nhẹ nhàng 
mang đi. Đến sông Hoàng Hà, Sư lây nón thả xuống nước sang 
sông chỉ trong khoảng chớp mắt đã đến bờ. 


Về nước, Sư đến chùa Quỳnh Lâm huyện Đông Triều, tỉnh Hải 
Dương đúc một tượng Phật Di-đà thật cao lớn. Tại kinh đô nơi 
tháp Báo Thiên, Sư đúc một cái đỉnh. Ở Phố Loại, Sư đúc một 

quả đại hồng chung. Tại Minh Đảnh, Sư đúc một cái vạc. 


Phần còn dư, Sư đem về chùa quê làng đúc một đại hồng chung 
nặng ba ngàn ba trăm cân, và đúc một đại hồng chung ở chùa 
Diên Phước Giao Thủy nặng ba ngàn cân. Công quả hoàn thành, 
Sư làm bài tán rằng: 


Nón nổi vượt biển cả, 

Một hơi muôn dặm đường. 
Một đãy sạch đồng Tổng, 
Đang tay sức ngàn ngựa. 


(Khấp phù việt đại hải, 
Nhất tức vạn lý trình. 
Tống đồng nhất nang tận, 
Phấn tý thiên câu lực. ) 


Thời vua Lý Nhân Tông kiến tạo điện Hưng Long cả năm mới 
xong, điện cực kỳ tráng lệ. Bỗng trên nóc có hai con chim cáp 
đậu kêu to, tiếng vang như sâm. Vua lo buồn chắng vui, quan 
chỉ huy thấy thế tâu: “Điềm này chỉ có Minh Không và Giác Hải 
mới trừ được.” Vua bèn sai ông đi thỉnh Sư, ngày rằm tháng 
giêng, ông đến trước am Sư. Sư hỏi: “Quan chỉ huy sao đến 
chậm vậy?” Ông hỏi lại: “Sao Thây biết trước chức của tôi?” Sư 
đáp: “Ta cỡi trăng đạp gió chợt vào thành vua, sớm đã nghe biết 
việc này.” Liên hôm ấy, Sư đến kinh đô, thắng đến điện Hưng 
Long, Sư tụng chú thầm, hai con chim lạ ây nghẹn cô chắng kêu, 
giây lát sau liền rơi xuống đất. Vua thưởng cho Sư một ngàn cân 


vàng, và năm trăm khoảnh ruộng đê hương hỏa cho chùa và 
phong chức Quôc sư. 


Đến năm Đại Định thứ hai (1141) Sư qui tịch. 


Hiện nay tại Hà Nội, huyện Thọ Xương trước đền thờ Lý Quốc 
Sư vân còn tượng Sư và có bia ký. Dân chợ Tiên Du muôn đời 
hương khói phụng thờ. " 


Thiền Sư Thích Thanh Từ, Thiền Sư Việt Nam, trang 141-144 


4, Rong chơi trong cối tử sinh 


Trong chúng ta, ai rồi cũng phải đi qua chặng đường tử sinh ly 
biệt, nó đến không hề báo trước, có lúc nhẹ nhàng khiến ta 
không nhận ra được, có khi dữ dẫn khiến ta ngã qụy, nhưng 
không biết lúc nào cơn thịnh nộ thật sự đến một lần đề quật ngã 
chúng ta? Lúc ấy không còn gì, ta sẽ phải bỏ tất cả để ra đi, 
nhưng đi với hành trang, tâm trạng nào trong cuộc sông hôm nay 
và ngày mai? Đi trong sự dẫn đưa của vô thường sanh tử, đi mà 
không lo sợ chùn chân lạc lỗi, không chán chường đau khô, âu 
lo bám theo trên từng lối? Đi như là không đi mà là đi, như là có 
là không, thoạt ân thoạt hiện, một sự trở về tuyệt vời của thuở 
ban đầu, một sự đi tới mà không có đớn đau phủ ngập, không 
được mất hơn thua, không còn đàng trước mịt mờ phía sau bí 
lỗi? Một sự trở về uyên nguyên không thấy có kẻ đến đi, thong 
dong tự tại phố cập trên từng đường nét, vô thường sanh tử đành 
chào thua bất lực, trước những con người tự tại giải thoát. Sự có 
mặt của họ ở trong cuộc đời nây, chỉ là dừng chân hoá độ, thăm 


hỏi, vô vê, đê rôi sau đó ung dung nhẹ bước ra đi vì hạnh 
nguyện độ sanh khác "Tây được chân như sạch khó sáu " mà 
cuộc đời hoá độ của thiên sư Từ Đạo Hạnh đã minh chứng điều 
đó. 


Có hai cách đề được làm thân con người, một do nghiệp quả dẫn 
đưa, hai do hạnh nguyện độ sanh nung nấu, trở lại để hoàn thành 
sứ mạng nảo đó, nêu không thì khó làm thân con người trở lại. 
Bởi lẽ trong ba cõi sáu đường, chỉ có con người là ở giữa, không 
sướng quá, cũng không khổ quá, có trí tuệ nhận biết đề tu tập 
thoát ly sanh tử. Chúng ta đang sống, đang trực diện, đang hít 
thở, có phải đó sự lựa chọn khôn ngoan khi đầu thai, hay là sự 
đây đưa của nghiệp quả số phận, mà chính ta không thê nào 
cưởng lại được? Vòng luân hôi với vô lượng nguyên nhân, khiến 
cho ta có mặt ở nơi này, cảnh giới này mà không ở đâu khác, ta 
làm thân con ngươi mà không phải chúng sinh khác? Dù đến từ 
đâu, bất cứ nguyên nhân nào, thì sự có mặt của ta trong cuộc đời 
nây là điều không thể phủ nhận, khi đủ nhân duyên, nghiệp lực 
dẫn dắt, thì ta có mặt. Trong sự đây đưa lăm lúc ta tưởng chừng 
đau đớn, hoá ra lại có cái may, may ở chỗ ta có ý thức, gặp được 
Phật Pháp, tư duy nhận biết thế nào là phù hợp với chân lý, đề từ 
đó nô lực tu tập thoát khỏi sanh tử, để không uống phí một kiếp 
nĐØƯỜiI. 


Tử sinh không còn là sự thách đồ lo sợ, vì đó là điều tự nhiên 
biến dạng được vận hành cho một dạng sống khác, nhưng nếu ta 
sông an lạc trong sự chuyền tiếp tái sinh hoan hỷ tuyệt cùng thì 
có gì để phải lo sợ đợi chờ. Cánh cửa tử sinh chỉ làm run sợ cho 


những a1 chưa một lần bước qua, chưa một lần đưa nó ra để 
ngăm nhìn, nhưng với kẻ giác ngộ từ đó thoát ra, vượt trên mọi 
lý lẽ biến dịch, há không phải vô nghĩa sao? Vì bi nguyện độ 
sanh "Thầy xưa mấy kiếp lại thầy nay" nên với thiền sư ngoài 
sanh không có tử, ngoài tử không có sanh, ngoài phiền não 
không có bô đề, tất cả chỉ là tương duyện tương hợp. Mấu chốt 
của vẫn đề nằm ở chồ đạt được giác ngộ, và đạt như thế nào, 
giác ngộ điều gì, và có phải đại nghi là đai ngộ? 


Bài kệ thị tịch mà thiền sư Từ Đạo Hạnh để lại: 


“Tĩu sang chẳng bảo nhạn cùng bay 
Cười lạnh trần gian khổ lụy đây 
Nhắn với môn đồ đừng luyễn tiệc 
Thầy xưa mấy kiếp lại thầy nay”. 


Nguyễn Lang dịch, Việt Nam Phật Giáo Sử Luận 1 


Khi nào ta ung dung đi trên sanh tử như đi trên thảm hoa, thì lỗi 
đi về nào mà không đẹp và thơ mộng? Sinh tử không còn là vẫn 
đề lo sợ, không còn bí ân hù doạ, không còn nôi chán chường sợ 
hải nữa. Cái biên giới tâm thức sanh tử cũng chỉ là nhịp cầu nối 
liền cái nầy với cái kia, giữa hiện thực với phi thực, khi nào ta 
chưa thật sự nhận rõ thì vẫn là một trở ngại khiến ta cứ thế mà lo 
sợ hụt hơi, cứ thế mà phải ra công nương nhờ sự cứu độ của kẻ 
khác, chứ không tự mình làm chủ và định đoạt. Cái tâm thức 
sanh tử đó như thế nào khiến ta khủng hoảng, lo sợ đến độ tuyệt 
vọng mà lúc nào cũng mong thoát ra, mong đạt tới cảnh giới của 
Niết Bàn, nơi không còn tử sinh chi phối? “Cười lạnh trần gian 
khổ lụy đây ” Nó ngang ngữa với câu của Không Lộ thiền sư ( ? 


1119) "Một tiếng kêu vang lạnh cả trời ". Cả hai đều mở tung 
cánh cửa tử sinh và giác ngộ trong sự cùng tuyệt, vẫn còn là sự 
tra vẫn mãnh liệt ở trong ta. Có phải đây là lý lẽ của tương 
duyên, tương sanh, hề cái nây sanh thì cái khác cũng sanh, cái 
nây diệt thì cái khác cũng diệt?. Có sinh nên mới có tử, vậy nêu 
không sinh thì lấy gì mà tử, không đến lấy gì để đi, không phiền 
não thì làm gì có niết bàn.? Thay đối chuyển hoá được khuôn 
mặt to lớn nây là phải trông thấy toàn diện đâu là bản chất như 
thật của nó, và đâu là mẫu chốt của vẫn đề? "Lần với bụi đời tự 
bấy lâu, chân tâm vàng ngọc biết tìm đâu " .Một dấu hỏi to lớn 
ta phải vận dụng hết sức lực bình sanh, mới mong tìm được câu 
trả lời thỏa đáng, và chỉ có chính ta mới đủ công năng để hoàn 
thành. 


Sự nhận biết về thực tại, về thế giới mà ta đang lặn hụp, nó 
không còn là điều mù mờ, mà được hình thành rõ ràng minh 
bạch bởi nhân quả, luân hồi, nghiệp lực dẫn dắt. Chính chúng ta 
phải tự quyết định, điều khiến, và chịu trách nhiệm về sự suy tư 
tác tạo của mình chứ không a1 khác. Chỉ khi nào ta nô lực vượt 
ra ngoài sanh tử thì nó mới không làm hề hân, còn nếu không 
vẫn phải chi phối tác động bởi luật nhân quả. Vẫn đề ta có can 
đảm hiên ngang nhận lãnh những gieo rắc mà ta đã gây nên, có 
băng lòng an chịu không một lời than oán trong sự hoan hỷ? Chỉ 
có điều băng lòng cam chịu ấy, mới khiến cho ta đủ năng lực tự 
mình vượt thoát, châm dứt sự tác động, mà không cân trông chờ 
sự cứu độ nào đến từ bên ngoài, hoặc đến từ quyên năng siêu 
nhiên nào đó, trong khi trong ta đầy dẫy vô minh, tham sân si, 
phiền não lúc nào cũng có mặt chi phối sai sử tác động. Và cũng 
chính từ sự phải trực tiếp nhận lãnh hậu quả, nó còn mang một ý 


nghĩa ngăn ngừa, phòng bị, tự mình gánh chịu một cách bình 
đăng với muôn loài. Điều đó giúp cho chúng ta nỗ lực hoàn 
thiện đề có được an lạc, hạnh phúc thật sự cho chính mình, và 
với hạnh nguyện cho và vì chúng sanh, có như thế ta mới chấm 
dứt được sự nhận lãnh ân huệ từ một tha lực không có thật, 
chính sự trông chờ và không tưởng đó, đồng nghĩa với việc trao 
linh hỗn cho kẻ khác định đoạt xử dụng, tước đi tự do, nhân 
cách, sự sông của chính mình. 


Sau bao nhiêu thê kỷ con người bị bủa vây bởi sự toàn năng, tối 
cao, một thời đã thống tr, bức tử, hành hạ, không biết bao nhiêu 
thân phận con người, vì sự lầm lỡ, không tưởng mê muội của 
một số người. Đã đến lúc mặt nạ đó phải được đập vở tháo bỏ, 
phơi bày sự thật ra trước ảnh sáng. Những khoa học gia, những 
nhà vật lý học, phủ nhận sự có mặt ây từ lâu rồi, chấm dứt sự đe 
doạ, ru ngũ về thiên đường và hoả ngục ảo vọng. Ỹ niệm về một 
đẳng tôi cao quyền năng, đã thật sự biến mắt, từ lâu rồi, nhưng 
vì lòng tham sân si, họ dựa vào sự nhẹ dạ dễ tin, họ muốn cung 
phụng bản thân hay muốn hoản thành điều gì đó, lại tìm cách 
núp bóng, nhân danh đắng vạn năng, để hù doạ ru ngũ dẫn dắt 
con người đi vào mê lộ, bằng chiếc vé lên thiên đường, hoặc đày 
xuống hoả ngục. Chúng ta đang ở vảo thời kỳ tiễn bộ của lý trí 
và khoa học, hầu như mọi vẫn đề có thê tìm hiểu cặn kẻ, và phần 
nảo lý giải được, ta cân nhận biết rõ ràng, ngoải nhân quả do 
chỉnh minh tác tạo gặt hái, hoàn toàn không do một a1, có đủ 
năng lực để chi phối thay đối được nghiệp quả. Sở dĩ điều đó 
vẫn còn tôn tại, là do sự nhận thức của con người còn thấp kém, 
chưa tự mình nô lực quật khai được chính mình nên cứ mãi lo 
sợ, cúi đầu núp bóng. Một khi bức màn tăm tối được vén mở, 


đắng mà ta tôn thờ toàn năng vạn năng đó, bồng như bọt biến, 
chúng ta khám phá nhiều điêu thú vị, để tự mình sáng soi thăng 
hoa cuộc sông, đưa con người xích lại gân nhau, cảm thông hiểu 
biết một cách rõ ràng minh bạch, tự mình làm chủ, tự mình nhận 
lãnh luật nhân quả, nhưng cũng đừng bao giờ biến mình thành 
cái hỗ thăm, đê chôn dấu sự bất hạnh, băng cách đồ lỗi cho 
nghiệp quả sô phận, như một sự trôn chạy né tránh. Chúng ta 
phải biết con đường đề đi đến an lạc giải thoát là sự đối diện 
cam øo với chính mình, với mọi nghịch cảnh từ nội giới đến 
ngOạI gIỚI, nỗ lực liên tục, đánh đối thân mạng mới mong vượt 
thoát. Nó không có chỗ đứng cho sự yên phận,đầu hàng, phó 
mặc, ÿ lại núp bóng. 


6, Bài kệ siêu việt có không 


Sau khi luyện thần chú báo thủ cho cha xong, cõi lòng ngài 
thanh thản không còn gì để vướng bận, ngài tự biết pháp thuật 
ây không phải là cứu cánh trong việc thoát ly sanh tử, bởi lẽ nó 
đến từ sự hồ trợ nào đó, chứ không phải là năng lực như thật, 
một khi ta xử dụng không đúng mục đích, không phủ hợp với 
chân lý thi sẽ bị hậu quả trái ngược. Khi nghe Kiểu Trí Huyền 
hoá đạo ở Thái Bình, ngài đến tham vấn, nói kệ hỏi về chơn tâm, 
lời giải đáp của Trí Huyền vẫn chưa khiến ngài thấu rõ nguồn 
cơn, mãi cho đến khi gặp được thiền sư Sùng Phạm đang mở 
trường dạy chúng ở chùa Pháp Vân thì mọi việc mới trở nên rõ 
ràng. Cũng câu hỏi đó, cũng con người đó, nhưng giờ đây tất cả 
vở tung ra, khiến ngài nhận ra bản thê vi diệu của Chân Tâm 
đang có mặt ở trong ngải tự bao giờ. Từ đó quyết lòng tu tập 


không xao lãng, đạo pháp càng thăng tiễn, duyên thiên càng chín 
mùi. 


Chân Tâm, Chân Như ra làm sao mà thiền sư Đạo Hạnh phải lặn 
lội tìm kiếm? Không chỉ có mỗi một thiền sư Từ Đạo Hạnh ra 
công tìm câu, mà tất cả chúng ta nêu muốn giác ngộ, cũng phải 
nồ lực truy lùng cho đến cùng. Đó là bản thể, tự tánh, tịch nhiên 
vô tận bất biến xưa nay, không hề thay đối biến chất, nó sẵn có 
trong ta và tất cả chúng sanh, nhưng vì mãi mê rong chơi trong 
thê giới hôn độn, bị vô minh phủ che không thấy đâu là bến bờ, 
không nhận ra đường xưa nẽo củ, mãi lo vọng động theo tướng 
theo hình, theo phiền não tham sân si, lúc nhớ lúc quên, lúc say 
lúc tỉnh, tất cả được ta gom lại chất thành đồng, không rõ nguôn 
cơn, phân biệt đâu là đâu, lẫn lộn, loanh quanh mịt mờ tăm tối. 
Chỉ khi nào tuệ giác sol chiều, ta giật mình tỉnh thức nhận ra sự 
diệu dụng vô cùng không tận của nó, như " đói ăn khát uống " 
không so đo tính toán chân chờ, một sự vở tung phủ ngập cả càn 
khôn trong tích tắc của sát na bừng dậy. Điều đó không phải 
viễn ảnh khiến ta khó lòng nhận thấy, ở đây và ngay lúc nây, 
trong mọi tác động hằng ngày ở chung quanh, thay vì theo cảnh 
theo tâm ta xoay vào quán chiếu ở bên trong, không một phút 
giây xao lãng, cái hiện thực mà ta đang tác động hít thở, cái sự 
sông mà ta đang chung đụng â ây, chỉ cân bình tâm dừng lại soI 
thấu ta sẽ thấy rõ được cái thực tại linh hiện nây đang có mặt. Dĩ 
nhiên ta đừng vận dụng đến sự lôi kéo của vô minh, não phiên, 
dẫn đưa của tri thức, phải trang bị sẵn cho mình sự thức tỉnh trên 
từng suy tư hành hoạt, chúng ta nô lực thấm tra hoán chuyên, để 
cho bản chất sẵn có của Chân Như tự nhiên hiền lộ toả sáng, tất 
cả mọi tác động từ trong đến ngoài, từ nội giới đến ngoại giới, 


đều ân chứa sự linh hiện tròn đây, ta không dùng đến cửa ngõ lý 
luận biên kiến nhị nguyên, tính toán so đo. Nếu cứ mãi làm nhịp 
cầu đề cho tâm thức, dẫn đến sự bày biện sắp đặt sẵn có của vô 
minh, thì làm sao ta có thê phá vở được sự khống chế bất tận của 
nó? Chúng ta mãi lo bon chen, bỏ mất bản tâm, để cho vô minh 
đưa đường chỉ lỗi, nên cứ mãi luân hỏi lẫn quần trong ba cõi sáu 
đường, khi nào ta tỉnh thức, nhận biết tỏ tường minh bạch, biết 
cách đoạn trừ vô minh, trục xuất tham sân sĩ ra ngoài, phủi sạch 
trần lao, thì lúc ây Chân Tâm sẽ hiên lộ tròn đây. 


(Tác hữu trân sa hữu 

Vi không nhất thiết không 
Hữu không như thủy nguyệt 
Vật trước hữu không không). 


Dịch nghĩa, 


"Nhận thể giới là có thì cát Đụi đều có 

Nhận là không thì hết thảy đêu không 

Có và không ví như trăng dưới nước, Hước có 
thì trăng có, nước không thì hết có bóng trăng 
Chó nên chấp vào "có " " không " là không". 


Nguyễn Đăng Thục dịch, Lịch Sử Tư Tưởng Việt Nam, tập 3 
trang 50 


Dịch thơ: 


Có thì có tự mảy may 
Không thì vũ trụ này cũng không 


Có, không: bóng nguyệt lòng sông 
Cả hai tuy vậy chăng không chút nào. 


Nguyễn Lang dịch, Việt Nam Phật Giáo Sử Luận 1 trang 127 


Bài kệ "Có" " Không " tuyệt vời của ngài, cho đến bây giờ vẫn 
vang động trong thiên môn, soi sáng trong tận cùng tâm thức, 
mở ra phương trời sáng tỏ, ở đó không có lẫn lộn mơ hồ níu kéo, 
mà là sự siêu việt tuôn chảy bất tận trên từng hiện hữu, vượt 
thoát ra ngoài có không, thong dong trên từng nẽo đến đi vô tận. 
Nhận thức một cách tinh tường soi thâu, cái có quyện với cái 
không, cái không quyện với cái có, hai thê ấy bổng nhiên hoả 
nhập thành một thê duy nhất vượt thoát ra ngoài, không lưu lại 
dâu, có mà không, không mà có, phá vở mọi ngăn ngại lầm 
chấp, hiển lộ nên thực thể tròn đầy chiêu sáng từng bước đi trên 
lỗi về giác ngộ, trong sự vượt thoát tối thăng của kẻ uỗống được 
ngụm nước đầu nguồn. 


Truy tìm căn nguyên và ý lực tạo nên những chất liệu tối cần 
cho hành trình dài lâu của tư tưởng, ta xác quyết đúng mức rằng, 
sự hình thành của một tâm năng tự tại mà hầu hết những thiền sư 
ung dung qua lại, là nhờ vén mở được thực thể của vũ trụ hợp 
nhất với con người trong sự cùng tuyệt, gồm những tương quan 
tác động từ nội tại đến ngoại, tỪ VỊ thế nhỏ nhoi của con người 
đến đại thể bao la không biên giới, giác ngộ và mê mờ, sanh tử 
niết bàn, tất cả tạo thành chuôi dài liên kết bất tận. Cái tâm để 
tạo nên đề vén mở đó đều phải đi qua quá trình khó khăn phức 
tạp. phải được khai thác tối đa vận dụng đến tất cả năng lực nội 


tại tàng chứa sẵn trong mỗi chúng ta, từ phiền não tử sinh đến 
thường hằng giác ngộ, những sai sử của ý thức vọng động, kê cả 
những điều mà trước đó ta ra công truy đuôi, những tên giặc 
chuyên đưa ta trôi lăn trong triền phược. Nếu nó đã từng gây 
khổ đau hệ lụy cho ta ,thì cũng chỉ có chính nó mới khiến cho ta 
đối thay bộ mặt nghìn đời chôn dấu ấy, băng cách sáng soi làm 
bạn đồng hành vượt thoát. 


Khi để tâm vào một điểm duy nhất, dùng tất cả năng lực bình 
sanh liên tục quán chiếu vào tận cùng thể tánh, đến khi lớn 
mạnh, nó sẽ tức khắc bùng vở. " Đề tâm trụ lại một chô, thì 
lhông việc gì mà không thành." Tâm là chủ thể của mọi nguồn 
cơn, dẫn ta trôi lăn trong sanh tử, nhưng cũng đưa ta đến cửa 
ngõ của giác ngộ, ta có nỗ lực quyết chí để hoàn thành con 
đường tối thượng đó hay không? Những tác động về thực tại đòi 
hỏi ta phải nỗ lực liên tục trong từng phút giây hơi thở, trong 
từng sát na của suy tư, phải sông tỉnh thức trong hiện thực đừng 
đề cơ hội nào cho vô minh phiền não đến gân. Khi ta thật sự 
tống xuất được vô minh, dĩ nhiên không phải băng cách biến nó 
thành tiêu điểm để ta mãi mê trút mọi thứ vào, thì nó trở thành 
bạn đồng hành trên con đường trở về mái nhà xưa của Chân 
Như. Ta phải chuyển hoá đây bung lột xác, gột rửa thân tâm để 
cho tinh tường trong suốt, không vướng bận thì mới có được sự 
an lạc phủ vây. Ý thức minh mẫn trong từng hành hoạt khởi 
dụng, quật tung hắt trọn tất cả, để cho giác ngộ có cơ may châm 
ngòi trồi dậy. 


Sự tiễn bộ của một tâm linh, đó là thức tỉnh và an lạc, nội tâm an 
tịnh không giao động, không bị ngoại cảnh chi phối, tỉnh thức là 
sự gạn lọc lắng đọng sự vẫn đục nơi tâm thức, lau chùi mài dũa 
tinh luyện đề cho chơn tâm hiền lộ. Lúc nào mà ta chưa nhận 
chân ra được cái toàn thê tính của không vọng tâm móng ý, thì 
ta vẫn mãi là kẻ lữ hàng cô độc lang thang trên mọi lối vẻ, bị sai 
sử dẫn dắt đi vào mê lộ, ru ngũ núp bóng trá hình nào đó do vô 
minh chủ động. Ý lực nào khiến ta có thê tóm thâu được điều 
nây, có phải sự tỉnh thức toàn diện liên tục nổi lên, và ngộ là ngộ 
tức khắc không còn đi qua thứ lớp, không có kiểu nửa chừng. 
Trên bình diện đạt được sự an lạc thì những gì ngăn ngại, mú 
kéo, cho dù sanh tử hay niết bàn, nếu không buông bỏ gạt 
phăng, thì vẫn còn là một nôi trôi vi tế bám chặt theo ta trên mọi 
lỗi. Ta cần phải quật tung sự bí ân đó, đây nó vào tận cùng 
không còn có cơ hội nào theo đuổi, dù chỉ trong tích tắc, thường 
sông trong sự tuyệt luân không có biên kiến, nhị nguyên, đôi bờ, 
đôi ngã. Tâm của ta không thê rờ mó xúc tác thăm hỏi được, nó 
là bản thể vi điệu mà phần hoạt dụng biêu hiện ra bao trùm 

lên tất cả, nhưng không có nghĩa tất cả đều do nó tác tạo, mà 
không có sự soi thâu chăm sóc của ta, không khéo lạc xa ngàn 
trùng. Làm sao ta nhận biết được đâu là bản thể vô cùng của nó, 
vượt thoát ra ngoài chân vọng, có không, đạt được cái chân tâm 
tròn đầy viên dung vô ngại, bất biến vô tận xưa nay, đề từ đó ta 
thâu tóm nó lại trong cuộc dẫn đưa của vô thường sanh tử. 


Sự lôi kéo, xúi dục, mời gọi, dẫn dắt của vô minh bám theo ta 
từng suy tư, từng phút giây, vì thế tất cả mọi nô lực trăn trở để 
hoàn thành, đều phải tác động ngay trong sát na này, con người 
nây, cảnh giới nây, giây phút nây, cho đến khi nào vở tung ra. 


Lúc ây ta mới thong dong đi lại mà không hề lo sợ lạc lối, một 
sự đên đi vượt thoát trong vô cùng không tận, và đâu là lôi đi 
nếẽo về không có bóng dáng của "có không”. 





HAI VỊ VUA, 
HAI PHƯƠNG TRỜI, MỘT 
HẠNH NGUYỆN 


Từ những con người bình thường, không được sinh ra ở cung 
vàng điện ngọc, nhưng rồi trở thành những vị vua anh minh tài 
kiêm văn võ, tư tưởng và nhân cách cao siêu, mãi còn đọng lại 
với thời gian. Dù sống ở hoàng cung nhưng tâm lúc nào cũng 
vượt thoát, làm bậc đề vương nhưng hạnh vẫn là một sơn Tăng, 
ưa vui với gió nội mây ngàn, thở nhịp cùng đất trời nhân gian 
cây cỏ. Đề rồi trở thành những người con Phật vĩ đại, trí tuệ và 
công hạnh thắm đượm cả không gian, thức tỉnh chúng ta trên 
bến bờ sinh tử của mê ngộ, đậm nét trong lòng người đến tận 
hôm nay. Bồ Tát Lương Võ Đề (463-549) của Trung Hoa và 
Trần Thái Tông (1218-1277) của Việt Nam, dù ở hai phương 
trời xa cách, sinh ra ở hai thời điểm khác nhau, nhưng cùng 
chung một tắm lòng, mang an lạc thịnh vượng đến cho nhân 
dân, và một hạnh nguyện chuyền hoá cứu độ quân sanh. 


Lương Võ Đề thọ Bồ Tát giới với pháp sư Huệ Ước, sau khi thọ 
giới ông thổ lộ tâm chân tình: "Tôi nghĩ nếu không thọ Bồ tát 
giới thì làm sao có tâm từ bi, làm hạnh bình đắng? Vì vậy nên 
tôi mong cho ức triệu sanh linh đều được sung sướng". 


Nội điển lục nói: "Lương Vũ Đề, vị Bồ Tát bất tư nghì " 


Trong Thiền Tông Bản Hạnh, Thiền Sư Chân Nguyên (1647- 
1726) việt về vua Trân Thái Tông như sau: 


"Chư tổ truyền đến nước ta 

Thiên tông ý chỉ chép ra lời này 

Trước kế Trần triêu cho hay 

Để vương học đạo là Trần Thái Tông. 
Trị vì thiên hạ đồng táy 

Vạn dán phủ quý no lòng âu ca 

Thái Tông trị vì quốc gia 

Lông muốn tu đạo đề hoà độ thân 

Bê trên báo được tử ân 

Bê dưới chứa khỏi trầm luân Tam đô " 


Chúng ta đang sống với muôn ngàn đau khô phủ ngập, từng hơi 
thở phủ kín bởi âu lo, thường xuyên đối diện với bất an biến 
động, bước đi với bao nôi nhọc nhăn trỉu nặng, tâm tư đong đầy 
lụy phiền ấp ủ. Hai chữ hạnh phúc lúc nào cũng xa vời, yêu 
thương lúc nào cũng vắng bóng, thân phận con người vốn đã 
mong manh lại càng mong manh hơn. Từ vô thường chi phối 
đến vô minh tham sân sĩ lũng đoạn, từ nỗi trôi sinh tử đến trầm 
luân đau khổ, lúc nào cũng chờ chực chung quanh, không ngôn 
từ bút mực nào tả cho hết nỗi đau sự khổ, những mất mát đau 
đớn ta đang gánh chịu, không biết lúc nào có cơ may vượt thoát. 
Ta bằng lòng với sỐ phận không một lời tìm hiểu, ta lắc đầu trồn 
chạy, nghiệp quả vẫn không buông tha. Đó là điều hắn nhiên của 


sự tác nghiệp, mà ta đã và đang tạo ra, nhưng ta quyết không để 
cho điều đó chi phối mình mãi. Làm sao có được hạnh phúc an 
lạc thường hăng trong cõi nhân sinh? Con đường thoát ra, để 
viên thành đạo nghiệp giải thoát, đều phải đi qua chặng đường 
phát khởi và thực hành tâm hạnh của Bỏ Tát, đó cũng là phương 
cách tối hậu đề thành tựu Phật quả. Sự xuất hiện của những bậc 
Bỏ Tát ở trong từng tâm cảnh quốc độ, mở ra cánh cửa giác ngộ 
và cứu độ, dân thân đi vào cõi đời ô trọc, vào nơi lầm than đề 
ban vuI cứu khô, san sẽ từ bi chia sớt trí tuệ, làm nơi nương tựa 
tâm linh kiên cố, xoa dịu nồi thông khô mà chúng sanh đang lặn 
hụp. Dù ở đầu, cương vị nào, tâm lòng bi nguyện sắc son ấy 
không bao giờ thay đối, quyết đem an lạc đến với muôn loài. Để 
hoàn thành sứ mạng giải thoát cao cả ấy, cho dù dân thân hay xả 
thân cũng trong tinh thần hồi hướng đến tất cả chúng sanh, 
không phân biệt nỗi khô màu da chủng loại, tất cả cho và vì 
muôn loài. 


Muốn phát khởi Bỏ Tát Hạnh ta phải nương vào đạo lực của chư 
Phật và Bồ Tát, đem hết tâm thành trong sự hợp nhất tương tác, 
quyết không gián đoạn, dẫn thân đi vào cuộc đời, đi vào nơi 
thông khô điêu linh ra tay chuyên hoá, bắt nhịp từ đây, từ cõi tử 
sinh này để hoá độ. Tinh thần nhập thế cứu độ của Bỏ Tát thật 
thâm sâu, vì hoàn thành sự nghiệp độ sanh, lúc nào cũng hy sinh 
không màng đến tự thân, lẫy sự cứu độ giải thoát an lạc của 
chúng sanh, làm công hạnh tu tập. Dù đạt quả vị Phật cùng cảnh 
giới Niết Bàn cũng không riêng mình an hưởng, liên tục xả thân 
vì muôn loài. Nếu chúng ta thường xuyên thực hành tâm nguyện 
Bỏ Tát thì lúc nào Bồ Tát cũng hiện hữu trong ta, nếu ta biết tu 
tập, quán chiếu thật sâu, tinh tường, thì lúc nào cũng thấy Bồ Tát 


ở chung quanh. Vấn đề ở chỗ ta có phát khởi liên tục, thực tập 
tâm hạnh của Bỏ Tát, thường xuyên tạo công đức lành, và 
hướng nguyện đến cho chúng sanh? Sự hữu hạn của tâm thức 
không thể nảo hiểu nỗi vô hạn của nguyện lực, nếu không phát 
khởi Bồ Tát hạnh thì làm sao hiểu được Bồ Tát nguyện. Sự 
chuyền tiếp để giác ngộ bùng lên, đòi hỏi chúng ta phá vỡ tập 
quán có hữu, chấm dứt sự tác động chi phối của vô minh, tham 
sân si, nỗ lực chuyên đổi toàn diện thân khẩu ý, thường xuyên 
sông với tỉnh thức. Bồ Tát một lòng độ sanh trì hoãn thành Phật, 
tâm lượng vô biên â ấy không thê nghĩ bàn, nguyện lực ấ ấy khởi đi 
từ vô lượng kiếp về trước, tôn tại mãi đến vô lượng kiếp về sau, 
như hư không lông lộng dung chứa tất cả không hề ngăn ngại, 
một sự lặng thĩnh bao trùm trên cõi tử sinh không lưu lại dấu 
vết. 


Trong thế giới vô tận đau khổ nây, có hăng hà sa số Bồ Tát đang 
ra tay cứu độ. Nếu chúng ta thường xuyên tu tập Bỏ Đề Tâm, thì 
nhìn đâu cũng thấy chất Phật, tâm Phật ngự tr, chỉ cần một phút 
lắng lòng bình yên với tâm lượng hải hà ta sẽ nhận ra ngay, đang 
ở thật gần chung quanh mà ta tiếp xúc mỗi ngày, một khi ta biết 
mở rộng cõi lòng, để cho tâm thức nhẹ nhàng thì nhìn đâu thấy 
đầu cũng đều an tịnh. Trong sự buôn vui của đời sống, từ mái 
âm gia đình đến thiên nhiên muôn vật đều mang lại cho ta 
những sắc mảu tươi đẹp. Nhìn với con mắt ngăn ngại, với cái 
tâm nhỏ hẹp thì ta chỉ thấy phiền não dẫy đây đau đớn phủ ngập. 
Ta cô tập tu đề thấy tất cả đều như nhau, đều có chủng tử của 
Phật tánh và đều bình đẳng trong luân hồi. Ta phải tạ ơn đời 
sông vừa đau đớn nhưng cũng vừa hạnh phúc nây, cả hai khía 
cạnh mê ngộ được mất, vừa đem đến cho ta những phút giây yêu 


thương nhưng cũng vừa tước đoạt, như hai mặt sắp ngữa của bản 
tay, đưa qua lây lại. Trong cõi muôn màu lắm sắc ấy nó làm ta 
choáng ngợp, không phân biệt thật giả, hạnh phúc luôn đi kèm 
với khô đau, vui buôn lẫn lộn. Nhưng với một người biết tu tập, 
là phải duyên theo cảnh mà thăng hoa cái tâm, nhận chân ra 
được mọi vẫn đề trong sự tỉnh thức sáng soI bởi tuệ giác, như 
thế cõi tử sinh mới không làm cho ta chùn bước. Bởi lẽ cuộc đời 
như một quán trọ đến rôi đi, ta dừng chân ghé lại đến lúc thì 
phải ra đi, tìm cầu gì trong thế giới hư ảo nây, đến như thế nào 
và đi như thế nào đều do ta định đoạt? 


Đời sông chúng ta thật giới hạn, chỉ một sát na hơi thở đã biến 
đối, ta sông trong tâm cảnh nảo thì cũng phải sống, chết trong 
tâm cảnh nào thì cũng phải chết. Ta ghi nhận một điều, sống với 
cái tâm nảo thì chết cũng với cái tâm ấy, đi về đâu đến đâu nó 
cũng đeo bám mãi theo ta, cứ thế tạo thành nhân quả, nghiệp lực 
cho sự tái sinh. Muốn thay đổi, ta phải đôi thay từ chính cái tâm 
ây. Nếu không nô lực tu tập, thì những phiên lụy đau đớn, sẽ 
liên tục đong đây trong ta từng phút giây, theo ta trên từng bến 
bờ sinh tử, kéo lê ta trong muôn kiếp luân hồi. Điều quan trọng 
nhất, ta phải sông và chuyên đối trong một tâm cảnh như thế 
nào, dứt bỏ không vướng bận, để có được sự tỉnh thức, an lạc 
ngay từ bây giờ. Nồi đau sự khổ lúc nào cũng có mặt, hạnh phúc 
an lạc lúc nào cũng hiện hữu, ta có nhận chân và tìm thấy hay 
không đều do ta quyết định. Sự ý thức và trãi nghiệm một cách 
minh mẫn về nhân quả nghiệp lực, vô minh, khiến ta có đủ bình 
tâm đề nhận ra từng vấn đề, có đủ trí tuệ để quán chiếu trong 
từng tâm cảnh, ta biết rõ ràng không gì xảy ra, không gì tự nhiên 
vô cớ đến với ta mà không do nhân quả. Tắt cả đều có sự liên 


kết của tương duyên, tương sanh, tương hợp. Thay vì phải sông 
với vô thường bất định, ta phải làm sao sông trong sự tự nhiên 
của muôn vật, trong sự chuyền hoá tột cùng, nhiệm mẫu thường 
hăng của Phật tính, thấu rõ được bản thể vô sinh diệt của Chân 
Như, cho " thân nhẹ, tâm an, miệng mĩm cười ” trong thể ĐIỚI 
của hôm nay và ngày mai. 


Bỏ Tát có mặt khắp chốn mọi nơi, nhập dòng nhập cảnh với vô 
số tâm nguyện khác nhau, tùy theo từng tâm cảnh của mỗi 
chúng sanh mà hiện thân tướng cùng cảnh ngộ đề hoá độ. Ta 
thực tập theo mười hạnh nguyện rộng lớn của ngài Phố Hiền Bồ 
Tát, ta noi theo công hạnh của ngài Quán Thế Âm Bỏ Tát, cứu 
giúp chúng sanh ở hai cõi sanh và tử, ta tu tập hạnh hy sinh cho 
muôn loài đến không cùng tận, không cần đáp trả, như ngài Địa 
Tạng Vương Bồ Tát cứu độ trong cảnh giới địa ngục. Trong 
Kinh Điạ Tạng, phẩm thứ tư Nghiệp Cảm Của Chúng Sanh, ông 
vua nước lân cận." Vô lượng vô số na do tha bất khả thuyết kiếp 
về thuở trước, lúc đó, có đức Phật ra đời hiệu là Nhứt Thiết Trí 
Thành Tựu Như Lai, Ứng cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. 


Đức Phật đó thọ sáu muôn kiếp. Khi ngài chưa xuất gia, thời 
ngài làm vua một nước nhỏ kia, kết bạn cùng với vua nước lân 
cận; hai Vua đồng thật hành mười hạnh lành làm lợi ích cho 
nhơn dân. 


Nhơn dân trong nước lân cận đó phần nhiều tạo những việc ác. 
Hai vua cùng nhau bàn tính tìm những phương chước đê dắt dìu 
dân chúng ây. 


Một ông phát nguyện: "Tôi nguyện sớm thành Phật sẽ độ dân 
chúng ây làm cho đêu được giải thoát không còn thừa". 


Một ông phát nguyện; "Như tôi chăng trước độ những kẻ tội khổ 
làm cho đêu đặng an vui chứng quả Bồ Đê thời tôi nguyện chưa 
thành Phật”. 


Đức Phật bảo ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát rằng: "Ông Vua 
phát nguyện sớm thành Phật đó, chính là đức Nhứt Thiệt trí 
Thành Tựu Như Lai. 


Còn ông vua phát nguyện độ chưa hết những chúng sanh tội khổ 
thời chưa nguyện thành Phật, đó chính là ngài Điạ Tạng Bô Tát 
đây vậy." Việt dịch, Hoà Thượng Thích Trí Tịnh. 


Quả thật Lương Võ Đề và Trần Thái Tông đều là những người 
con Phật cao cả, xem ngai vàng như chiếc dép rách, ung dung 
liệng bỏ bất cứ lúc nào, một lòng tu theo Bồ Tát Hạnh không 
biết mõi mệt. Lương Võ Đé, ông vua với đây uy quyên, VỚI CaO 
lương mỹ vị, lầu son gác tiá, với bao cung phi mỹ nữ hầu hạ, 
nhưng Lương Võ Đề không màng đến, vẫn làm một sơn Tăng, 
quyết tâm đi theo con đường của chư Phật cùng Bỏ Tát. Từ khi 
hoảng hậu Hy Thị mất, hơn bốn mươi năm ông không chạm đến 
nữ sắc, không gần thê thiếp. Ông sống và tu trong một khung 
cảnh uy quyên và dư thừa của một quân vương, thức ngon vật lạ 
sẵn sàng dâng đến, với bao tiên nữ giáng trần thi nhau quyền rũ, 
nhưng một lòng kiên định tu tập ông không bận tâm. Quả thật 
ông là một con người vĩ đại, xứng với câu " gần bùn mà chăng 
hôi tanh mùi bùn ". Là một ông vua đầu tiên của Trung Hoa tự 
mình ăn chay, khuyến khích việc ăn chay, thực hành tâm nguyện 


Từ Bi yêu thương cứu khô muôn loài cho được viên mãn, ông 
không vì cung phụng cho bản thân, thật ngon khoái khẩu mà 
tước đi sanh mạng của sinh vật. Không những thế, ông còn dùng 
Sám Pháp đã sáng tác, liên tục thực hành công phu bái sảm lạy 
Phật không ngơi nghĩ, hành trì Bồ Tát giới, Bồ Tát hạnh, Bồ Tát 
đạo, không một phút xao lãng, lẫy phước huệ song tu làm sự 
nghiệp, tự mình nô lực tu mà còn ra tay tế độ chúng sanh. 
Không vì, chỉ lo tu tập cho bản thân mà ông quên đi bổn phận 
của một ông vua, chỉ biết lo việc đạo mà quên việc đời, ông 
chăm sóc đời sống vật chất cho dân chúng được âm no, mà đời 
sông tinh thần cũng được đây đủ, hạnh phúc nhất đó là việc ông 
chọn đi theo con đường của Đức Phật, và phát huy Đạo Phật lớn 
mạnh ở Trung Hoa. 


Cựu Tổng Thống Bill Clinton của Hoa Kỳ, đươc tô chức quốc tế 
bảo vệ động vật PETA bình chọn ông Clinton "Nhân vật của 
năm 2010" Với lý do tôn vinh "Ông Clinton đã dùng ảnh hưởng 
của mình để phát huy tác dụng và ích lợi của chế độ ăn chay ˆ 
Trả lời phỏng vân đài truyền hình, ông Bill Clinton tuyên bô là. 
Tôi sông nhờ ăn các loại đậu, rau xanh, trái cây. Mỗi buổi sáng, 
tôi uống phụ gia protein, nước trái cây, không uống sữa. Nhờ 
vậy, tôi vẫn có đủ dinh dưỡng, bảo đảm sức khoẻ " Đơn giản, là 
ông ăn chay vì lý do sức khoẻ và bệnh tật, cho chính bản thân 
ông, chứ ông đâu có theo đạo Phật đề biết lợi ích của việc ăn 
chay trong đạo Phật. Hơn nữa ông BIll Clinton mới ăn chay 
khoảng một năm, đã được tuyên dương như thế, còn vua Lương 
Võ Đề đã ăn chay hàng mẫy mươi năm, và mấy triệu người ăn 
chay theo ông, trãi qua mười mây thế kỷ nay. Không một sự 
tuyên dương nào, sánh băng hạnh nguyện Bỏ Tát trong ông. 


Theo những nhà nghiên cứu, trung bình mỗi năm ở Hoa Kỳ có 
khoảng trên 27 tỷ gia câm bị giết để dùng làm thức ăn cho con 
người, và mỗi người tiêu thụ khoảng trên 100 gia cảm. Nếu 
chúng ta làm phép tính, trên thế giới có 195 quôc gia lớn nhỏ, có 
gần 7 tỷ người, thì con số gia cầm bị giết hại để cung phụng cho 
con người thì thật là khủng khiếp. Với sự tiễn bộ của khoa học 
ngày nay, người ta còn phân tích ra sự lợi ích của việc ăn chay 
giúp cho cơ thê giảm nhiều bệnh tật, tuôi thọ tăng từ 6-10 năm, 
so với người ăn thịt gia cầm, ăn chay còn giúp ích đến môi 
trường thiên nhiên, cải thiện môi trường sống của muôn vật nữa. 
Ta có quyền lựa chọn thức án cho mình, ăn chay là một sự lựa 
chọn bình đăng nhất. Những sinh vật bị giết hại, vì cung phụng 
miếng ăn cho mình, không hề có sự lựa chọn nào cả. Nếu sinh 
mạng là điều đáng trân qúy, thì không một ai, nhân danh điều gì, 
có quyền tước đi sinh mạng của kẻ khác, dù đó là một chúng 
sanh bé nhỏ. Mười mấy thê kỷ trước Lương Võ Đề đi theo chân 
lý của Phật, đã lựa chọn ăn chay để không giết hại sinh mệnh 
của chúng sinh, ông không hề nhân danh một điều gì cả, chỉ thể 
hiện tinh thân Từ Bi một cách rốt ráo trọn vẹn, ông đã ăn chay 
và khuyến khích dân chúng ăn chay. Nếu tính đến hôm nay, thì 
ông đã cứu được biết bao sinh mạng? Công ơn của ông đôi với 
muôn loài vô cùng to lớn vậy. 


Trần Thái Tông, một con người siêu việt, một thiền sư cư sỹ nỗi 
bật, công hạnh và tâm nguyện Bỏ Tát của ông, đong đây theo 
từng nhịp bước của mê ngộ, dong ruỗi trong cõi tử sinh tìm về 
nơi an tịnh giải thoát. Là ông vua đâu tiên của nhà Trần và cũng 
là người khai mở nên triều đại thuần nhất, mang lại sự hưng 


thịnh cho Dân Tộc. Ông có được ngai vàng từ khi còn trẻ, do sự 
chọn lựa của Trần Thủ Độ, không vì thế mà ông không làm tròn 
bồn phận, ông còn làm cho sáng lạng xứng đáng hơn. Ông cùng 
với dân quân nước Việt, đánh đuôi quân Nguyên xâm lăng ra 
khỏi bờ cõi. Song song với việc bảo vệ quốc gia đem lại an bình 
cho dân tộc, Trần Thái Tông còn nỗ lực tu tập đem ánh sáng 
giác ngộ chiếu rọi muôn nơi, đem từ bi yêu thương gieo rắc 
muôn nẽo. Tâm lượng Bồ Tát trong ông không những mang lại 
an lạc cho muôn dân, mà còn cho cả một triều đại nhà Trần tiếp 
nối theo dấu chân ông, không những ông mang lại sự lợi lạc cho 
một đời mà còn nhiều đời, cho một thế hệ mà còn nhiều thế hệ 
nữa, đến tận hôm nay và ngàn sau. 


1, Lương Võ Đề 


" Theo Trung quốc sử lược, vua nhà Tê là Phế Đề Bảo Quyên 
chơi bời vô độ, bỏ bê triều chánh, ngược đãi đại thần. Tôn thất 
nhà Tè tên Tiêu Diễn đang làm Thứ Sử Ung Châu, hợp binh với 
em của vua Tê là Bảo Dung, dây lên ở Giang Lăng, chống lại 
Phé Đề Bảo Quyên. Bảo Dung tự lập làm vua, hiệu là Hòa Đế. 
Tiêu Diễn đánh lây Quách Thành, phá Tầm Dương, vây Kiến 
Nghiệp, Hòa Đề bị giết. Tiêu Diễn vào kinh đô, buộc vua Tê 
nhường ngôi cho. Tiêu Diễn lên làm vua, đổi quốc hiệu là 
Lương, xưng là Lương Võ Đề, năm 502. 


Lương Võ Đề giết hại tôn thất nhà Tê. Tôn thất nhà Tê cầu cứu 
nước Ngụy. Hai nước Lương và Ngụy đánh nhau, tướng của 


Nguy là Hầu Cảnh chạy sang đầu Lương Võ Đề, được Lương 
Võ Đê trọng dụng, phong làm Hà Nam Vương. 


Lương Võ Đề có tài kiêm văn võ, nên đã làm nước Lương một 
thời hùng mạnh. Nhưng nhà vua rât hầm mộ Đạo Phật, và quI1 y 
Phật pháp vào năm Š]7. 


Năm 527, Lương Võ Đê vào chùa làm sư tu hành. Các quan yêu 
câu dữ lăm, vua mới trở lại ngôi. 


Năm 529, vua lại vào chùa tu lần nữa. 


Năm 538, có sứ đưa về nước xá lợi của Phật. Vua Lương Võ Đề 
dạy lập đên thờ. Trong dịp nây, vua bô thí cho dân chúng và ra 
lịnh ân xá các tội nhân bị câm ngục. 


Nhà vua lây của kho cho xây dựng rất nhiều chùa chiền ở khắp 
nơi trong nước, ủng hộ Tam bảo, được các tín đô Phật giáo tôn 
nhà vua là Phật Tâm Thiên Tử. 


Năm 547, Lương Võ Đề lại vào chùa tu nữa." 


Trong Tịnh Nghiệp Phú, Lương Võ Đề viết: "Chính trị trên thì 
hôn bạo, dân tình dưới thì loạn ly, đạo quân tử ân mặt, đường 
tiêu nhân lớn thêm... Người ngay thắng phải mất đầu, tôi trung 
dũng bị giết chóc, sắc phục đồng nhà Tê mà đầu ai căm thân ấy, 
ai cũng xưng mình là đế chúa tôn cao, dối trá quần chúng, nghi 
hoặc lòng người.... Tôi phải phấn lực đứng dậy san phăng những 
kẻ ấy. Khi gian hùng đã trừ, dân tình hết khổ rồi thì tôi định về 
vườn, cuốc rau lặt cỏ. Nhưng dưới vì lòng người thúc ép, trên sợ 
lẽ phải, nên bất đắc dĩ phải nhận lấy ngôi báu. Thiệt như bước 


xuống vực sâu, như đi trên băng mỏng... Đời có kẻ dư luận so 
sánh tôi với Thang, Vũ. Nhưng Thang, Vũ là Thánh, tôi là kẻ 
phàm phu. Tôi khi còn nhỏ vì chưa có chánh tín, chánh giải nên 
sát hại sanh mạng, ăn thịt ăn cá, cho đến khi lên ngôi, sơn hào 
hải vị đầy dẫy, nhưng trước cảnh đó, nhờ Phật pháp mà phải sa 
nước mắt, nghĩ rằng đây là máu thịt của cha mẹ bà con mình, 
giận mình chưa xả thân cúng dường họ được, bây giờ nỡ nào 
ngôi ăn. Nhưng chỉ tự làm, không cho ai hay. Lâu rôi có người 
biết, thiệt lòng khuyên tôi, nhưng điều đó đâu phải là chí trung 
đối với tôi. Tôi nghĩ thống trị thiên hạ không phải bản chí của 
tôi. Lời Đỗ Thứ nói rất đúng : Cắt lòng quăng ra giữa đất thì 
cũng chỉ là vài miếng thịt mà thôi. Nên ai biết được tôi không 
tham thiên hạ ? Chỉ người nào làm được việc mà người khác 
không làm nỗi mới đủ điều kiện hiểu biết tâm tôi. Tôi xa lánh 
phòng thất, không dùng thị thiếp cung tần đã hơn 40 năm nay". 


Cuộc gặp gỡ với Bồ Đề Đạt Ma 


Đó là cuộc diện kiến ly kỳ giữa Lương Võ Đề với Bồ Đề Đạt 
Ma ( Bodhidharma ) một nhân vật đây huyền thoại, một kẻ được 
mệnh danh siêu việt phi thường độc đáo trong lịch sử Thiền 
Tông, hiên ngang sừng sững lông lộng trên bầu trời Đông Độ, 
thong dong quảy dép vê Tây, phi hành trên ngọn thông lãnh, 
mây mươi thế ký trôi qua vẫn không một ai có thể sánh bằng. 


- Lương Võ Đề hỏi: Từ ngày tôi làm vua đến nay lập nhiều 
chùa, 1n kinh, độ tăng rât nhiêu không thê kê hêt, như vậy có 
được công đức không? 


- Bồ Đề Đạt Ma đáp: Không có công đức gì cả. 

- Vua hỏi: Tại sao không? 

- Công đức ấy chỉ được tiểu quả ở cõi nhơn thiên mà thôi, vì còn 
thuộc nhân hữu lậu, tuy có mà không thực. 

- Làm thế nào mới gọi là chân công đức? 

Bỏ Đề Đạt Ma trả lời: 


- Trí thanh tịnh, thê vốn lặng nhiệm mâu, công đức như vậy 
không thê lây thê pháp mà câu được. 


Vua hỏi: Thánh Đề đệ nhất nghĩa là gì? 


Bỏ Đề Đạt Ma: Trồng rỗng, không øì gọi là Thánh ( Quách 
nhiên vô thánh). 


Vua hỏi: Vậy chứ ai đang đối diện trước mặt trầm đây? 
Bồ Đề Đạt Ma trả lời: 
- Không biết (Bắt thức). 


Bao nhiêu công sức và phước báo 1n kinh độ tăng lập chùa, chỉ 
một chưởng lực của Bỏ Đề Đạt Ma tất cả trở thành tro bui, xoá 
nhoà mọi dấu vết. Với một người chưa hề tiếp cận Thiền Tông 
như Lương Võ Đề thì làm sao hiểu được thâm ý vượt thoát đó. 
Chặng đường đi đến giải thoát, phải bỏ lại sau lưng tất cả mọi 
thứ, từ hành trang đến bao phiên lụy, từ tâm thức đến những tác 
nghiệp, đâu đó bỗng chốc vỡ tan để cho giác ngộ thường hăng 
toả chiêu. Chỉ có chân thường chân lạc mới không bị thời gian 


đào thải, ngoài ra đêu bị chỉ phối bởi thành trụ hoại diệt, chỉ có 
cái tâm chất đây tuệ giác, tỉnh thức trên từng lối đi lại của tử 
sinh, tháo gở mọi dính mắc mới rốt ráo viên thành. 


"Lương Võ Đề đã không vứt bỏ những gì do chính mình tạo, 
nên đã không trực nhận được những gì Bỏ Đề Đạt Ma đáp, lời 
nói ấy quả như một chưởng lực siêu phảm, làm cho Lương Võ 
Đề chới với không biết phải bám vào đâu. Và nêu Võ Đề cảm 
nhận đi chăng nữa thì sự cảm nhận đó vẫn chưa là dấu hiệu của 
một cảm thông tương quan, có thê nói đó chỉ là một thoại ngữ và 
họ Lương cân phải tốn cả tâm huyết mới hoàn thành được. Nó 
tựa như dòng sông trong xanh sâu thăm thăm công năng của nó 
có thê cuỗn phăng đi tất cả cặn bã của cuộc đời và ngược lại làm 
cho kẻ đứng ngăm hoảng kinh, dòng tâm của Ngài sâu hun hút 
không một lối đi vào nếu, không bằng vào cửa ngõ đi là vào cõi 
chết đề biễn dạng thành một con nguời hoàn toàn vượt thoát ra 
khỏi tử sinh, và Lương Võ Đề là một con người đã không muốn 
chết theo nghĩa đó, như vậy dĩ nhiên họ Lương đã không tìm 
thấy sinh lộ cho tiến trình giác ngộ ấy nơi Ngài ". 


Thánh Đề đệ nhất nghĩa là gì? Lương Võ Đề mang ra hỏi tổ Đạt 
Ma. Có thê đây là sự tra vẫn mãnh liệt nơi nội tâm của ông, một 
sự phân vân mù mờ chưa tìm ra được đầu mối, một sự bí lỗi 
chưa rõ đâu là nguyên nhân, đâu là tục đế chân đế, và đâu là 
chân lý trọn vẹn? Tất cả những điều ấy nôi kết tạo thành dẫu hỏi 
to lớn khiến Lương Võ Đề không biết phải bám vào đâu để 
phăng ra nguôn cội. Nó nhập nhăng giữa cái nây với cái kia, 
giữa đối tượng và nhận thức, dằng co bám víu vào thành quả 


công đức. Khi vua Lương đặt ra câu hỏi " Thánh Đề đệ nhất 
nghĩa là gì "? Ông đã đi một bước lớn khá dải trong tiễn trình 
tâm linh, nhờ đó vén lên, mở ra chân lý tối hậu của thánh đề, mà 
sự diêu dụng vô cùng không tận, không gì có thể so sánh được, 
nó lặng yên tương tác trên từng hiện hữu, không có khởi đầu hay 
kết thúc. Nếu không có câu hỏi â ây, thì sẽ không bao giờ có được 
công án tuyệt vời đâu tiên trong lịch sử Thiền tông " Trồng rông 
không øi gọi là thánh " (Quách nhiên vô thánh) mà âm vang ây 
chân động trong thiền môn, tạo thành cơn dông bão quét sạch 
mọi trì trệ ứ đọng, trong tiễn trình đi tới của tâm linh, mở ra 
phương trời rực sáng của trí tuệ, mà tâm thức dong ruỗi của ta 
không bao giờ đo lường bắt kịp. Đó là sự lặng thính tối thắng 
của Niết Bàn tịch diệt, một sự rỗng không tròn đây tuyệt vời, 
vượt thoát thánh phàm, năng sở tr1, nhị nguyên. Thông thường 
chúng ta đứng ở khía cạnh chứng đắc " Quách nhiên vô thánh" 
của Bồ Đề Đạt Ma đề suy luận nhận định, nhưng có được bản 
lãnh như Lương Võ Đé, dám đối đầu với Bồ Đề Đạt Ma một kẻ 
siêu việt, với nội tâm giác ngộ cao tột, đề nêu ra câu hỏi " Thánh 
đề đệ nhất là gì" không phải điều dễ dàng. Mặt khác nêu không 
có " Thánh đề đệ nhất nghĩa là gì? ", thì sẽ không có ” Quách 
nhiên vô thánh." Nếu không có ” Thân là cội bồ đề " (Thân thị 
bồ đề thọ ) của ngài Thân Tú, ắt hắn sẽ không có ” Bỏ đề vốn 
không cội " ( Bồ đề bốn vô thọ ) của lục tổ Huệ Năng, với pháp 
môn đốn ngộ lừng lẫy trong thiền tông mà mấy mươi thế kỷ trôi 
qua, liên tục sông dậy trong từng tâm thức. Có phải Thần Tú đã 
châm ngòi cho sự bùng lên giác ngộ của Huệ Năng? Nếu không 
có Thần Tú hắn đã không có Huệ Năng? Chính nhờ Thân Tú 
đây Huệ Năng tung mình lên cao, đạt đến đỉnh của Giác Ngộ, để 
rồi được ngũ tô Hoằng Nhẫn ấn chứng. Công ơn của Thần Tú vô 
cùng to lớn đối với Huệ Năng vây. Khi trực diện với Bỏ Đề Đạt 
Ma, dù Lương Võ Đề có năm được yếu chỉ, có được giác ngộ 


hay không, nhưng đã khiến cho Bồ Đề Đạt Ma đề lại một công 
án vô cùng độc đáo trong Thiền tông, nhờ đó không biết bao 
nhiêu hành giả tìm thấy giác ngộ. Công ơn của Lương Võ Để 
lớn lao không thể nghĩ bàn. 


Có điều chúng ta cần ghi nhận Thiền Tông chưa có mặt ở Trung 
Hoa lúc bấy giờ, vua Lương chưa bắt kịp tư tưởng của Bồ Đề 
Đạt Ma lúc đó cũng là điều dễ hiểu. Đứng về phương diện tu tập 
giác ngộ Lương Võ Đề vẫn có những sở ngộ riêng biệt, về khía 
cạnh truyền thừa mà đạo Phật ở Trung Hoa lúc bấy giờ mang lại. 
Hơn nữa sự giác ngộ trong mỗi chúng ta, không ai giông aI, do 
vì tâm cảnh, nghiệp quả, giai tầng tri thức trong mỗi con người 
vốn không động đêu, nếu đứng ở khía cạnh giác ngộ do bùng vỡ 
của tâm thức, lập nguyện dẫn thân thì càng khó khăn. Vì giác 
ngộ là giác ngộ chính cái tâm nây, cái tâm thuộc về ta, chỉ có 
chính ta mới nhận biết. Sự đánh giá của kẻ khác không có giá 
trị, vì sự biến động của tâm thức thường xuyên sai sử tác động 
bởi vô minh, vì thế quan điểm nhận thức thuộc về riêng họ và 
của chính họ. Sự sâu thắm của dòng tâm, sự mênh mang vô tận 
không cùng của giác ngộ, không một ngôn từ nào có thê diễn tả 
trọn vẹn, không một hình thái tướng trạng nào trông thấy đuôi 
bắt năm giữ, nó vượt ra ngoài mọi phán đoán luận bàn. Ta 
không thể dùng cái tâm lăng xăng để thấm định cái lặng thính 
không dong ruỗi, ta không thể dùng ngôn từ để diễn tả cái vô 
ngôn câm nín, ta không thể dùng hữu hạn đề thầm định cái vô 
hạn, ta không thể dùng thế gian pháp để đo lường xuất thế gian 
pháp. Nó vốn khước từ tất cả mọi nhãn hiệu phù phiếm mà ta cố 
tình đóng khung nhét vào, xóa sạch tất cả mọi dẫu vết, chỉ có sự 


nồ lực tỉnh thức lặng thinh gõ nhịp trên từng hiện hữu may ra 
mới đưa ta đên gần xúc tác. 


Ta ngôi ở đây, sống thở nơi đây nhưng tâm thức không ở cùng 
ta, nó làm cuộc viễn du lang thang đâu đó, đến chỗ nầy ghé chỗ 
kia, tách rời sự kiểm soát, nên ta mãi làm kẻ lữ hành cô độc, đến 
đi trong sinh tử mà chăng chịu dừng chân. Nếu đề cho mình lang 
thang đếm buớc vô định như thê, thì luân hồi cứ mãi đây ta đến 
tân cùng hồ thắm, sầu đau thương nhớ, bám theo ta trên từng 
nẽo đường sinh tử vô tận. Đến lúc ta phải lên đường phá trừ tận 
diệt vô minh, để ánh sáng trí tuệ bùng lên, vượt ra ngoài ràng 
buộc, thong dong không bị trân lao ngăn cách, không còn lo sợ 
mong câu, không đớn đau phủ ngập, an lạc trong từng đến đi, để 
thấy cuộc đời vẫn chỉ là cuộc đời, với đầy đủ cung bậc của sinh 
tử, như một chặng đường dừng chân thăm viêng, một hành trình 
phụng sự cho chính mình và tha nhân trong ý nghĩa vượt thăng. 
Đề từ đó ta biết quán chiếu lẽ tất nhiên của vô thường sinh diệt, 
tìm cho mình một sinh lộ, một lý tưởng cao cả để hành trì tu tập 
phụng sự, trong sự sáng soi của tuệ giác. Sự giác ngộ phải được 
thê hiện ở ngay lúc nây, cuộc đời nây, cảnh giới nây, chúng sanh 
nây, con người nây, tâm thức nây, ngoài ra tất cả đều vô nghĩa, 
như gió thoảng mây bay, như mặt nước hồ chưa từng ¡n bóng. 


Cuộc diện kiến ấy vẫn còn gay cần, khi năng, ngã, sở, được 
Lương Võ Đề nêu ra: "Vậy chứ ai đang đối diện trước mặt trầm 
đây"? Bồ Đề Đạt Ma trả lời: Không biết (bất thức). Đó là sự 
khăng định, và cũng là một xác quyết kinh khiếp về thực tại, 
khiến cho vua Lương đã chới với lại càng chới với hơn, đây 


Lương Võ Đề lên tận mây ngàn không biết phải bám vào đâu, 
không còn gì, có gì để mà níu kéo, không có năng tri, sở tri, đối 
tượng nhận thức nhân ngã, nó vượt ra ngoài những lâm chấp 
mời gọi. Vì lẽ tiến trình đi đến giác ngộ, tất cả mọi thứ đều phải 
vỡ tung đồ sập, xoá nhoả mọi biên cương dấu vết, không ràng 
buộc nhọc nhăn, buông bỏ tất cả không một thứ gì dính mắc, đù 
đó chặng đường tra vấn hay thành quả nồ lực đạt được. Còn 
móng ý động tâm, tức khắc phải bung xuống vực sâu tử sinh, 
giác ngộ là như vậy, tự đào thải và vượt ra ngoài sự đào thải của 
tâm thức, của thời gian lẫn không gian. 


Chúng ta không thê dùng đến cái tâm lăng xăng vọng động, mê 
thì nhiều ngộ không được bao nhiêu, cái tâm đong đây vô minh 
phiền não đề so sánh ai giác ngộ hơn ai, ai chưa giác ngộ. 
Không thể và không bao giờ làm được, ta không thể đứng ở bên 
ngoài để đánh giá điều ở bên trong của người khác. Chỉ có 
những bậc chứng ngộ mới đủ tuệ giác năng lực nhận biết điều 
đó. Có những điều chúng ta cho là thiện, là phước, chỉ có trong 
hành động tướng trạng, nhưng trong tận cùng bản chất lại là bất 
thiện. Đo lường ở hành động ta dễ dàng bị chính cái tâm thức 
của mình lừa dối, như đã từng lừa dối ta trong vô lượng kiếp. Ta 
khắc ghi một điều đức Phật dạy " Ta là Phật đã thành các con là 
Phật sẽ thành ". Mọi hành động từ thân khẩu ý, tham sân si, xuất 
phát và điều khiến bởi chính cái tâm của ta, hoán chuyền thay 
đối cũng phải từ đó, muốn được giác ngộ cũng phải khởi đi cái 
tâm đó, dồn tất cả mọi công năng tu tập hướng nguyện đến cho 
muôn loài, đem giới định tuệ tâm hương rãi đến muôn nơi, có 
như thế ta mới báo đáp thâm ân của chư Phật, Bồ Tát. 


Lương Hoàng Sám (Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp) 


Lương Võ Đề có bà hoàng hậu là Hy Thị, tánh tình ghen tương 
ác độc hay hành hạ các cung phi. Vì tức giận quá bà đâm đầu 
xuống giêng tự tử, bị đọa làm con răn mãng xà, thường vào cung 
tác quái, một hôm báo mộng cho Lương Võ Đề xin vua làm 
phép giải cứu. Nhà vua thỉnh vị Thánh tăng là Thích Bảo Chí ( 
Chí Công Hoà Thượng ) làm Sám chủ, soạn ra bộ Từ BI Đạo 
Tràng Sám Pháp ( Lương Hoàng Sám) rồi nhờ chư tăng trì tụng 
kinh ấy cầu siêu cho bà Hy Thị, nhờ đó bà được siêu sanh. 


Lương Hoàng Sám do "Các vị đại pháp sư đời Lương tập hợp 
biên soạn. "Có lẽ Lương Võ Đề chủ biên và góp nhiều công sức 
trong việc biên soạn này, chứ không hắn chỉ do các đại sư biên 
tập. "Lương Hoàng Sám nông hậu, chân thành, bác lãm, mà 
những điều này chính là văn khí của Lương Võ Đề." "Nội dung 
Lương Hoàng Sám quả thật đặc biệt, đối với tất cả sám pháp sau 
sách ây. Trước sách ấy, sám pháp chưa hè có. Điều đặc biệt đầu 
tiên là cái tên Từ Bi Đạo Tràng do mộng thấy Di Lặc Thế Tôn 
đặt cho. Rồi trong tất cả danh hiệu phật và Bồ Tát mà Lương 
Hoàng Sám lễ bái, danh hiệu Di Lặc Thế Tôn được để lên trên 
hết. Cuối cùng, Lương Hoàng Sám nguyện cầu được cùng Di 
Lặc Thế tôn sinh ra thế giới nây, dự pháp hội đầu tiên của ngài. 
Tâm nguyện này, về nhiều phương diện quả thật đặc biệt." 
Trong phân: Tiểu Dẫn, dịch giả Lương Hoàng Sám, Hoà 
Thượng Thích Trí Quang. 


Lương Võ Đề ngày đêm nỗ lực hành trì công phú bái sám lạy 
Phật, ông đã được nhẹ nhàng thong dong. Chúng ta theo bước 
chân ông, ra công găng sức sám hôi lỗi lầm của mình, quyết 
không tái phạm, để chuyên đôi nghiệp lực ngay từ bây giờ cho 
được an tịnh. Lương Hoàng Sảm, song hành sánh bước trên từng 
bến bờ mê ngộ, làm thay đối hoán chuyên tâm thức chúng ta bây 
ø1ờ và tận ngàn sau. 


2, Trần Thái Tông 


Trân Thái Tông được kế như một vị vua anh hùng tài kiêm văn 
võ, ông lẫy tâm lòng trung hậu của dân làm nôi lòng sâu xa chân 
thật của mình, tâm ây cùng nguyện ây ông không đạt được ở nơi 
bình thường tự nhiên, mà nó vất vả xông pha, lên thác xuống 
gênh vào sinh ra tử, được mài dũa tinh luyện từ nơi cuộc đời, từ 
trong nỗi đau nồi khô của chúng sinh, không chỉ nỗi đau nơi thể 
xác, mà ông còn thể hiện bằng mọi cách để mang lại sự an lạc 
trong tâm hồn đến cho họ. Sự trãi nghiệm vô cùng qúi báu, với 
tâm lòng vì nước quên thân, vì sự giải thoát cho nhân sinh, đã 
tạo nên một Trần Thái Tông còn sông mãi với thời gian, thành 
tựu được cả hai sự nghiệp chính trị và tâm lĩnh, đem lại an bình 
hạnh phúc cho dân tộc, sách Khoá Hư Lục một áng văn bất hủ 
lớn mãi theo nhịp thời gian của nên văn học Việt Nam, và cũng 
là một tác phẩm tuyệt vời vô giá của Đạo Phật Việt. 


Cuộc gặp gỡ với Trúc Lâm Quốc Sư 


Trong lời tựa Thiền Tông Chỉ Nam, Trần Thái Tông thuật lại 
buôi gặp gỡ, qua đó ta thấy Quốc sư Trúc Lâm đã khai mở cho 
ông hai khía cạnh, chính trị và tâm linh vô cùng lợi lạc. Về tâm 
linh: "Thấy Trẫm, Quốc Sư mừng rỡ. Người ung dung bảo 
Trẫm: Lão tăng ở chốn sơn dã đã lâu, xương cứng mặt gây, ăn 
rau răm nhai hạt dẻ, chơi cảnh rừng, uống nước suối, vui cảnh 
núi rừng đã quen, lòng nhẹ như đám mây nỗi, cho nên mới theo 
Ø1Ó mà đến đây. Nay bệ hạ bỏ địa vị nhân chủ mà nghĩ cảnh quê 
mùa rừng núi, hắn là muốn tìm cầu gì ở đây cho nên mới đến, 
phải không? Trẫm nghe lời thầy hỏi, hai hàng nước mắt ứa ra 
liền thưa với thầy rằng: Trẫm còn thơ ấu, đã sớm mất mẹ cha, 
chơ vơ đứng trên sĩ dân, không có nơi nào đề nương tựa. Lại 
nghĩ rằng sự nghiệp các để vương đời trước, hưng phế bất 
thường, cho nên mới vào đây, chỉ muốn cầu thành Phật, chứ 
chăng muốn tìm gì khác. Thây đáp: Trong núi vốn không có 
Phật, Phật ở trong tâm ta. Nếu tâm lắng đọng trí tuệ xuất hiện, 
đó chính là Phật. Nếu bệ hạ giác ngộ được tâm ấy thì tức khắc 
thành Phật ngay tại chỗ, không cần đi tìm cực khổ từ bên ngoài 
". Về chính trị xây dựng quốc gia dân tộc, Quốc Sư Trúc Lâm 
khuyên vua như sau: "Phàm làm đẳng nhân quân, thì phải lấy ý 
muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình, và tâm thiên hạ làm 
tâm của mình. Nay thiên hạ muốn đón bệ hạ về, bệ hạ không về 
sao được? tuy nhiên sự nghiên cứu nội điển xin bệ hạ đừng phút 
nảo quên ". Thiền sư Thích Thanh Từ dịch, Thiền Sư Việt Nam, 
trang 221,222. 


Cuộc gặp gỡ tuyệt vời, với Trúc Lâm Quốc Sư đã chuyển hướng 
hoàn toàn con người của Trần Thái Tông, bao nhiêu đau khô, 
lụy phiền bí lối đều tan biến, như ông nói "Dập tắt ngay mọi 
điều vương vấn". Và cuộc gặp gỡ ấy đã đề lại dấu ấn tư tưởng, 
hành động vô cùng to lớn, không những cho chính bản thân ông 
mà còn cho cả dân tộc. Ở đó ta thấy một Trần Thái Tông anh 
minh lỗi lạc, vì nước quên thân đem lại thịnh trị cho nhân dân, 
và một Trân Thái Tông với tâm linh cao vút, độ mình và độ 
người trong ý nghĩa cùng tuyệt của giác ngộ. Không những vậy 
cuộc gặp gỡ ây còn đóng góp vào vào nên thiên học Việt Nam, 
những công án vô cùng ý nghĩa. "Trong núi vốn không có Phật". 
"Phật ở trong tâm ta". "Tâm lắng đọng, trí tuệ xuất hiện đó là 
Phật". "Giác ngộ được tâm ây thì tức khắc thành Phật ngay tại 
chỗ ". "Không cần đi tìm cực khổ ở bên ngoài". Chúng ta gõ thật 
mạnh vào trong tận cùng, hít thở thật sâu vào từng công án, 
muốn thấy được Phật là phải tìm ngay trong chính cái tâm của 
mình, ngoài tâm ra không có Phật, không có gì để ngộ. Đó là sự 
lắng đọng an lạc viên mãn trùng khắp. Tâm chính là nguồn sốc 
khiến ta trôi lăn trong sinh tử, cũng là mẫu chốt đưa ta đến giải 
thoát. Ta phải làm sao để cho Phật tính ở trong ta thức dậy, nó 
vốn có mặt ở trong ta từ vô lượng kiếp về trước, đến vô tận kiếp 
về sau không hề biến đối, không đến, không đi, không tìm, 
không gọi, không câu, không mong, thường hăng trong vô tận 
của thời không, chắng hê suy chuyên. 


Vua Trân Thái Tông đã nói tiếp kết hợp, đặt nền móng vững 
chắc cho Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, một thiền phái mang 
đậm dấu ấn của người Việt, mang hạnh nguyện đi vào cuộc đời 
để chuyển hoá khô đau, tìm sự giác ngộ, giải thoát từ trong cuộc 


đời. Mẫy thế kỷ đã trôi qua, tư tưởng và công hạnh của ông để 
lại cho hậu thê vẫn còn đậm nét, con đường mà ông đã đi đã đến 
vẫn theo nhịp thời gian khắc ghi trong từng tâm khảm, khiến 
chúng ta phải nồ lực thật nhiều mong theo kịp bước, để khô đau 
hoá thành an lạc, sinh tử không còn làm hề hắn, đề được thong 
dong trên nẽo đi vẻ, không còn so sợ hụt hãng. 


Lục Thời Sám Hồi Khoa Nghi (trong sách Khoá Hư Lục) 


"Bộ kinh Khoá Hư của Ngài rất phô thông ở các chùa Việt Bắc 
đáng là bộ sách Thiền học đặc biệt Việt Nam vô cùng qúy giá 
không những cho nhà chùa mà cho cả giới tư tưởng và nghệ 
thuật trong nước và ngoài nước. Nó vừa là sách triết học căn 
bản, vừa là Thánh thơ tôn giáo. Vua Trần Thái Tông là bậc anh 
hùng tài kiêm văn võ, không những đã có công khai sơn phá 
thạch cho cả một triều đại anh dũng bậc nhất của lịch sử dân tộc, 
Ngài còn mở đuờng cho cả một dòng tư tưởng Thiền học riêng 
biệt Việt Nam phản chiều cả một giai đoạn lịch sử dân tộc." 
Nguyễn Đăng Thục, Lịch Sử Tư Tưởng Việt Nam, tập 4 trang 
II 


Là một con người bình thuờng có thất tình lục dục, tham sân sỉ 
như chúng ta, nhưng nhờ biết tu biết đoạn trừ nên ông được an 
nhiên tự tại. Niềm hối hận lớn nhất của Trần Thái Tông có lẽ 
trong việc phế hoảng hậu Lý Chiêu Hoàng, và việc sát hại tôn 
thất nhà Lý, dù cả hai việc nây đều do Trần Thủ Độ chủ trương, 
mặc cho Thái Tông ra sức phản đối, vì quyền uy của Trần thủ 
Độ quá lớn, Thái Tông không cách nào làm khác hơn. Những 


oái ăm và nghiệp quả đó, đẻ nặng lên tâm tư Trần Thái Tông, 
không nhiều thì ít dự phần sáng tác ra Lục Thời Sám Hồi Khoa 
Nghi. Ông sáng tác ra tác phẩm ấy không chỉ cho riêng ông hay 
vì một cá nhân nào, mả trước là tự mình sám hồi những lỗi lầm 
do mình tác tạo, và sau để lại cho hậu thê. Ông khăng định " Lợi 
mình tức lợi người " một câu nói đầy bao dung. Nếu áp dụng 
vào đời sống tu tập, sám pháp này rất thiết thực, nhằm cảnh tỉnh, 
nhắc nhở chúng ta sự gây hại thường xuyên của sáu căn, (mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân, ý) khiến ta nhận biết rõ ràng để không tái 
phạm, thành tâm phát nguyện thực hành, sẽ chuyền hóa sự tác 
nghiệp, chỉ có sự trãi lòng sám hối và liên tục cảnh tỉnh ta mới 
nồ lực thăng hoa cuộc sông, mang lại lợi lạc cho mình và tha 
nhân. 


Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần sinh ra sáu thức, đó cửa ngõ đi 
lại, phát sinh đắm nhiễm, cũng là nguyên nhân trực tiếp khiến ta 
đăm chìm trong bề khổ trầm luân, dẫn đưa chúng ta đi dài dài đi 
mãi mãi vẫn chưa đi hết ba cõi sáu đường. Sự quán chiếu, một 
cánh bên bĩ thâm sâu, chuyên hoá sự dính mắt từ sáu căn thức 
ây, trở thành sáu độ Ba La Mật, là chúng ta đang đi trên con 
đường thực hạnh Bồ Tát Hạnh ì nguyện một cách vi diệu. Trong 
sáu thời tu tập cho sáu căn, mỗi thời dành cho mỗi căn, từ khuya 
đến tôi lúc nào cũng nồ lực sám hối. Chỉ có sự thành tâm trọn ý, 
hiệp cùng với quyết tâm không tái phạm, mới khiến ác nghiệp 
của ta tiêu trừ, thiện nghiệp phát sinh, khi có được thiện nghiệp 
thì ta mới đủ năng lực trí tuệ, đoạn trừ vô minh, tham sân s1, đề 
tiếp tục đạt đến sự an tịnh tròn đây. Trong Lục thời Sám Hồi 
Khoa Nghi, Trân Thái Tông chú trọng đến: Dâng hương hoa, tâu 
bạch, sám hồi, phát nguyện, hồi hướng, kệ vô thường. Trong sự 


sám hồi từng căn, có sự thành tâm, trãi lòng chí thành sám hối, 
hướng nguyện, khuyên răn, nhắc nhở. Sau khi đã sám hồi mỗi 
căn, đều có mười hai lời phát nguyện thực hành. Nếu chúng ta 
biết áp dụng phương cách tu tập như ông, thì sẽ mang lại ích lợi 
một cách hoàn mỹ. 


Chúng ta thử đọc đoạn: 


Trước hêt sám hôi, về tội của mắt gôm có những điêu lược kê 
như sau: 


Đệ tử chúng con, chí tâm sám hối, 

Từ kiếp vô thủy cho đến ngày nay, 

Bỏ mất bản tâm, không biết chánh đạo. 
Rơi ba đường khổ, bởi sảu căn lâm. 
Không sảm lỗi trước, khó tránh hồi sau. 
Tội mắt gôm có, các điễu như sau: 

Nhân ác xem kỷ, nghiệp thiện coi khinh. 
Lâm nhận hoa giả, quên ngăm trăng thật. 
Yêu ghét nổi dậy, đẹp xấu tranh giành: 
Chọt mắt dối sanh, mờ đường chánh kiến. 
Trăng qua xanh lại, tiá phải vàng sai: 
Nh lệch các thứ, nào khác kẻ mù. 

Gặp người sắc đẹp, liếc trộm nhìn ngang: 
Lòa mất chưa sanh, bản lai diện mục. 
Thấy ai giàu có, giương mắt mãi nhìn: 
Gặp kẻ bần cùng, lở ẩi chăng đoái. 

Người dưng chết chóc, nước mắt ráo khô: 


Thân quyến qua đời, đâm đìa lệ máu. 
Hoặc đến Tam Bảo, hoặc vào chùa chiên, 
Gần tượng thấy kinh, mắt không thèm ngó. 
Phòng Tăng điện Phật, gặp sỡ gái trai, 
Mất liếc mày đưa, đam mê sắc dục. 

Không ngại Hộ Pháp, chẳng sợ Long Thần: 
Trồ mắt ham vui, đầu chưa từng cúi. 
Những tội như thế, vô lượng vô biên: 

Đêu từ mắt sanh, phải sa địa ngục. 

Trải hằng sa kiếp, mới được làm người: 
Dù được làm người, lại bị mù chỘi. 

Nếu không sám hồi, khó được tiêu trừ. 
Nay trước Phật đài, thảy đêu sám hối. 


Đệ tử chúng con, chí tâm phát nguyện: 


Một nguyện rộng mở, cặp mắt chánh kiến, 
Hai nguyện lau sạch, cát Đụi trần lao, 

Ba nguyện nhìn hình, mắt không đắm mễn, 
Bốn nguyện thấy sắc, tâm chăng lay động, 
Năm nguyên quên đấu, cần kíp nhận ra, 

Sảu nguyện mắt tuệ, tự tròn đây đủ, 

Bảy nguyện hiện nay, sớm tỉnh mộng trần, 
Tám nguyện hằng được, sáng xưa trong suốt, 
Chín nguyện khi nhìn, trừ che huyền uế, 
Mười nguyện chồ thấy, chấm đứt hoa sanh, 
Nguyện thứ mười một, trông xa mây cuốn, 
Và nguyện mười hai, chớp mắt nghiệp băng. 


Nghi thức Sám Hối Sáu Căn, chùa Quang Nghiêm, Hoa Kỳ thực 
hiện, Hòa thượng Thích Thanh Từ dịch, 


Con đường Bỏ Tát Hạnh, mà Lương Võ Đề và Trần Thái Tông 
đã tu tập và hoàn thiện một cách mỹ mãn, độ mình và độ người, 
cứu mình và cứu chúng sanh, an lạc và phần hưởng sự an lạc 
đến cho chúng sanh. Tâm hạnh ấy vẫn mỗi ngày một lớn dần 
theo nhịp tử sinh, hạnh nguyện ấy ngày càng toả chiếu theo từng 
chuyền động của tâm thức, lớn theo từng nhọc nhăn đau khô, 
hay vơi dần khi an lạc phủ vây. Chừng nào, lúc nào, đến được 
với chúng ta, chỉ có chính ta mới có câu trả lời. 





NGÔN NGỮ TAM MUOI 
CỦA THIÊN SƯ 
VIÊN CHIẾU 


"Cây héo vào xuán hoa nỡ rộ 
Gió đưa nghìn dặm nức hương thán. " 


Thiền Uyến Tập Anh (Anh Tú Vườn Thiên) ghi về sư như sau: 
"Thiền Sư Viên Chiếu (999-1090) thuộc thế hệ thứ bảy dòng Vô 
Ngôn Thông.Thiên Sư họ Mai, tên Trực người huyện Long Đàm 
châu Phúc Điền, là con người anh thái hậu Linh Cảm đời Lý. 
Thuở nhỏ ông thông minh mẫn tuệ, hiếu học. Nghe tiếng trưỡng 
lão ở chùa Mật Nghiêm giỏi xem tướng, ông bèn đến nhờ xem 
hộ. Trưởng lão xem kỹ tướng mạo rồi nói: " Ngươi có duyên với 
Phật Pháp, nếu xuất gia tất sẽ là vị Thiện Bồ Tát; nếu không thì 
thọ yếu chưa biết thế nào". Sư cảm ngộ rôi từ biệt thân quyến 
tìm đến thụ nghiệp với thiền sư Định Hương ở núi Ba Tiêu. 
Trong những năm ấy, sư suy cứu thiên học, chuyên chú trì tụng 
kinh Viên Giác, tinh thông phép Tam quán. Một đêm sư đang 
ngôi thiền định thì mơ thấy Văn Thù Bồ Tát cầm dao mồ bụng 
lôi ruột sư ra rửa, rồi trao cho diệu được đề chửa vết thương. Từ 
đó sư hiểu sâu ngôn ngữ Tam muội, thuyết giảng trôi chảy. Sau 
sư đến vùng gần kinh kỳ dựng chùa trù trì, người đến theo học 
đông nườm nượp." 


"Sư từng soạn sách Dược Sư thập nhị nguyện văn. Vua Lý Nhân 
Tông lẫy bản thảo sách ấy đưa cho sứ giả nước ta đem sang 
Trung Quốc để tặng cho vua Triết Tông nhà Tổng. Vua Tống 
trao cho vị pháp sư cao tọa ở chùa Tướng Quốc xem. Pháp sư 
Xem xong chấp tay tâu với vua Tống: 


- Ở nước Nam có vị Bồ Tát sống đã ra đời, giảng giải kinh nghĩa 
rât tinh vi, chúng tôi đâu dám thêm bớt chữ nào. 


Vua Tống sai chép lại một bản, còn bản chánh giao lại cho sử 
giả đem về. Sứ giả trở về tâu lại sự việc, vua Lý Nhân Tông rât 
khen ngợi, ban thưởng cho sư rât trọng hậu. 


Ngày tháng 9 năm Canh Ngọ niên hiệu Quảng Hựu thứ sáu 
(1090) sư không bệnh, cho gọi đệ tử đên bảo răng: 


- Thân mình ta đây, xương thịt gân cốt đều do bốn đại hợp 
thành, tất không thê thường tồn được. Cũng như khi khung nhà 
đã hư hỏng thì rui mè đều rơi rụng. Các người hảy trân trọng lời 
kệ của ta đây: 


Thân như tưởng vách đã lung lay 

Lật đật người đời những xót thay 

Nếu được "lòng không" không tướng sắc 
"Sắc" "không" ấn hiện mặc vẫn xoay. 


Ngô Tất tố dịch, Văn Học Đời Lý 


(Thân như tường bích dĩ đôi thì 


Cử thế thông thông thục bắt bi 

Nhược đạt tâm không vô sắc tướng 

Sắc không ấn hiện nhậm suy di) 

Sư an nhiên thị tịch thọ 92 tuổi đời, 56 tuôi hạ lạp." 
Tác phẩm của Thiên Sư Viên Chiếu: 

- Tán Viên Giác kinh. 

- Thập nhị Bồ Tát hạnh tu chứng đạo tràng. 

- Tham đồ hiển quyết ( một quyên ). 

- Dược Sư Thập Nhị Nguyện Văn 


Con đường giác ngộ 


Thiền Sư Viên Chiếu chuyên hành trì tu tập Kinh Viên Giác và 
ba phép quán (Xa Ma Tha, Tam Ma Bạt Đề và Thiền Na). Đây 
là một bộ kinh đốn ngộ rất quan trọng, được những thiền sư 
trong thiên phái Vô Ngôn Thông nương vào đó tu chứng. " 
Thiện nam tử, kinh này gọi là giáo lý đốn ngộ của đại thừa, 
những chúng sinh có đốn căn có thê nhờ kinh này mà được khai 


A!'† 


ngộ”. 


Bấy giờ Phật bảo Văn Thù Bồ Tát rằng: 


"- Lành thay! Lành thay! Thiện nam tử! Ngươi khéo vì các Bồ 
Tát hỏi về nhân địa phát tâm của Như Lai dựa theo pháp nào, tu 
hạnh øgì, lại vì tất cả chúng sanh đời mạt pháp cầu pháp đại thừa 
được trụ nơi chánh pháp, chẳng đọa tà kiến. Nay ngươi hãy lắng 
nghe, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. 


Lúc ấy Văn Thù Bồ Tát và đại chúng hoan hý vâng lời Phật dạy, 
im lặng mà nghe. 


- Thiện nam tử! Có pháp môn Tổng trì của Vô Thượng Pháp 
Vương gọi là Viên Giác. Từ pháp này kiến lập tất cả thanh tịnh, 
Chơn Như, Bồ Đề, Niết Bàn và Ba La Mật đề dạy Bồ Tát và 
chúng sanh về nhân địa phát tâm của tất cả Như Lai, đều nên y 
theo giác tướng trong sạch chiếu soi đầy đủ, dứt hắn vô minh 
mới thành Phật đạo. 


Thiện nam tử! Thế nào là vô minh? Tất cả chúng sanh từ vô thỉ 
đến nay đủ thứ điên đảo, ví như kẻ lạc đường nhận lầm phương 
nam thành phương bắc, vọng cho tứ đại là thân tướng thật của 
mình, cho vọng tâm tạo huyễn ảnh thành lục trần là tâm tướng 
thật của mình, ví như kẻ bị nhặm thấy hoa đốm trên không và 
thấy mặt trăng thứ hai. 


Thiện nam tử! Hư không vốn chắng hoa đôm, vì bệnh nhặm 
vọng chấp thành có. Do vọng chấp ấy, chăng những không biết 
tánh hư không, lại còn lầm nhận chỗ sanh ra hoa đôm là thật. Từ 
cái vọng này thành có sanh tử luân hồi, nên gọi là vô minh. 


Thiện nam tử! Vô minh này chẳng có thật thể, như người trong 
mộng lúc chiêm bao thì có, đến khi thức tỉnh thì chăng còn gì cả. 
Cũng như hoa đốm diệt nơi hư không, chăng thể nói nhất định 
có chỗ diệt. Tại sao? Vì chăng có chỗ sanh vậy. 


Tất cả chúng sanh ở nơi pháp vô sanh vọng thấy có sự sanh diệt, 
cho nên gọi là sanh tử luân hôi. 


Thiện nam tử! Như Lai nơi nhân địa tu theo tự tánh Viên GIác, 
chiếu soi bản thê của tự tánh vốn tịch diệt, biết rõ thân tâm thế 
giới như hoa đốm trên không, vậy thì thân tâm vốn không, lây gì 
để thọ sanh tử luân hồi? Cái KHÔNG này là vì bản tánh vốn 
không, chăng phải do tạo tác thành không. Cái biết đó ví như hư 
không, kẻ biết như hư không đó tức là tướng hoa đốm cũng 
chăng thể nói không có tánh tri giác, CÓ với KHÔNG đều lìa, 
ây mới gọi là tùy thuận giác tánh trong sạch. 


Tại sao? Vì tánh hư không thường trụ chắng động. Trong Như 
Lai Tạng vốn chắng có sự sanh diệt nên chắng có sự tri kiến 
sanh diệt trong đó, cũng như pháp giới tánh, rốt ráo viên mãn 
đây khắp mười phương không gian và thời gian, ấy mới gọi là 
nhân địa phát tâm theo chánh pháp, tu hành theo chánh hạnh. 


Bỏ Tát vì thế ở nơi đại thừa phát tâm trong sạch, chúng sanh 
trong đời mạt pháp theo đó tu hành chăng đọa tà kiên." 


" Thiện nam tử! Tự tánh của Viên GIác vô sở trụ (phi tánh tánh 
hữu), chăng trụ nơi Có và Không, chỉ tùy theo tánh nhân duyên 
sanh khởi, chăng thủ chăng chứng, trong thật tướng, thật chăng 
có Bồ Tát và những chúng sanh. Tại sao? Vì Bồ Tát chúng sanh 
đều là huyễn hoá, nếu huyễn hoá diệt thì chăng có kẻ thủ chứng. 
Ví như nhãn căn chăng tự thấy nhãn, pháp tánh vốn bình đẳng 
mà chăng có kẻ bình đăng." 


Kinh Viên Giác ,Tỳ kheo Thích Hăng Đạt, Việt dịch 


Bên này bên kia 


Đâu là bến mê, đâu là bờ giác, đâu là bên nầy bên kia, quay đầu 
là ngộ? Con đường đi đến tỉnh thức giác ngộ, đến bờ bên kia, 
đáo bỉ ngạn, là sự khai dẫn rộng mở của tâm thức, sáng soi trên 
từng hiện hữu, chuyển hóa sự đi lại saI biệt của ý thức. Ta có 
quá nhiều con đường đi đến bờ vực của sinh tử, nhưng để đến 
giác ngộ thì chỉ có một, không phải để đi mà trở về căn nhà xưa, 
trở về với Phật tánh, bản lai diện mục, của con đưòng không 
đường, biên giới bên nây hay bên kia phải đập vỡ, tháo bỏ, hoả 
nhập thành một trong sự sáng soI tuyệt vời của giác ngộ, thong 
dong trên từng đỉnh đôi tự tại. 


Theo Thiên Uyên Tập Anh, Viên Chiếu được kề như vị thiền sư 
thâm đắc "ngôn ngữ tam muội" biện tài vô ngại. Một khi thấu rõ 
tận cùng bản chất ngôn ngữ, vượt thoát ra ngoài năng tri, sở tri, 
đối tượng nhận thức, nhị nguyên, đạt được trạng thái giác ngộ an 
tịnh tuyệt vời, thì tất cả sự nói năng trở thành diệu dụng, quyền 
biến "nói năng như chánh pháp”. Rời xa thê giới tỷ lượng, chỉ 
còn lại sự thuân khiết đồng nhất vô phân nguyên vỊ, khi ây trị 
thức cùng ngôn ngữ đành phải bế tắt, bất lực. Ngôn ngữ luôn bị 
giới hạn, ý thức thường xuyên bị saI sử, tác động chì phối bởi vô 
minh, bản chất của nó vốn vô thường, đong đưa biến hóa và 
không thật, khi phát ra nó như gió thoảng mây bay, như nước 
chảy qua cầu. Khi ta nhận chân ra bản chất cô hữu, thấu rõ sự 
biến đối bất định vô thường của nó, để từ đó ta không mắc kẹt, 
chấp trước, ràng buộc vào ngôn ngữ văn tự, cởi bỏ trói buộc nhẹ 
bước thảnh thơi, ta mới có cơ may dồn tất cả tâm lực trí lực cho 
sự chuyên tiếp bùng lên giác ngộ, vượt thoát ra ngoài sinh tử. 


Có vị tăng hỏi: Nói " Ngôn ngữ đạo đoạn " ( dứt hết nói năng) là 
nghĩa thê nào? 


Viên Chiêu thiên sư đáp: 
"GIÓ thôi sừng kẽếu XuyÊn rặng trúc 


Váng trăng vượt núi đến bên tưòng. ” 


Ngôn ngữ chỉ là phương tiện chuyên chở diễn đạt tư tưởng, nó 
thuộc về sát na của quá khứ, nhưng phân nhiều từ đó ta khởi lên 
sự đắm say, yêu ghét, hệ lụy đắm chìm trong thanh sắc, chỉ một 
lời thôi mà khi ta thương, thương cả đường đi lối về, khi ghét thì 
hét cả tông ti họ hàng. Tất cả đều năm ở chỗ động cơ xuất phát 
của nó do đâu và vì đâu? Nếu dùng ngôn ngữ để mang yêu 
thương níu kéo con người lại gần nhau, trao đổi những cảm 
thông trong sự tỉnh thức, để tránh lầm tưởng ngộ nhận, gây nguy 
hại ta nên bớt nói năng. Ta cần phải từ bỏ, chấm dứt sự đi lại tán 
âu, phát tán vô ích của tâm thức, hoặc dùng ngôn từ đề trang 
sức cho tư tưởng, biện minh cho cứu cánh, bởi lẽ trong cứu cánh 
vốn không cần biện minh, không có ý thức xen vào gây chi phối 
lũng đoạn. Sự tai hại của nó, kết nỗi với vô minh dẫn dắt chúng 
ta rơi vào sinh tử. Trong ba nghiệp: thân, khẩu, ý. Thân có ba: 
sát, đạo, dâm. Khẩu có bốn: nói lời ác, nói lời thêu dệt, nói hai 
chiều, nói không đúng sự thật. Ý có ba: tham lam, nóng giận và 
si mê, những điêu đó đều là mầm mồng, nguyên nhân tạo nên 
nghiệp quả, sinh tử, luân hồi. 


"Quí vị ở khắp nơi nói: ”Đạo có tu chứng”. Chớ lầm! Giả sử có 
tu chứng cũng đều là nghiệp sanh tử. Quí vị nói sáu độ muôn 
hạnh đều gồm tu, tôi thây đó đều là tạo nghiệp; cầu Phật cầu 
Pháp đều là tạo nghiệp địa ngục; cầu Bồ Tát là tạo nghiệp; xem 
kinh xem giáo cũng là tạo nghiệp. Phật và Tổ là người vô sự. 
Cho nên hữu lậu, hữu vi, vô lậu, vô vi, là nghiệp thanh tịnh.” 
Lâm Tế Ngữ Lục 


Về khía cạnh giác ngộ, chính sự vô thường biến đối, ức chế đó 
của ngữ ngôn, Bồ Đề Đạt Ma mới trầm hùng chín năm ngồi diện 
bích, thiền tô Vô Ngôn Thông khai mở " hễ vướng mắc vào một 
từ ngữ là liền bị kẹt và làm oan cho chính Phật và Tô. Sai một ly 
đi một dặm. Các vị nên chiêm nghiệm ký, đừng để cho thế hệ 
tương lai trách móc vì bị đánh lạc đường”. Thiền sư Chân 
Nguyên "nói ra là bị kẹt". Tổ Lâm Tế: "Chớ hướng vào trong 
văn tự mà tìm cầu. Tâm động nhọc nhăn, hớp khí lạnh vô ích. 
Chi bằng một niệm duyên khởi vô sanh, vượt qua ba cõi của 
hàng huyền học Bồ Tát" 


Nếu không tự mình trãi nghiệm, tỉnh thức một cách liên tục 
trong tư tưởng, hành động, nội giới và ngoại giới, sẽ khiến ta 
chìm mãi trong sự nôi trôi, khủng hoảng trong triền phược, đây 
ta rơi vào tận cùng của hồ thắm, và càng không phải dùng ngôn 
ngữ phơi bày sở học tri thức, dù đó sự viện dẫn đến kinh điển, 
trói buộc vào tư tưởng của thánh nhân, đừng trông chờ ngóng 
đơi, kêu gọi sự trợ giúp của ai khác đến từ bên ngoài. Điều nây 
càng làm cho ta tách rời giác ngộ, bởi lẽ sự cùng tuyệt của giác 
ngộ, là phá vỡ giai tầng, níu kéo đuôi bắt của ý thức, chấm dứt 


chặng đường tác nghiệp của năng sở tri chướng, thong dong tự 
tại trên mọi lôi đi vê. 


Có vị tăng hỏi: Thế nào là "nhất pháp"? 
Thiền sư Viên Chiếu đáp: 
"Chỉ thấy xuân qua hè lại đến 


Mới vào thu chín, gặt đông về." 


Phải có một cái nhìn thẩm thấu, một sự nhận thức vượt thoát 
không ngăn ngại, ta mới đủ năng lực khai phá, quật tung từng 
hiện hữu, không khoác vào đó những ảo tưởng, những định lý 
mà tự nó vốn khước từ. Phải là tầm nhìn được sáng soi quán 
chiếu bởi tuệ giác, không bị bất cứ một điều gì phong kín, che 
lấp, lừa dối. Đó là sự trùng lắng thuần khiết, một cái nhìn như 
thật, cái nhìn nguyên vị, không xê dịch trước và sau mà nó từng 
hiện hữu. Chỉ có điều này mới khiến cho ta a không chết chìm 
trong đó, nêu không những hụt hẳng trôi nỗi biến dạng của tâm 
thức cứ thế liên tục xô đây ta rơi vào khủng hoảng bất an. Cuộc 
sống mà ta đang trực diện đầy dẫy sự khổ đau, đồ vở một cách 
cùng cực. Ta cô gắng tìm lôi thoát ra, hay tự trói mình vào, đừng 
chạy loanh quanh, tìm cách đồ lỗi cho người khác. Khô đau, an 
lạc, niết bàn, sinh tử đều tủy thuộc vào ta, không nguyên nhân 
nào đến từ bên ngoài và ở đâu cả, nó ở ngay trong ta, sông cùng 
ta, tất cả đều do ta và chỉ có chính ta mới làm thay đôi được. 


Bài kệ thị tịch của Thiền Sư Viên Chiếu trong phần mở đầu ở 
trên, cho ta thấy đâu là bản chất của vô thường, thành trụ hoại 
diệt, đầu là sự giải thoát. Một khi ta nhận ra được " tánh không " 
mọi kết cầu giả hợp đến đi không làm hè hắn, dù cho con tạo có 
xoay vần đến đâu, ta vẫn lặng thinh mĩm cười trong sự toả chiều 
của an lạc. 


Có vị Tăng hỏi: 

- Lạnh trời mầm cây rụng 
Lấy gì để khoe tươi? 

Sư đáp: 

- Mừng ông đã thấu đạt 
Chăng cũng vui lắm sao? 
Tăng nói: 

- Được lời thầy chỉ giáo 
Từ nay thoát ưu phiền. 
Sư đáp: 

- Vũng cạn vừa lên khỏi 


Quay đáu vạn dặm sâu. 


Nỗi sợ hãi, đau khổ, bất an thường trực chôn dấu trong đời sông 
của chúng ta. Chỉ cần lo sợ, khủng hoảng về một điều gì đó nỗi 
lên lan ra, tâm lý sẽ trở nên mắt bình tỉnh, bị chi phối không 
kiểm soát được, nó duyên theo đó dẫn dắt ta đi vào mê lộ, lúc 
tỉnh lúc quên, vũng cạn vừa ra khỏi, quay đầu lại rớt xuống 
ngay. Do vì từ trước đến nay ta mãi lo tác nghiệp, xử dụng đến 
sự hồ trợ, tích chứa của vô minh, phiên não dẫn dắt, trong sự 
nhập nhằng giăng co của tâm thức. Khiến ta sống trong sự hoải 
niệm tiếc thương ám ảnh, một thời xa xăm nào đó của qúa khứ, 
không tự minh cởi trói những xúi dục của tham sân s1, khiến cái 
phút giây hiện tại bây giờ của đời sống, đong đây phiền muộn, 
khiến sự nhận thức, cảm thọ về một hiện tại lúc nào cũng khổ 
đau phủ ngập. Vì thế nó tha hồ kéo ta dong ruỗi, khi thì sống với 
quá khứ, lúc thì nhập nhăng với hiện tại, khi thì ước vọng về 
một tương lai không có gì bảo đảm. Bởi nó đến đi không một 
lần chào hỏi, giả biệt, có đó rôi mất đó, tìm cách ru ta ngũ say, 
dối lừa ta trong sự tưởng chừng với ảo ảnh, mộng đẹp. Chỉ khi 
nào ta biết dừng lại, biết cách tỉnh thức, châm dứt sự níu bắt của 
nó một cách vĩnh viễn, biết quật tung cái hiện tại đây linh diệu 
nây. Một khi ta biết quán chiếu về thực thể của thời gian lẫn 
không gian, biết khám phá ra bí mật ngàn đời đã từng phong kín, 
biết sống và thở trong sự linh hiện mênh mang không cùng tận, 
ý thức tuyệt vời về bản chất của vô thường, nhận chân sự bất 
định không thật của đời sống, giải phóng chính mình ra khỏi 
triền phược khổ đau, tìm phương vượt thoát luân hồi, chấm dứt 
con đường ởi lại của sinh tử. 


Thiền ngữ thi ca 


Thiền sư Viên Chiếu được kề như vị thiền sư thi sỹ tài ba của 
thiền phái Vô Ngôn Thông, ngài đã xử dụng hình ảnh thi ca làm 
biểu tượng thiền ngữ một cách linh động tuyệt vời nhất. Thoại 
đâu, công án bằng thi ca, được kế như sự cảm quan, xúc giác 
đến tới hai lần một lúc. Lần đầu là những trăn trở rung động 
thường nghiệm đề thức giác vụt khởi. Lần thứ hai những thâm 
nhập trong tận cùng, những đào xới đến cùng cực bản chất hiện 
thể, để những linh hiện của tâm giác cứ thế trào dâng, giác ngộ 
tung mình thức dậy, cả hai đồng lúc trở mình, hoá thân hoà nhập 
thành một thể duy nhất. Trước ngài, thiền sư Thiền Lão cũng đã 
xử dụng thi ca làm công án, khi vua Lý Thái Tông vào núi thăm, 
dưới đây là mẫu đối thoại: 


Vua: Ngài ở đây từ bao lâu rồi? 
Thiền Lão: 

- Sống trong giờ hiện tại 

Ai hay năm tháng xưa? 

(Đản trì kim nhật nguyệt 

Hà thúc cựu xuân thu) 

Vua: 

- Ngài làm gì hằng ngày ở đây? 
Thiền Lão: 


- Trúc biết hoa vàng đâu ngoại cảnh 
Trăng soi máy bạc hiện toàn chán. 
(Túy trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh 
Bạch vân minh nguyệt hiện toàn chân) 
Vua: 

- Như vậy ý chỉ là gì, xin ngài cho biết? 
Thiền Lão: 

- Nói nhiều lời, sợ sau này bất lợi." 
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Ý niệm về thời gian, không gian, bốn mùa xuân hạ thu đông, 
trăng tròn rồi khuyết, ngày và đêm nó đã hoàn toàn đội nón ra đi 
biến mất khỏi tâm thức của Thiên Lão. Ngài vượt ra ngoài đối 
tượng nhận thức, nội giới ngoại giới, tâm cảnh. Chỉ có nỗ lực 
thoát khỏi vô thường, tử sanh, mới là điều gấp rút cần phải trực 
diện giải quyết. Như bài kệ cảnh tỉnh sách tấn, ta thường trì tụng 
ở trong Kinh Nhật Tụng: "Một ngày trôi qua, mạng sông theo đó 
giảm dân, như cá thiếu nước, có gì mà vui. Đại chúng! Phải 
chuyên cần tỉnh tân, như cứu đâu đang bị đốt cháy, nhận biết sự 
võ thường, đừng có buông lung” (Thị nhựt đĩ quá, mạng diệc tùy 
giảm, như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc. Đại chúng! Đương cần 
tinh tấn, như cứu đâu nhiên, đản niệm vô thường, thận vật phóng 
đật). 


Một niệm khi khởi lên, nó vụt tắc qua mau, niệm khác liên tục 
kéo đến, niệm niệm chông lên nhau, cất bước động chân là đã 
tạo nghiệp, ngồi bất động nhưng để tâm thức dong ruỗi cũng đã 
rơi vào sinh tử. Đó là những việc thúc bách, ta cần phải quan 
tâm trăn trở, cần phải nỗ lực tác động để vượt thoát. Điều mà 
Thiền Lão thiền sư đang tràn ngập, đang cảm nhận hiện hữu ở 
trong tâm, trong phút giây hiện tại tuyệt vời đó, là trúc biết, hoa 
vàng, là trăng soi mây bạc, là toàn chân. "7rúc biết hoa vàng 
đâu ngoại cảnh. Trăng soi mây bạc hiện toàn chán”. Chứ không 
phải tâm và cảnh đến đi, nuối tiếc thất vọng, hiện thực phi thực, 
tất cả hoà nhịp với nhau, chân như xuất hiện. Thời gian lẫn 
không gian nhạt nhoà, tan biến nơi ngài từ thưở nào, đâu đó chỉ 
có thực tại an lạc linh hiện, trong sáng tròn đây ngự tác trên từng 
hiện hữu. 


Thiền kêu gọi đến phút giây hiện tại, ngộ phải tức khắc ngộ, 
ngay từ bây giờ ngay tại phút giây nảy, ngay tại sát na này. 
Không có kiêu nửa tỉnh nửa mê, nữa quên nữa nhớ, châm dứt 
quá khứ, bỏ đi vị lai, chỉ sống với cái hiện tại, những tác động 
phải tác động ngay từ bây giờ và với cái tâm thức nây, con 
người nây, ngoài điều Tây Ta tất cả đều trở nên vô nghĩa. Bởi lẽ 
thực tại vôn như thị hăng viên, do vì chúng ta áp đặt cưỡng chế, 
thật ra nó chỉ là chuồi đài liên kết với thành trụ hoại không, kéo 
từ quá khứ chảy đến hiện tại rồi trôi về tương lai. Ý niệm về thời 
gian phải hoàn toàn biến mất, chỉ có vô minh, sanh tử vô 
thường, phiền não đau đớn mới là điều cần phải giải quyết, cần 
phải châm dứt. 


Có vị tăng hỏi: Như thế nào "không khác ngày nay"? 
Viên Chiếu thiền sư trả lời: 
“Cúc trùng dương dưới dậu 


Oanh ngày âm đâu cảnh. ” 


Giác ngộ là kết quả của sự nỗ lực tỉnh thức, của sự bùng lên 
thoát ra, ta cần phải châm ngoài trồi dậy, ngay từ phút giây bây 
giờ của đời sông hiện thực. Quá khứ hiện tại vị lai, đều là sản 
phẩm của ý thức do con người tạo ra. " Quá khứ tâm bắt khả 
đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc." Vậy ta 
dùng đến cái tâm nào để đắc? Trong khi sự biến đối nhanh 
chóng bất định của tâm thức liên tục dẫn dắt xô đây ta, nó nhanh 
như một lăn chớp một tia sáng, ta dùng đến yếu tô thời gian để 
thâm định nó đã vụt mất tự bao giờ. Ta cần phải liên tục thức 
tỉnh, ngay trong từng phút giây của mỗi sát na, một sự đi qua đã 
là quá khứ, dù chỉ một sát na tích tắc, đề một điều øÌ xen vào 
lũng đoạn là ta đã bị trôi ngược về quá khứ, tự mình đánh mất 
phút giây hiện tại. Cần phải duy trì sự tỉnh thức một cách liên 
tục, thường hăng, không có khởi đầu hay chấm dứt, không có vô 
thủy hay vô chung. Làm sao ta có thê quật tung được cái phút 
giây hiện tại nây, trong sự liên kết của thời gian, tâm thức, vô 
minh, của những biến động, khiến ta chìm dân, chìm mãi, chìm 
luôn? 


Phút giây hiện tại 


Sách Thiền Uyên Tập Anh chép về ngài Võ Ngôn Thông trong 
khi dạy. thiền sư Ngưỡng Sơn học. Thiền Sư Ngưỡng Sơn hồi đó 
mới xuất gia, mười bảy tuổi. Một hôm Vô Ngôn Thông bảo 
Ngưỡng Sơn: “Chú khiêng cái ghế kia qua đây cho tôi một 
chút”. Khi Ngưỡng Sơn khiêng ghế tới, ông nói: “Chú khiêng 
trở lại chỗ cũ” Ngưỡng Sơn khiêng lại chỗ cũ, ông lại hỏi 
Ngưỡng Sơn: “Bên này có gì không?” Ngưỡng Sơn đáp: “không 
có gì” Ông lại hỏi: “còn bên kia có gì không?” Sơn nói: “không 
có” Ông gọi: “chú ơi!” Ngưỡng Sơn đáp: “Dạ”. Ông bèn nói: 
'“Thôi chú đi đi”. 


Chiếc chế ở bên ngoài còn xê dịch đem qua chạy lại, chứ bên 
trong tâm thức có dễ dàng để ta cầm giữ. Ranh giới của thực tại, 
thức giác về tâm cảnh, nó mong manh như đường tơ kẻ tóc, sai 
một ly đi một dặm, ta phải cân trọng tác động thâm thấu, quán 
chiếu ngay lúc nây, dồn tất cả mọi năng lực tu chứng để duy trì 
cho tâm thức luôn được an tịnh, quyết không đề tạp niệm xen 
vào khiến mình vụt trôi bỏ lỡ, một khi đã đánh mắt có hối hận 
thì đã muộn màng. 


"Nước đựng đây thau bưng bất cần 


Váp chân soài ngã hồi làm chỉ. 


Một khi ta biết đương đầu trực diện, biết vận dụng tất cả bản 
năng, cùng nội lực đánh thắng vào tận cùng bản chất của nó, với 
tất cả sức lực bình sanh khiến nó vỡ tung ra, chỉ có lúc ấy và khi 
ây ánh sáng tuyệt vời của trí tuệ mới thật sự xuất hiện. Sự khổ 
đau ta đôi diện hăng ngày ấy, dù cảnh khổ có khác nhau, nhưng 
bản chất khổ thì giông nhau, ta có bàn cải nói năng, có mời gọi 
hoặc tây chay nó vân hiện diện. Trong ta có hai vân đề quan 
trọng phải giải quyết đứt khoát, đó là vô thường sanh tử và an 
lạc giác ngộ, khi ta chọn điều nào thì cái ấy sẽ có mặt, sống và 
thở cùng ta. Ta chọn khổ đau hay an lạc, ta giằng co phân vân bí 
lỗi, nó cũng theo đó nhập nhăng sớm hôm, khi nào ta thật sự 
quyết tâm thay đối nó sẽ cùng ta đi trọn hành trình, ta sống với 
khổ đau, khổ đau theo ta trong từng hơi thở, ta sống trong an lạc, 
an lạc theo ta trong từng giấc ngũ. Ta kêu gảo than vãn, ta khổ 
đau qun quại, tại vì ta cứ để cho điều ấy, cứ thế mà trưởng 
thành ở lại mãi trong ta. Một khi ta biết loại trừ, để cho an lạc 
hạnh phúc nồi lên ngự trị, để cho tỉnh thức phủ vây, quay về 
sông với an lạc nơi nội tâm, với bản thể thường hăng của tự 
tánh, thì làm sao phiền não khô đau có cơ may xen vào tác động. 
Đi đâu về đâu đến đâu, đều do ta chọn lựa, còn không cứ thế mà 
trôi mà nỗi. 


Hỏi: 

- Nếu gặp khi bức bách 
Hai đường theo nẽo nào? 
Sư đáp: 

- Phóng đăng tuy ý thích 


Tiếu ØiqO VỚI giÓ trăng. 


Trong sự bức bách truy cứu đến tận cùng của đời sống, lối nào 
để ta đi, nẽo nào để ta đến, ngài chỉ cho ta cánh cửa tuyệt vời 
của tự do đi lại, thong dong trên muôn nẽo. Về phương diện 
ngôn ngữ, dù cho mật ngữ, một lời nói bí hiểm, ân chứa sự thâm 
kín đến đâu, vẫn chưa có gì bí hiểm, bởi lẽ nó phải trãi qua để 
hình thành dệt nên, đúng ra chỉ là thuật ngữ, một phương tiện 
thách đồ tâm thức của ta về một điều gì. Nhưng trong thoại đầu, 
trong công án không còn là sự thách đó nữa, mà là đánh đổi giải 
quyết một cách dứt khoát đề giác ngộ bùng lên, chứ không có 
kiểu vừa say vừa tỉnh, diệu dụng của nó được chôn dẫu ở đàng 
sau ngôn ngữ, tự mình đào bới để lật tung nó lên. Muốn quật 
khởi, truy tìm ta phải bắt nhịp, phăng ra nguồn cơn, tìm ra bản 
thê hiện hữu thật sự của nó. Phương tiện không thể biện minh 
cho cứu cánh, bởi lẽ phương tiện chỉ có và nằm ở bên ngoài, 
trong khi cứu cánh nằm tận bên trong. Khi xử dụng đến phương 
tiện đưa đến cứu cánh, ta phải biết lúc nào cần gạt bỏ, rời xa, đa 
phải sống và thở từ trong ấy, uống được ngụm nước đầu nguôn 
thì ta mới có đủ năng lực, ngoài ra chỉ là sự vay mượn đến lý trí, 
sự viện dẫn đến kinh điền, tư tưởng của người khác, không tự 
mình tiêu hoá được, nó cùng chung số phận bị đào thải, bởi thời 
gian không gian. 


" Xây tổ trên màng trướng 


Tóc râu xõa cành lau. ” 


Cuộc sống ta đang cảm nhận, tươi đẹp hay ngang trái đều do ta 
tạo ra bây giờ hay vô lượng kiêp vê trước. Tại sao có người an 


nhiên mĩm cười với cuộc sông, bằng lòng với hiện tại, chấp 
nhận hiện thực, cho dù đau khô bệnh tật thiếu thốn trăm bê, có 
người lại than trời trách đất, lúc nào cũng cau có gắt gỏng với 
mọi người, những gì mà ta cho số phận là nghiệp quả, đều có thể 
chuyền hoá thay đối được. Thông thường chúng ta chỉ lo ôm vảo 
chứ không buông xã, lo tích lũy chứ không biết đoạn trừ, lo 
tranh dành chạy theo chứ không biết dừng lại, không ai dọn sẵn 
bàn tiệc hạnh phúc để mời ta tham dự, không khô đau ngang trái 
nào mà không có nguyên nhân. Đức Phật, bậc đạo sư của nhơn 
thiên đã chỉ cho ta bốn chân lý (Tứ Diệu Đề) đâu là nguyên nhân 
của khổ, thế nào là khổ, nhận biết con đường của khô, phương 
pháp châm dứt khô. Đó là bài pháp đầu tiên của đức Phật ở vườn 
Nai và cũng là những lời đặn dò nhắc nhở cuối cùng của Phật, 
nói lên tầm quan trọng về bốn sự thật bất di bất dịch ấy. Ta suy 
tư hành động, sông và thở, nói năng tác nghiệp điều gì, thì điều 
Ấy, sẽ ngự trị trong ta, ta phiền muộn đau khô, thì nhìn đâu cũng 
thây khổ đau, ta lo sợ thì nhìn đâu cũng thấy bắt an, ta huân tập 
điều gì thì trong ta điều ấy cứ thế xuất hiện. Nỗi đau sự khổ vẫn 
còn đó, nó lanh quanh lẫn quân đâu đây, có dịp nó lại xuất hiện 
tân công ta, thỉnh thoảng tạm lắng một chút, nhưng như thế nó 
vẫn chưa thực sự rời xa ta. Nhưng nếu ta biết nhận ra được bộ 
mặt ngàn đời, nhận ra bản chất thật sự của nó, một khi ta biết 
quán chiếu tận cùng, nó sẽ tự động biến mất. Nhưng tại sao an 
vui hạnh phúc lúc nào cũng rời xa vòng tay của ta, sự khổ đau 
nhọc nhắn lúc nào cũng ở lại ? Do vì ta cứ ôm, vận nó mãi vào 
trong tâm, đến mức độ ở đâu cũng thấy nó, từ trong ra ngoài, từ 
hành động đên suy tư, kế cả trong hơi thở, trong giâc ngũ nó 
cũng theo ta sông cùng ta. Chưa một lần ta biết tỉnh thức, chưa 
một lần thảy nó xuống hồ sâu, chưa một lần quăng gánh lo, chưa 
một lần biết lắc đầu khước từ, thì làm sao nó không hiện hữu 
chiêm đoạt?. Khi nào ta thật sự chấm đứt, là lúc cởi bỏ tất cả ra 


khỏi tâm mình, nếu nó vẫn còn hiện diện, là do mức độ quán 
chiêu của ta chưa thâm nhập đến tận cùng, chưa đoạn trừ thật sự. 
Muốn có được hạnh phúc an lạc, ta phải tự mình nỗ lực xây đắp, 
tự mình thoát ra chứ không phải kéo vào, chỉ có chính ta, chủ 
nhân của an lạc khổ đau, sinh tử và niết bàn mới làm thay đôi 
được, ngoài ra không một ai, dù tự hào là đắng toàn năng cũng 
không bao giờ thay thê và làm được. 


"Thông reo trước giỏ tiếng buôn thay 
Mưa tạnh sau chân biết lối lây. " 


Trong nhiều ngăn chứa kho tàng của đời sông, mỗi thời điểm 
tâm ta tích lũy một ít vô minh, cứ thế nó tràn ngập, đong đầy 
trong ta từ lúc nào mà mình không hề hay không hề nhớ. Khi ta 
suy tư, nói năng hành động, trong chủng tử liên tục phát tiết ra 
điều khiến, khiến ta mãi hụt hãng, với bao phiền muộn khô đau. 
Sự chất chứa ấy, chỉ khiến cho ta mãi mãi trôi lăn trong sinh tử, 
muốn thoát ra ta phải để cho con người củ, tâm thức củ ấy thật 
sự biễn mất. Đoạn trừ hoàn toàn những kết nối chất chứa của vô 
minh, hoán chuyển làm sống lại con người mới một cách trọn 
vẹn, từ trong ra ngoài, từ tâm thức đến hành động, từ suy tư đến 
tác nghiệp, một con người tỉnh thức phù hợp với chánh pháp, 
với con đường tuệ giác vô thượng của đức Phật. Sự huân tập, tác 
động phải được thực hiện ngay từ bây giờ, ngay phút giây hiện 
tại nây, trong sự sáng soi của tỉnh thức, cứ liên tục như thế ta 
mới đi đến giác ngộ, mới mong vượt khổ đau thoát nẽo luân hôi, 
đã từng cảm chân năm giữ ta trong vô lượng kiếp số. Vô thường, 
sinh tử vẫn hiện diện lẫn khuất đâu đây chờ cơ hội sẽ ra tay tướt 
đoạt ta thêm nhiều lần nữa, nếu ta không chuẩn bị, không lo sửa 
soạn khi nó đến và nhất định nó sẽ đến, chỉ không biết lúc nào 
và bao giờ mà thôi, khi ấy tất cả trở nên muộn màng.Ta vượt ra 


giải thoát, ta thánh thơi trong mọi suy tư hành động, tích chứa 
nơi chủng tử sự an lạc, như vậy ta mới có được hạnh phúc thật 
sự, tự tại trong mọi hoàn cảnh vô thường sống chết phủ vây, ta 
giác ngộ trong những biến đôi của kiếp người. Đi trong bình 
minh với hoa nở thắm tô trên từng lối về, hay đi trong mưa chiều 
lạnh lẽo buốc giá với lo sợ phủ quanh, tất cả do ta chọn lựa ở 
ngay từ bây giờ, ngay tại phút giây này, và băng cách nào để ta 
có thê sông và thở trong sự tuyệt vời một cách miên viễn, 

thường hằng? 


Tham Đồ Hiến Quyết (Bày rõ bí quyết cho người tham vấn) 


Tác phẩm của Viên Chiếu Thiền Sư gồm có năm mươi tám thoại 
đâu, thoại ngữ, "đứng trên đầu ngọn sóng” như một tiền đề của 
vô đề. Đó là những câu nói ngắn gọn cô đọng, khiến hành giả 
đặt hết tâm trí năng lực vào đó, tra vần với chính mình để giác 
ngộ vụt khởi. Giống như một người không biết bơi lội, bị té 
xuống nước, đột nhiên có người ở trên bờ thảy sợi dây xuống 
nước đê kéo lên, sơi dây không tới hụt hâng, trong phút giây 
vùng vẫy đối diện sự sông nỗi chết, kẻ â ây vận dụng tất cả năng 
lực còn lại để tự cứu mình, phải ngoi đầu lên tìm sự sông. Công 
án, thoại đầu, như một kỷ thuật độc đáo đây ta đến chô cùng 
đường bí lỗi, khiến tâm thức không nơi chôn đề năm bắt, đánh 
phá liên tục vào trong tận cùng tâm điểm, trong phút giây cùng 
cực đó, nó nỗ tung ra giác ngộ bừng lên. 


Nếu không bắt tâm rơi vào sự nan giải, không đây ta đến chỗ 
cùng đường bí lỗi, không kể cận sống chết trong đường tơ kẻ 
tóc, không đánh đôi mạng sống với tử sinh, không nhận ra khổ 
đau ngang trái liên tục phủ vây, liệu ta có bùng vỡ được không? 
Nếu dòng đời cứ lững lờ trôi, lúc khô lúc sướng, khóc đó rồi 
cười đó, hạnh phúc rồi đau đớn, hết xuống lại lên, hết vui lại 
buồn, cứ như vậy trọn năm hết tháng, một đời nôi chìm lận đận. 
Cuôi cùng khi đúc kết lại, ta được những gì mất những øì? Điều 
mả ta cho là được, có thật sự được không? Có phải đó là vô sỐ 
nghiệp quả bất thiện, muôn vàn nỗi đau sự khô, nhà cửa, danh 
vọng, tiền tải, con đàn cháu đồng? Những điều ta cho là có, thật 
ra tự nó đang bị chi phối hủy diệt bởi định luật vô thường, 
nhưng ta mãi lo bon chen, chạy nhảy dong ruỗi không chịu dừng 
lại nhận ra, không tự mình đánh đôi, chỉ sống với bản năng, 
không nhận ra bản chất. Khi vô thuờng sanh tử đến, nó xoá sạch 
tất cả không một lời thương tiếc, không còn gì để mà hơn thua, 
để mà tranh giảnh đoạt danh hưởng lợi. Chỉ còn lại vô số nghiệp 
quả tích lũy ở kiếp này hay muôn kiếp về trước. 


Thiền sư Viên Chiếu đã mở bày khai lối, ta dùng tất cả năng lực, 
tâm lực, trí lực, tự mình thắp đưôc lên mà đi. Dưới đây là năm 
mươi tám thoại đâu: 


Có vị tăng hỏi: 
- Nghĩa của Phật và Thánh như thế nào? 
Sư đáp: 


- Cúc trùng dương đưởi giậu 


Oanh xuân ấm đâu cành. 
(Ly hạ trùng dương cúc 
Chi đầu thục khí oanh) 
Lại hỏi: 


- Đa tạ hòa thượng, nhưng kẻ học này chưa hiểu, xin hòa thượng 
chỉ giáo thêm cho. 


Sư đáp: 

- Ngày qua vâng ô chiếu 
Đêm đến bóng thỏ soi. 
(Trú tắc kim ô chiếu 

Dạ lai ngọc thô minh) 
Hỏi: 

- Đệ tử hiểu ý thầy 
Huyền cơ là gì đây? 

(Dĩ hoạch sư chân chỉ 
Huyền cơ thị như hả?) 
Đáp: 

- Nước đựng đây thau bưng bất cẩn 


Váp chán soài ngã hồi làm chủ. 


(Bất thận thủy bản kình mãn khứ 
Nhất tao tha điệt hồi hà chi?) 
Thiền tăng nói: 

- Đa tạ lời chỉ giáo của hòa thượng. 
Sư nói: 

- Chớ rửa trên mặt nước 

Thân gieo nước tự chìm. 

(Mạc trạc giang ba nịch 

Thân lai khước tự trầm.) 

Hỏi: 


- Thiếu Thất, Ma Kiệt rất huyền diệu, từ xưa đến nay ai kế nối 
làm chủ? 


Đáp: 

- Tượng trời nhật nguyệt thay sáng tối 
Mạch đất quanh co nối Nhạc Hoài. 
(U minh kiên tượng nhân ô thô 

Khuất khúc khôn duy vị Nhạc Hoài.) 
Hỏi: 


- Thế nào là đạo lớn 


Nguồn căn một lôi về. 

( Như hà thị đại đạo 

Căn nguyên nhất lộ hành.) 

Đáp: 

Gió thốc non cao hay cỏ cứng 

Nước mà nguy biến biết tôi trung. 
(Cao ngạn tật phong tr1 kính thảo 
Bang gia bản đãng thức trung lương.) 
Hỏi: 

- Tất cả chúng sinh từ đây tới, trăm năm sau về đâu? 
Đáp: 

- Xùa mù đào vách múi 

Trạch qU 1gưỌc ni cao. 

(Manh quy xuyên thạch bích 

Ba miết thượng cao sơn.) 

Hỏi: 


- Trúc biết xanh xanh cũng đều là Chân Như. Như vậy cái dụng 
của Chân Như là thê nào? 


Đáp: 


- Tặng người đi nghìn dặm 
Cười đưa một ấm trà. 

(Tặng quân thiên lý viễn 

Tiểu bá nhất bình trả) 

Hỏi: 

- Thế nào là " uỗông công đến mà chăng ích gì?" 
Đáp: 

Ai biết lên gò núi 

Trên đường đã bạc đâu. 
(Thùy thức đông a khứ 

Đồ trung tái bạch đầu) 

Hỏi: 

- Nhà sâu hiên im vắng 

Ai biết bọn ta tìm. 

(Dạ hiên nhất thâm hộ 

Thùy thức đắng nhàn xao) 
Đáp: 

- Kim cốc tiêu điều hoa cỏ xác 


Trâu dê sớm tôi mặc ra vào. 


(Kim cốc tiêu sơ hoa thảo loạn 

Nhi kim hôn hiểu nhậm ngưu dương) 
Hỏi: 

- Sao lại như thế? 

Đáp: 

- Phú quỷ không dè xẻn 

Lâu đài nổi biển khơi. 

(Phú quý kiêm kiêu thái 

Phiên linh bại thị lâu) 

Hỏi: 

- Long Nữ dâng châu thành Phật quả 
Đàn Na bồ thí phúc hăng bao? 
(Long Nữ hiến châu thành Phật quả 
Đàn Na xả thí phúc như hà) 

Đáp: 

- Quế trong trăng muôn thuở 

Xum xuê vẫn một VÂN. 

(Vạn cô nguyệt trung quế 


Phù sơ tại nhất luân) 


Hỏi: 

- Thế nào là " vất vả mà chăng nên công? " 
Đáp: 

- Trởi cao như gương sảng 
Người đời chỗn chốn thông. 
(Thiên thượng như huyền kính 
Nhân gian xứ xứ thông) 

Hỏi: 

- Qua sông dùng bè mảng 

Đến bế bỏ ghe thuyền. 

(Độ hà tu dụng phiệt 

Đáo ngạn bất tu thuyền) 

Vậy không sang sông thì thế nào? 
Đáp: 

- Ao khô cá mắc cạn 

Sống được ăt muôn xuân. 

(Hạc trì ngư tại lục 

Hoạch hoạt vạn niên xuân) 


Lại hỏi: 


- Thế nào là "theo dòng thì mới được diệu lý?" 
Đáp: 

- Chuyện củ Kinh Kha đấy 

Một đi chẳng trở về. 

(Kiến thuyết Kinh Kha lữ 

Nhất hành cánh bất hồi) 

Hỏi: 

- Quặng vàng lẫn lộn đều nguyên khí 
Xin sư phương tiện luyện cho tĩnh. 
(Kim khoáng hỗn giao nguyên nhất khí 
Thỉnh sư phương tiện luyện tính hình) 
Đáp: 

- Chẳng phải T quân khách 

Nào hay cá biển to. 

(Bất thị Tê quân khách 

Ná trì hải đại ngư) 

Hỏi: 

- Quách ông chắng chịu hiểu 


Can gián có làm chi. 


(Quách quân nhược bắt nạp 
Gián ngữ diệc hề vi) 

Đáp: 

- Nếu muốn uống rượu trước 
Đừng vẽ rắn thêm chân. 
(Nhược dục tiên đề âm 

Hưu vị xảo hoạ xà) 

Hỏi: 

- Rắn sắp chết giữa đường, xin thầy cứu sông? 
Sư hỏi lại: 

- Ngươi là người phương nào? 
Đáp: 

- Vốn là người ở núi. 

Sư nói: 

- Núi xưa về ấn gấp 

Đừng gặp Hứa chân quán. 
(Cấp hồi cựu nham ấn 

Mạc kiến Hứa chân quân) 


Thây Tăng lại hỏi: 


- Kho biển mênh mông chăng màng đến 
Khe Tào róc rách, ý sao đây? 

(Hải tạng thao thao ưng bất vẫn 

Tào khê tích tích thị như hà) 

Đáp: 

- Thông reo trước gió tiếng buôn thay 
Mưa tạnh sau chân biết lối lây. 

(Phong tiền tùng hạ thê lương vận 

Vũ hậu đồ trung thiên trọc nê) 

Hỏi: 

- Như thế nảo là " không khác ngày nay? " 
Đáp: 

- Cục trung dương đưởi giậu 

Oanh ngày ấm đầu cành. 

(Ly hạ trùng dương cúc 

Chi đầu noãn nhật oanh) 

Hỏi: 

- Rõ ràng giữa chốn sắc thân 


Chói lọi ở trong tâm mục. 


(Chiêu chiêu tâm mục chị gian 
Lãng lãng sắc thân chi nội) 


Vậy mà lý không phân biệt được, hình không trông thấy được. 
Tại sao không thê thầy? 


Đáp: 

- Trong vườn hoa rực rỡ 
Trước bến, cỏ lơ phơ. 
(Uyên trung hoa lạn mạn 
Ngạn thượng thảo ly phi) 
Hỏi: 

- Lạnh trời mâm cây rụng 
Lấy gì để khoe tươi? 
(Tuế hàn quân miêu lạc 
Hà dĩ khả tuyên dương) 
Đáp: 

- Mừng ông đã thấu đạt 
Chẳng cũng vui lắm sao? 
(Hỷ quân lai tự đạt 


Bất diệt thả hoan ngu) 


Tăng nói: 

- Được lời thầy chỉ giáo 
Từ nay thoát ưu phiền. 
(Hạnh văn kim nhất quyết 
Tòng thử miễn hốt vô) 
Sư đáp: 

- Vùng cạn vừa lên khỏi 
Quay đầu vạn dặm sâu. 
(Thiên nịch tài đề xuất 
Hỏi đầu vạn trượng dặm) 
Hỏi: 


- Lời kinh nói: " Ở chỗn Niết Bàn nguy còn đến" Vậy biết nơi 
nào hêt hiêm nguy? 


(Niết bàn thành nội thượng do nguy 
Như hà thị bất nguy chi xứ) 

Đáp: 

- Xây tổ trên màn trướng 

Tóc nâu xoã cành lau. 


(Doanh sào liêm mạc thượng 


Tu phát vĩ thiêu kinh) 

Hỏi: 

- Nếu gặp khi bức bách 

Hai đường theo nẽo nào? 

(Nhược tao thì bách cận 

Lưỡng xứ thị hà v12) 

Đáp: 

- Phóng đăng tuy ÿ thích 

Tiểu dao với gió trăng. 

(Trượng phu tùy phóng đăng 

Phong nguyệt thả tiêu dao) 

Hỏi: 

Tất cả chúng sinh, đều nói là Phật, lý ấy chưa rành, xin thây chỉ 
giáo. (nhât thiệt chúng sinh; Giai ngôn thị Phật, thử lý vị minh, 
thính sư tùy thị). 

Đáp: 

- Chăm bón nông tang ngươi hãy găng 

Chở học ôm cây đợi thỏ qua. 


(Khuyến quân thả vụ nông tang khứ 


Mạc học tha nhân đãi th lao) 

Tăng nói: 

Được lời thầy chỉ giáo 

Ngoài chăng hỏi ai chỉ. 

(Hạnh mông sư hiên quyết 

Chung bất hướng tha câu) 

Sư nói: 

- Đáng thương người nắc nghẹn 
Ngồi đói chịu quên ăn. 

(Khả lân tao nhất yết 

Cơ toạ khước vong xan) 

Tăng nói: 

- Ngọc vàng cất dấu trong rương đảy 
Rành rõ giờ đây được ngắm xem. 
(Kỷ niên đa tích năng trung bảo 

Kim nhật đương teường địch diện tiền) 
Sư nÓI: 

- Đợi trung thu trăng sảng 


Ngờ đâu mây tôi trời. 


(Chỉ đãi trung thu nguyệt 
Khước tao vân vũ xâm) 

Tăng nói: 

- Tuy nghe thầy thuyết giảng 
Lẽ ấy chưa rõ ràng. 

(Tuy văn sư ngữ thuyết 

Thử lý vị phân minh) 

Sư đáp: 

- Cười kẻ ôm cột cầu 

Chết đuối giữa dòng sâu. 
(Tiếu tha đồ bảo trụ 

Nịch tử hướng trung lưu) 

Hỏi: 

- Thế nào là " nhất pháp"? 
Đáp; 

- Chỉ thấy xuân qua hè lại đến 
Mới vào thu chín, gặt đông về. 
(Bất kiến xuân sinh kiêm hạ trưởng 


Hựu phùng thu thục cập đông tàn) 


Hỏi: 

- Như thế nảo là nhiều người được thành Phật? 
Đáp: 

- Thủy Hoàng tìm Tiên mỏi 

Từ phúc mãi chẳng vẻ. 

(Tổ Long khu tự chỉ 

Từ Phúc viễn đồ lao) 

Lại hỏi: 


- " Kiến tánh thành Phật " (thấy được bản tính thì thành Phật) 
nghiã là thế nào? 


Đáp: 

- Cáy héo vào xuân hoa nỡ rộ 

Gió đưa nghìn dặm nức hương thân. 
(Khô mục phùng xuân hoa cạnh phát 
Phong xuy thiên lý phức thần hương) 
Tăng nói: 

- Đệ tử chưa hiểu, xin thầy giảng lại cho. 
Sư đáp: 


- Vạn năm cây cả ây 


Tươi tốt vút tầng mây. 

(Vạn niên giả tử thụ 
Thương thúy tủng vân đoan) 
Hỏi: 

- Ma Ni cùng các sắc 

chăng hợp cũng chăng rời. 
(Ma Ni dữ chúng sắc 

Bất hợp bất phân ly) 

Đáp: 

- Hoa xuân cùng bướm trắng 
Lúc luyễn hay chia ly? 
(Xuân hoa đữ hồ điệp 

Kỷ luyến kỷ tương vi) 

Tăng hỏi: 


- Thế nào là " Tùy hoá hỗn tạp "2 
Đáp: 
- Chẳng phải sư Thiên Trúc 


Uóng ngăm ngọc Biện châu 


(Bất thị Hồ tăng nhãn 

Đồ lao sính Biện châu) 

Lại hỏi: 

- Thế nào là: " xúc mục bô đề " ( chân lý gần ngay trước mắt ). 
Đáp: 

- Cáy cong chim hoảng sợ 

Thối mãi lạnh công người. 

(Kỷ kinh khúc mộc điều 

Tần xuy lãnh tê nhân) 

Hỏi: 

- Kẻ học này chưa hiểu, xin thây cho thí dụ khác. 
Đáp: 

- Kẻ điếc nghe đàn sáo 

Người mù ngắm trăng sao. 

(Tùng nhân thính cầm hưởng 

Manh giả vọng thiểm thừ) 

Hỏi: 

- Vốn đã có hình thì có bóng 


Phải chăng lại có bóng không hình? 


(Bản tự hữu hình kiêm hữu ảnh 

Hữu thời ảnh dã ly hình phủ?) 

Đáp: 

- Nước chảy về đông chừ, đua chảy vạn dòng 
Sao châu hướng bắc chừ, muôn thuở cùng lòng. 
(Chúng thủy triều đông hẻ, vạn phái tranh lưu 
Quân tinh cùng bắc hè, thiên cổ quy tâm) 

Hỏi: 

- Thế nào là " một câu rõ hết hơn cả muôn câu " ? 
Đáp: 

- Xách bồng Thái Sơn về Bắc Hải 

Ngước tung thiên trượng tới cung trăng. 

(Viễn phù Thái Sơn siêu Bắc Hải 

Ngưỡng phao trụ trượng nhập thiềm cung) 

Hỏi: 

- Chỉ sự ấy là thực 

Ngoài ra chăng phải chân. 

(Duy thử nhất sự thực 


Dư nhị tắc tức phi chân) 


Thế nào là " Chân "? 

Đáp: 

- Gió dễ lay đầu gậy 

Đường ẩi mưa sình lây. 

(Trượng đầu phong dị động 

Lộ thượng vũ thành nê) 

Hỏi: 

- Không hướng Như Lai xin diệu tạng 
Nôi đèn lửa tô chăng câu xin. 
(Bất hướng Như Lai thi diệu tạng 
Bắt cầu tổ diệm tục đăng chi) 

Ý chỉ câu ấy là thế nào? 

Đáp: 

- Trong tuyết mẫu đơn nở 

Trời thu oanh hót vang. 

(Thu thiên đoàn thử lệ 

Tuyết cảnh mẫu đơn khai) 

Hỏi: 


Thế nào là câu tuyệt diệu? 


Đáp: 

- Một người quay vào vách 
Cả nhà uống mất vui. 

(Nhất nhân hướng ngung lập 
Mãn toạ ẩm vô hoan) 


Lại hỏi: 


- Cô kim việc lớn không nên hỏi 
Thiền từ Tây tới hỏi nên chăng? 
(Cô kim đại sự ưng vô vấn 

Đặc điạ Tây lai ý nhược hà) 
Đáp: 

- Kẻ khéo môm giả dối 

Mai trơ ngói vỡ thôi. 

(Xảo ngôn lệnh sắc giả 

Toàn quy đả ngõa nhàn) 

Hỏi: 


- Cả tâm và pháp đều quên, tính tức Chân, vậy thế nào là " Chân 


" 


Đáp: 

- Mưa tưới non hoa, Thân nữ khóc 
GIÓ khuya rặng trúc, Bá Nha đản. 
(Vũ trích nham hoa Thân nữ lệ 
Phong xao đình trúc Bá Nha cầm) 
Lại hỏi: 

- thế nào là câu tuyệt diệu? 

Đáp: 

- Trong cô còn vướng hóc 

Đứng ngôi có yên đâu. 

(Hầu lý do tồn ngạnh 

Thường cư bất khoái nhiên) 

Hỏi: 

- Còn tu còn chứng sinh bốn bệnh 
Vươn đầu nào có thoát trần ai. 
(Hữu tu hữu chứng khai tứ bệnh 
Xuất đầu hà khả thoát trần lung) 
Đáp: 


- Non cao giữ mãi bụi hông trán 


Biển Rộng bao dung nhiễu nguồn nhỏ. 
(Sơn cao cánh đại dung trần trữ 

Hải khoát năng thâm nạp tế lưu) 

Hỏi: 


- Trong sách nói: "Chỉ có Phật với Phật mới biết việc này”. Ấy 
là việc gì? 


Đáp: 

- Đường hẹp trúc um tùm 
Gió reo nhạc tự thành. 
(Hiệp kinh sâm sâm trúc 
Phong xuy khúc tự thành) 
Hỏi: 


- Không theo binh thường, không theo thiên nhiên, không theo 
công dụng, vậy nay biệt làm thê nào? 


Đáp: 

- Cỏ bông chỉm sâu đậu 
Biển biếc nu giao long. 
(Bông thảo thê đê yến 


Thương minh ấn cự lân) 


Hỏi: 

- Tứ đại mang về từ nhiều kiếp 
Thỉnh sư phương tiện thoát luân hồi. 
(Tứ đại đới lai do khoáng kiếp 
Thỉnh sư phương tiện xuất luân hồi) 
Đáp: 

- Tê giác là loài súc thủ hiểm 

Ăn bằng gai góc ngũ trong bùn. 

(Cử thế súc đồ tê thị bảo 

Xan ư kinh cức ngoạ ư nề) 

Hỏi: 

- "Thủ" hay "xả" đều là ở trong vòng luân hôi; không "thủ" 
không "xả" thì thế nào? 

Đáp: 

- Xưa nay hồng đẹp, sắc nay khác 
Cành lá xum xê chẳng có hoa. 
(Tòng lai hồng hiện thủ thường sắc 
Hữu diệp sâm sĩ bất hữu hoa) 


Hỏi: 


- Nói "Ngôn ngữ đạo đoạn" (dứt hết nói năng) là nghĩa thế nào? 
Đáp: 

- Gió thổi sừng kêu xuyên rặng trúc 

Vâng trăng vượt núi đến bên tường. 

(Gióc hưởng tùy phong xuyên trúc đáo 

Sơn nham đới nguyệt quá tường la1) 

Hỏi: 


- Chư Phật thuyết pháp đều nhằm giáo hóa mọi loài, nêu hiểu 
thấu bản ý thì gọi là "xuất thế". Như thế nảo gọi là "bản ý" ? 


Đáp: 

- Xuân dệt hoa như gấm 
Thu sang đồ lá vàng. 
(Xuân chức hoa như gẫm 
Thu lai diệp tự hoàng) 
Hỏi: 


- Như thế nảo là "một đường đưa thăng đến nguồn gốc của đại 
đạo”? 


Đáp: 


- Đông tây xe ngựa ruồi 


Sớm tôi bụi trần bay. 

(Đông tây xa mã tâu 

Trân thô hiểu hôn phi) 

Hỏi: 

- Có tâm có pháp sinh võng thức 
Làm sao tâm pháp thảy tiêu vong? 
(Hữu pháp hữu tâm khai vọng thức 
Như hà tâm pháp đãng cao tiêu) 
Đáp: 

- Khá vượt cành thông cao tít tắp 
Lo gì sương tuyết tả tơi bay. 

(Khả đoạt tùng sao trường uất uất 
Khởi ưu sương tuyết lạc phân phân) 
Hỏi: 

- Ý của Tổ và ý trong kinh sách thế nào? 
Đáp: 

- Hưng lên xách gậy chơi đường núi 
Mỏi mệt buông rèm ngũ chóng tre. 


(Hứng lai huê trượng du vân kính 


Khốn tức thùy liêm ngọa trúc sàng) 

Hỏi: 

- Các Tô truyền cho nhau là truyền cái gì? 
Đáp: 

- Bụng đói kiếm cơm ăn 

Lạnh mình lo áo mặc. 

(Cơ lai tu tầm thực 

Hàn tức hướng câu y) 

Hỏi: 

- Người đời phải đi thuê nhà, khi nhà dột thì ở vào đâu? 
Đáp: 

- Qua vàng cùng thỏ ngọc 

Chẳng bận lo đây vơi. 

(Kim ô kiêm ngọc thô 

Doanh trắc mạn lao phân) 

Hỏi: 

- Thế nào là con đường Tào Khê? 

Đáp: 


- Đáng thương kẻ vạch thuyền 


Khắp chốn biết tìm đâu. 
(Khả lân khắc chu khách 
Đáo xứ ý thông thông) 


Ngô Đức Thọ, Nguyễn Thúy Nga dịch, Thiền Uyễn Tập Anh 
trang 55-75 


Khám phá, chiêm nghiệm, hành trì, quán chiêu thật kỹ những 
thoại đầu ở trên, băng tất cả năng lực mâu nhiệm đang tích chứa 
trong ta. Chỉ một công án thôi, ngôn ngữ không còn là ngôn 
ngữ, nói năng không còn là nói năng, thi ca không còn là thi ca, 
công án không còn là công án. Đó là con đường đưa ta đi đến 
phương trời cao rộng, nếu ta biết quật tung thực tại, trong sự tột 
cùng của những tra vẫn, gõ thật mạnh vào tận cùng tâm thức 
khiến nó vỡ ra. Thông thường ta phó mặc cho tâm thức cho bản 
năng, muốn chuyên đôi thoát ra ta phải làm ngược lại. Thay vì 
căm đầu chúi mũi chạy theo, bây gìờ ta làm kẻ chăn dắt kiểm 
soát, năm thế chủ động, hướng tâm thức đi vào con đường tỉnh 
giác, quật khai bản thể chân như, tìm thấy sự tự do tuyệt đối sự 
giải thoát tuyệt VỜI, trỞ về uyên nguyên của tự tánh, uông ngụm 
nước đầu nguôn. Một sự sảng khoái lặng thính, bao trùm lên 
từng hiện hữu, vượt thoát ra ngoài càn khôn, thong dong tự tại 
trong vô cùng không tận. 
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